
 
 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 
 

Số:          /BGTVT-TC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

V/v điều chuyển 16 cơ sở khám, chữa 
bệnh thuộc Cục Y tế Giao thông vận 
tải về các địa phương quản lý, sử 
dụng 

 

 
Kính gửi: Bộ Tài chính. 

 

Về việc điều chuyển tài sản của 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Cục 
Y tế Giao thông vận tải (GTVT) về các địa phương quản lý, sử dụng, Bộ GTVT 
có ý kiến như sau: 

1. Cung cấp bổ sung một số thông tin theo yêu cầu tại văn bản 7889/BTC-
QLCS ngày 19/7/2021 của Bộ Tài chính: 

- Danh mục tài sản (đất, nhà, tài sản khác) của từng cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1922/QĐ-BGTVT 
ngày 25/11/2020: Ngày 28/9/2020, Bộ GTVT đã có Tờ trình số 9719/TTr-
BGTVT và Đề án trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị sắp xếp lại Cục Y tế GTVT 
sau khi chuyển nguyên trạng 16 cơ sở y tế, khám chữa bệnh trực thuộc Cục Y tế 
GTVT về địa phương quản lý. Kèm theo Tờ trình và Đề án trên là Công văn số 
469/CYT-TCCB của Cục Y tế GTVT và toàn bộ báo cáo của 16 cơ sở y tế khám, 
chữa bệnh, phục hồi chức năng thuộc Cục (gửi kèm theo). 

- Bổ sung danh mục đối với nhà, đất của từng cơ sở nhà, đất theo từng địa 
phương theo các tiêu chí: địa chỉ cơ sở nhà, đất; diện tích đất; diện tích sàn sử 
dụng nhà; vật kiến trúc; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: Căn cứ 
báo cáo của Cục Y tế GTVT tại văn bản số 524/CYT-KHTC ngày 09/8/2021, Bộ 
GTVT tổng hợp lại danh mục theo các Phụ lục đính kèm. 

2. Về việc tổng hợp ý kiến tiếp nhận các cơ sở khám bệnh chữa bệnh nói trên 
của UBND các tỉnh, thành phố: Tiếp theo văn bản 6647/BGTVT-TC ngày 
09/7/2021, đến nay Bộ GTVT nhận được ý kiến của 04 UBND các tỉnh, thành phố, 
cụ thể như sau: 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 4179/UBND-VX ngày 01/7/2021: đồng 
ý tiếp nhận nguyên trạng tài sản cơ sở 2 của Trung tâm phục hồi chức năng – bệnh 
nghề nghiệp Giao thông 4. 

- UBND tỉnh Hải Phòng có văn bản số 4652/UBND-NV2 ngày 14/7/2021: 
Thống nhất và đề nghị tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện GTVT Hải Phòng. 

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản số 6039/UBND-NĐ ngày 
12/7/2021: đề nghị tiếp nhận tài sản Bệnh viện GTVT Huế chi tiết theo Phụ lục.  
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- UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản số 5190/UBND-TH ngày 22/7/2021: đề 
nghị tiếp nhận tài sản là nhà, đất và máy móc thiết bị văn phòngTrung tâm Phục 
hồi chức  năng bệnh nghề nghiệp Đà Lạt. 

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính 
bàn giao nguyên trạng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (bao gồm tài sản đang sử 
dụng được, tài sản đã hư hỏng và những vấn đề còn tồn tại về nhà, đất) về địa 
phương quản lý, sử dụng và tiếp tục xử lý theo Danh mục kèm theo, cụ thể như sau: 

- Bệnh viện GTVT Hải Phòng về UBND tỉnh Hải Phòng; 

- Tài sản thuộc cơ sở 2 (xã Xuân Thành, huyện Nghị Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) 
của Trung tâm Phục hồi chức năng – bệnh nghề nghiệp Giao thông 4 về UBND 
tỉnh Hà Tĩnh; 

- Trung tâm Phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp Đà Lạt về UBND tỉnh 
Lâm Đồng; 

- Bệnh viện GTVT Huế về UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.  

Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn lại, Bộ GTVT sẽ tiếp tục đề 
nghị Bộ Tài chính điều chuyển khi có ý kiến của UBND các tỉnh, thành phố. 

Đề nghị quý Bộ sớm quan tâm, quải quyết./. 
 

(Gửi kèm theo các văn bản:469/CYT-TCCB, văn bản số 500/CYT-KHTC 
ngày 04/8/2021của Cục Y tếGTVT, 4179/UBND-VX ngày 01/7/2021của UBND 
tỉnh Hà Tĩnh, 4652/UBND-NV2 ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Hải Phòng, 
6039/UBND-NĐ ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, 5190/UBND-
TH ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng). 

Cục Y tế GTVT có trách nhiệm gửi báo cáo kèm theo Công văn số 469/CYT-
TCCB, 524/CYT-KHTC của Cục Y tế GTVT đến Bộ Tài chính. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Cục Y tế GTVT; 
- Lưu: VT, TC (Thái). 

 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 
 

 
 
 

Lê Anh Tuấn 



 
 
 

PHỤ LỤC 
(Kèm theo văn bản số               /BGTVT-TC ngày         /8/2021 của Bộ GTVT) 

I. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH YÊN BÁI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện tích  
xây 

dựng(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ 

kế toán 
(đồng) 

Tình 
trạng 

Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  
Bệnh viện GTVT Yên Bái 

    
    35,025,555,728 21,988,311,997   

Thay đổi 
cơ quan 
quản lý   

A 
NHÀ, ĐẤT: 01 Cơ sở nhà đất tại 
170 Đường Thanh Niên, Phường 
Hồng Hà, Thành phố Yên Bái: 

    

    13,480,791,058 11,233,054,299   

  

Phương án sắp xếp 
lại, xử lý nhà, đất đã 
được phê duyệt là 
tiếp tục quản lý sử 
dụng tại văn bản 
12903/BTC-QLCS 
ngày 15/09/2014 của 
Bộ Tài chính, Quyết 
định số 3650/QĐ-
BGTVT ngày 
29/09/2014 của Bộ 
Giao thông vận tải 

1 Đất 
m2 1,254 

    5,171,424,000 5,171,424,000 
Đang sử 

dụng     

2 
Nhà A (Khu điều trị bệnh nhân 
khoa nội, ngoại của Bệnh viện Cái 1 355 710 

2,370,856,418 1,663,963,732 
Đang sử 

dụng     

3 
Nhà B (khu khám bệnh và khu 
hành chính của Bệnh viện) Cái 1 277 554 

1,640,161,020 1,137,760,946 
Đang sử 

dụng     

8299 12



2 

 

 
 

4 
Nhà C (Khu tiếp đón bệnh nhân, 
nhà thường trực và nhà sử lý rác 
thải của Bệnh viện) Cái 1 90 180 

1,531,432,020 1,007,424,728 
Đang sử 

dụng 
    

5 
Nhà điều trị Bệnh nhân khoa Đông 
Y Cái 1 85 255 

1,871,261,600 1,559,334,784 
Đang sử 

dụng     

6 Khoa dinh dưỡng Bệnh viện 
Cái 1 86 172 

645,689,000 568,162,609 
Đang sử 

dụng     

7 Hàng rào Bệnh viện 
HT 1 12 12 

249,967,000 124,983,500 
Đang sử 

dụng     

B XE Ô TÔ (I+II)         685,066,000 0       

I Xe ô tô phục vụ công tác chung         357,066,000 0       

1 
Xe ô tô Toyota Zace GL 6 chỗ 
(Nhật Bản) Cái 1 

    357,066,000 0 
Chờ sửa 

chữa     

II Xe ô tô chuyên dùng         328,000,000 0       

1 
Xe ô tô cứu thương Toyota (Nhật 
Bản) Cái 1 

    328,000,000 0 
Hư hỏng,chờ 

thanh lý     

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ 
(I + II)     

    20,859,698,670 10,755,257,698   
    

I Máy móc, thiết bị đang sử dụng         20,406,698,670 10,755,257,698       

1 Máy điện tim Cái 1     
           

26,500,000  
                           

-   
Đang sử 

dụng     

2 Máy sinh hóa bán tự động Cái 1     
           

80,000,000  
                           

-   
Đang sử 

dụng     

3 Máy điện não Cái 1     
         

269,999,000  
                           

-   
Đang sử 

dụng     

4 
Đèn mổ, bàn mổ đa năng, máy nội 
soi cổ tử cung 

Cái 1     
         

300,000,000  
                           

-   
Đang sử 

dụng     

5 Máy siêu âm màu 3D Cái 1     
      

1,300,000,000  
          

260,000,000  
Đang sử 

dụng     

6 Hệ thống sử lý chất thải rắn Cái 1     
      

5,556,168,700  
       

2,222,467,480  
Đang sử 

dụng     

7 Hệ thống sử lý chất thải lỏng Cái 1     
      

2,405,406,870  
          

601,351,718  
Đang sử 

dụng     

8 Máy XQ cố định Cái 1     
         

900,000,000  
          

360,000,000  
Đang sử 

dụng     

9 Monitor Cái 1     
         

149,700,000  
            

37,425,000  
Đang sử 

dụng     
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10 

Máy phân tích miễn dịch phát hiện 
bệnh truyền nhiễm HIV, viêm 
gan... 
 

Cái 1     
         

199,800,000  
            

74,925,000  
Đang sử 

dụng 
    

11 Máy huyết học đa thông số Cái 1          199,800,000         74,925,000  
Đang sử 

dụng     

12 Máy hút dịch Cái 1     
           

49,700,000  
            

12,425,000  
Đang sử 

dụng     

13 Hệ thống máy nội soi tai mũi họng Cái 1     
         

299,775,000  
          

149,887,500  
Đang sử 

dụng     

14 
Hệ thống máy, ghế khám và điều 
trị nha khoa 

Cái 1     
         

299,775,000  
          

149,887,500  
Đang sử 

dụng     

15 Máy điện não Cái 1     
         

600,000,000  
          

420,000,000  
Đang sử 

dụng     

16 Máy huyết học tự động 20 thông số Cái 1     
         

425,000,000  
          

297,500,000  
Đang sử 

dụng     

17 Máy nội soi tiêu hóa Cái 1     
         

550,000,000  
          

385,000,000  
Đang sử 

dụng     

18 Máy đo loãng xương Cái 1     
         

450,000,000  
          

360,000,000  
Đang sử 

dụng     

19 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cái 1     
      

1,200,000,000  
          

900,000,000  
Đang sử 

dụng     

20 Máy xét nghiệm nước tiểu Cái 1     
           

16,000,000  
            

12,000,000  
Đang sử 

dụng     

21 Máy siêu âm sách tay Cái 1     
         

495,000,000  
          

371,250,000  
Đang sử 

dụng     

22 Máy huyết học 20 thông số Cái 1     
         

540,000,000  
          

432,000,000  
Đang sử 

dụng     

23 Hệ thống sắc thuốc bằng điện Cái 1     
         

240,000,000  
          

180,000,000  
Đang sử 

dụng     

24 Máy siêu âm màu 4D Cái 1     
      

1,126,500,000  
       

1,013,850,000  
Đang sử 

dụng     

25 
Bộ chuyển đổi X.Q cao tần thành 
X.Q kỹ thuật số 

Cái 1     
      

1,499,775,000  
       

1,349,797,500  
Đang sử 

dụng     

26 Máy kéo giãn cột sống đa năng Cái 1     
         

332,000,000  
          

332,000,000  
Đang sử 

dụng     

27 Máy điện tim 12 kênh Cái 1     
         

158,000,000  
          

158,000,000  
Đang sử 

dụng     

28 Nồi hấp tiệt trùng 200ml Cái 1     
         

497,990,000  
          

497,990,000  
Đang sử 

dụng     
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29 Máy tính để bàn Cái 16     
         

194,449,100  
            

84,132,000  
Đang sử 

dụng     

30 Máy tính sách tay Cái 1     
           

16,860,000  
              

6,744,000  
Đang sử 

dụng     

31 Điều hòa 9000 BTU Cái 3     
           

28,500,000  
            

11,700,000  
Đang sử 

dụng     

II 
Máy móc, thiết bị không sử dụng 
được 

        453,000,000 0   
    

1 Nồi hấp tiệt trùng Cái 1     85,000,000 0 
Hư hỏng,chờ 

thanh lý     

2 Máy nội soi tai mũi họng Cái 1     148,000,000 0 
Hư hỏng,chờ 

thanh lý     

3 
Hệ thống máy phân tích điện giải 
sinh hóa bán tự động 

Cái 1     220,000,000 0 
Hư hỏng,chờ 

thanh lý     

II. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH VĨNH PHÚC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ 

kế toán 
(đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh 
Phúc 

    
    76,428,532,990 41,183,219,576   

Thay đổi 
cơ quan 
quản lý   
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A NHÀ, ĐẤT (02 cơ sở ) 

    

    36,504,030,173 25,048,373,145   

  

Phương án sắp 
xếp lại, xử lý nhà, 
đất được phê 
duyệt là tiếp tục 
quản lý, sử dụng 
tại văn  bản số 
470/BTC-QLCS 
ngày 12/01/2017 
của Bộ Tài chính, 
Quyết định số 
360/QĐ-BGTVT 
ngày 09/02/2017 
của Bộ GTVT 

I 
Cơ sở 1: Phường Tiền Châu, thành 
phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc     

    5,818,638,017 4,979,224,376 Đang sử dụng 
    

1 Đất m2       2,185,000,000 2,185,000,000 Đang sử dụng 
    

2 Nhà phòng khám Cái 1 230 690 2,653,438,666 1,863,034,992 
Đang sử dụng 

    

3 
Hệ thống xử lý nước thải khoa khám 
bệnh HT 1     980,199,351 931,189,383 

Đang sử dụng 
    

II 
Cơ sở 2: Thị trấn Đạo Đức, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc     

    30,685,392,156 20,069,148,769 Đang sử dụng 
    

1 Đất m2       12,104,500,000 12,104,500,000 Đang sử dụng     

2 Nhà hai tầng làm việc hành chính Cái 1 415.1 830.3 3,774,529,276 1,986,000,778 Đang sử dụng     

3 Nhà khoa dược Cái 1 75.0 75.0 806,276,122 609,438,198 Đang sử dụng     

4 
Nhà điều trị bệnh nhân CN (Khoa 
đông y) Cái 1 300.0 300.0 858,419,081 405,490,057 

Đang sử dụng 
    

5 Nhà ăn bệnh nhân( khu trên) khoa nhi Cái 1 180.0 180.0 372,860,336 0 
Đang sử dụng 

    

6 Nhà để xe cán bộ công nhân viên Cái 1 60.0 60.0 82,520,000 0 Đang sử dụng     

7 
Nhà tiếp nhận bệnh nhân Gốc bàng( 
CN)( khoa ngoại) Cái 1 192.7 192.7 757,758,311 498,496,000 

Đang sử dụng 
    

8 
Nhà điều trị bệnh nhân hai tầng ( K 
nội) Cái 1 604.0 1,207.9 3,936,502,211 2,507,061,042 

Đang sử dụng 
    

9 Nhà ăn bệnh nhân CN ( Khu dưới) Cái 1 203.0 203.0 238,651,939 0 Đang sử dụng     
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10 
Nhà điều dưỡng khoa PHCN ( gốc 
gạo) Cái 1 327.0 653.9 986,180,174 9,447,195 

Đang sử dụng 
    

11 
Nhà PHCN hai tầng ( ven sông khu 
HC) ( khoa LCK ) Cái 1 115.9 231.8 428,418,116 17,136,708 

Đang sử dụng 
    

12 Nhà xông hơi VLTI ( Vườn dừa) Cái 1 157.5 157.5 450,691,454 0 Đang sử dụng     

13 Nhà nồi hơi và nhà tắm ( Khu dưới) Cái 1 160.0 160.0 264,436,802 0 Đang sử dụng     

14 Nhà để xe đạp xe máy ( Khu dưới) Cái 1 50.0 50.0 44,902,858 0 Đang sử dụng     

15 Tường rào bảo vệ HT 1     91,003,760 19,634,496 Đang sử dụng     

16 San nền xây kè, tường rào HT 1     249,046,000 141,332,200 Đang sử dụng     

17 Kè đá ven sông khu gốc vải HT 1     84,444,597 22,148,251 Đang sử dụng     

18 Sân đường cổng+cổng, tường rào HT 1     1,852,729,766 1,617,495,815 Đang sử dụng     

19 Tường rào HT 1     39,955,000 13,318,352 Đang sử dụng     

20 Vườn thuốc đụng y HT 1     84,252,000 8,425,200 Đang sử dụng     

21 Sân đường hạ tầng (CN) HT 2     836,122,475 109,224,478 Đang sử dụng     

22 Điện ngoài nhà ( CN) HT 1     191,229,407 0 Đang sử dụng     

23 
Hệ thống cung cấp nước sạch $XL 
nước chất thải HT 1     2,149,962,471 0 

Đang sử dụng 
    

B XE Ô TÔ ( I + II )         1,334,135,986 144,639,941       

I Xe ô tô chuyên dùng         1,057,000,000 135,439,064       

1 Xe ô tô cứu thương Hyundai ( HQ) Chiếc 1     707,000,000 135,439,064 Đang sử dụng      

2 Xe ô tô MITSUBISI Chiếc 1 
    350,000,000 0 Hỏng, đang 

chờ thanh lý     

II Xe ô tô phục vụ công tác chung         277,135,986 9,200,877       

1 Xe ô Ford Ranger ca nopy Chiếc 1     277,135,986 9,200,877 Đang sử dụng      

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ ( 
I + II )     

    38,497,933,831 15,967,100,014   
    

I 
Máy móc, thiết bị còn sử dụng 
được     

    37,238,284,436 15,880,662,526   
    

1 Bàn khám phụ khoa Cái 1     13,524,000 2,228,500 Đang sử dụng      

2 Máy XQuang cả sóng chụp tổng quát Cái 1     480,000,000 0 Đang sử dụng      

3 
Máy li tâm tiểu Moden EBA 20 
Hehichi Cái 1 

    15,714,200 0 Đang sử dụng  
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4 Máy nội soi OLIMPUS Cái 1     606,600,000 0 Đang sử dụng      

5 Máy điều hoà sam sung Cái 1     10,200,000 0 Đang sử dụng      

6 Máy điều hò nhiệt độ sam sung Cái 5     51,500,000 0 Đang sử dụng      

7 Máy điều hoà sam sung Cái 5     53,200,000 0 Đang sử dụng      

8 Máy in màu cho hệ thống nội soi Cái 1     34,000,000 0 Đang sử dụng      

9 Máy phân tích huyết học 18 tham số Cái 1     210,000,000 0 Đang sử dụng      

10 Máy rửa phim tự động XP 1200 Cái 1     129,850,000 0 Đang sử dụng      

11 Hệ thống lọc nước cho máy thận Cái 1     230,000,000 0 Đang sử dụng      

12 Máy tính đông nam á Bộ 1     10,150,000 0 Đang sử dụng      

13 Máy tính+máy in Bộ 1     12,185,000 0 Đang sử dụng      

14 Máy vi tính + máy in cho nội soi Bộ 1     17,745,000 0 Đang sử dụng      

15 
Mỏy XN điện giải đồ 16/9/2015 -
Pháp SX 2015-Pk Cái 1 

    139,999,650 52,499,865 Đang sử dụng  
    

16 Máy điện tim ba cần model FX 7102 Cái 1     35,920,000 0 Đang sử dụng      

17 Máy Monitor BSM 23011s (H1N1) Cái 1     125,500,000 0 Đang sử dụng      

18 Máy siêu âm đen trắng SSD-1000 Cái 1     314,000,000 0 Đang sử dụng      

19 Máy nội soi tai mũi họng Cái 1     135,083,200 0 Đang sử dụng      

20 ống soi tai mũi 0độ 4mm Cái 1     14,544,600 0 Đang sử dụng      

21 ống nội soi thanh quản Cái 1     15,800,400 0 Đang sử dụng      

22 Máy phát điện Italia Cái 1     294,579,600 0 Đang sử dụng      

23 
Đèn mổ bảy bóng (đã sử dụng viện 
1) Cái 1 

    33,947,078 0 Đang sử dụng  
    

24 
Máy thở cao chức năng sâm 
nhập(cục) Cái 1 

    370,000,000 0 Đang sử dụng  
    

25 
Máy phân tích huyết học TĐ 18TS 
(HD) Cái 1 

    223,200,000 0 Đang sử dụng  
    

26 
Máy phân tích sinh hoá nước tiểu 
(HD) Cái 1 

    26,800,000 0 Đang sử dụng  
    

27 Bộ trung phẫu ( hai bộ ) Cái 2     30,000,000 0 Đang sử dụng      

28 Bồn rửa tay vô trùng đơn Cái 1     15,000,000 0 Đang sử dụng      

29 Tủ sấy dụng cụ Cái 1     10,000,000 0 Đang sử dụng      
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30 Nồi hấp 18 Lít Cái 1     10,000,000 0 Đang sử dụng      

31 Dao mổ điện Model 300L Cái 1     95,000,000 0 Đang sử dụng      

32 Tủ sấy model ROV 150 Cái 1     74,000,000 0 Đang sử dụng      

33 Bộ dụng cụ trung phẫu xương Cái 2     159,600,000 0 Đang sử dụng      

34 Máy siêu âm đen trắng ALOKA Cái 1     322,500,000 0 Đang sử dụng      

35 Máy sinh hoá tự động model A15 Cái 1     633,500,000 0 Đang sử dụng      

36 Bàn mổ đa năng  ROT 170 ( Đ Loan) Cái 1     196,500,000 0 Đang sử dụng      

37 Bồn rửa tay vô trùng ( Hàn Quốc) Cái 1     194,000,000 0 Đang sử dụng      

38 Máy hút dịch thomas ( Mỹ) Cái 1     33,500,000 0 Đang sử dụng      

39 Máy kéo dãn cột sống ( Anh ) Cái 1     221,000,000 0 Đang sử dụng      

40 Nồi hấp ( Ls -B75L TQuốc) Cái 1     62,000,000 0 Đang sử dụng      

41 ống nội soi Optic không độ soi tai Cái 1     18,000,000 0 Đang sử dụng      

42 ống nội soi op tic 30 độ soi tai Cái 1     15,000,000 0 Đang sử dụng      

43 Điều hoà Panasonic Cái 1     21,000,000 0 Đang sử dụng      

44 Hệ thống PCCC ( CN) Cái 1     70,956,422 0 Đang sử dụng      

45 Nồi hơi và thiết bị đun nóng (CN) Cái 1     101,640,000 0 Đang sử dụng      

46 Máy vi tính thế hệ mới sam sung Bộ 1     20,000,000 0 Đang sử dụng      

47 Micro, loa, âm ly Cái 2     36,000,000 0 Đang sử dụng      

48 Máy li tâm máu 12 lỗ Cái 1     14,500,000 0 Đang sử dụng      

49 Máy hút dịch 01 bình Thomas (PK) Cái 1     13,875,000 0 Đang sử dụng      

50 Giá thư viện 05 khoang Cái 1     15,500,000 0 Đang sử dụng      

51 Máy vi tính Đông nam á    ( KHTH) Bộ 1     10,850,000 0 Đang sử dụng      

52 Máy siêu Doppler màu 3D (PK) Cái 1     1,130,000,000 112,999,984 Đang sử dụng      

53 Máy gây mê kèm thở Cái 1     848,000,000 106,000,012 Đang sử dụng      

54 
Máy X.Quang thường Quy cao tần 
(Nhật) Cái 1 

    892,000,000 111,499,988 Đang sử dụng  
    

55 
Máy sắc và đóng gói thuốc Đông Y  
(TQ) Cái 1 

    89,000,000 11,125,012 Đang sử dụng  
    

56 Máy bơm tiêm tự động (Nhật) Cái 1     35,000,000 4,375,012 Đang sử dụng      
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57 
ống nội soi tiêu hoá ( cùng máy nội 
soi TH) Cái 1 

    125,000,000 15,625,012 Đang sử dụng  
    

58 Máy chiếu Panasonic Cái 1     13,000,000 0 Đang sử dụng      

59 Máy điện tim ba cần (PK) Cái 1     55,863,000 6,982,884 Đang sử dụng      

60 Máy vi tính đông nam á ( K Dược ) Bộ 1     10,750,000 0 Đang sử dụng      

61 Máy vi tính đông nam á ( P Chinh) Bộ 1     10,750,000 0 Đang sử dụng      

62 Máy tính đông nam á   (P Nga) Bộ 1     10,700,000 0 Đang sử dụng      

63 
Điều hoà nhiệt độ LG 12.000 BTU ( 
Dược) Cái 1 

    10,307,500 1,717,910 Đang sử dụng  
    

64 
Điều hoà LG 12.000 BTU ( Quầy 
thuốc ) Cái 1 

    10,307,500 1,717,910 Đang sử dụng  
    

65 Lioa SH 30.000 (PK) Cái 1     21,300,000 0 Đang sử dụng      

66 
Máy sóng ngắn trị liệu model DL-
CBH (PHCN) Cái 1 

    45,800,000 8,110,427 Đang sử dụng  
    

67 
Máy siêu âm điều trị US 751 ( 
PHCN) Cái 1 

    269,500,000 56,145,824 Đang sử dụng  
    

68 
Máy điện não vi tính Model 1200K 
(PK) Cái 1 

    749,000,000 156,041,676 Đang sử dụng  
    

69 
Máy hiển vi khám mắt -Slit lampmax 
(PK) Cái 1 

    50,000,000 11,458,342 Đang sử dụng  
    

70 
Đèn soi đáy mắt trực tiếp Model 
BXA 13 (PK) Cái 1 

    14,500,000 3,322,908 Đang sử dụng  
    

71 Máy phân tích HBA1C - H20   ( PK) Cái 1     119,999,250 44,999,721 Đang sử dụng      

72 Máy rửa phim tự động ( PK) Cái 1     199,999,800 74,999,928 Đang sử dụng      

73 Máy nội soi Tai Mũi Họng ( PK) Cái 1     299,999,700 112,499,886 Đang sử dụng      

74 Máy nội soi dạ dày đại tràng (PK) Cái 1     1,725,990,000 862,995,000 Đang sử dụng      

75 
Hệ thống nội soi Tai Mũi Họng ( 
QM) Cái 1 

    60,000,000 22,500,000 Đang sử dụng  
    

76 
Máy xét nghiệm sinh hoá nước tiểu ( 
QM) Cái 1 

    30,000,000 11,250,000 Đang sử dụng  
    

77 Máy lưu huyết não (QM) Cái 1     45,000,000 16,875,000 Đang sử dụng      

78 Máy siêu âm màu Doppler (QM) Cái 1     340,000,000 127,499,996 Đang sử dụng      

79 Máy XN sinh hoá bán tự động (QM) Cái 1     90,000,000 33,750,000 Đang sử dụng      



10 

 

 
 

80 
Hệ thống máy phân tích huyết học tự 
động (QM) Cái 1 

    300,000,000 112,500,000 Đang sử dụng  
    

81 Mỏy điện tim ba cần ( PK HN) Cái 1     24,780,000 9,292,500 Đang sử dụng      

82 Máy XN nước tiểu U120 (PK HN) Cái 1     19,500,000 7,312,500 Đang sử dụng      

83 
Máy XN sinh hoá bán tự động (PK 
HN) Cái 1 

    91,200,000 34,200,000 Đang sử dụng  
    

84 
Máy XN huyết học tự động 18 TS 
3200 (PK HN ) Cái 1 

    193,800,000 72,675,000 Đang sử dụng  
    

85 Máy nén ép trị liệu (PHCN) Cái 1     17,000,000 6,375,004 Đang sử dụng      

86 Máy XQuang toàn sóng cố định Cái 1     380,760,000 0 Đang sử dụng      

87 Máy điện tim 6 cần   (PKQM) Cái 1     55,000,000 20,624,996 Đang sử dụng      

88 
Phần mềm quản lý Dược Bệnh viện ( 
K Dược) Cái 1 

    79,000,000 31,600,004 Đang sử dụng  
    

89 
Máy điều hoà PanasonicCU/CSC 
(DATL TCHC) Cái 1 

    10,484,000 0 Đang sử dụng  
    

90 
Máy điều hoà Panasonic S13 HKH 9 
DATL PK) Cái 1 

    10,410,000 0 Đang sử dụng  
    

91 Máy điều hoà LG ( DATL QM) Cái 1     11,000,000 0 Đang sử dụng      

92 
Máy quay Camera Sony (DATL 
TCHC) Cái 1 

    11,000,000 0 Đang sử dụng  
    

93 
Máy ảnh vở chống nước ( DATL 
TCHC) Cái 1 

    58,265,900 0 Đang sử dụng  
    

94 
Máy điều hoà Panasonic CU/CSC 12 
HKH (DATL QM) Cái 3 

    31,536,000 0 Đang sử dụng  
    

95 
Hệ thống điện thoại chuyển số 
PABX tổng (DATL TCHC HT 1 

    33,098,700 0 Đang sử dụng  
    

96 
Máy tính đồng bộ (PK10, k nội 
01bộ) Bộ 11 

    92,070,000 9,207,000 Đang sử dụng  
    

97 Đèn soi bóng đồng tử ( LCK) Cái 1     14,254,800 6,236,472 Đang sử dụng      

98 
Máy tính Dell optypley 3020 ( PK 
HĐa) Bộ 1 

    13,000,000 1,733,332 Đang sử dụng  
    

99 
Máy photocopy màu IV C2260-CPS 
(DATL TCHC) Cái 1 

    214,090,800 6,690,336 Đang sử dụng  
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100 
Máy in màu A3 C3055 DX (DATL 
TCHC) Cái 2 

    90,043,800 0 Đang sử dụng  
    

101 
Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt 
(LCK) Cái 1 

    350,000,000 167,708,334 Đang sử dụng  
    

102 Máy trợ thở Cái 1     650,000,000 311,458,334 Đang sử dụng      

103 Hệ thống XQuang kỹ thuật số (PK) Cái 1     3,700,000,000 1,770,528,690 Đang sử dụng      

104 
Máy Xét nghiệm sinh hoá máu tự 
động (PK) Cái 1 

    1,000,000,000 479,166,666 Đang sử dụng  
    

105 Santak true online C2ke ( PK) Cái 1     16,200,000 2,970,000 Đang sử dụng      

106 Máy sinh hiển vi khám mắt ( QM) Cái 1     99,600,000 49,800,000 Đang sử dụng      

107 Thiết bị từ trường điều trị Cái 1     220,000,000 137,500,000 Đang sử dụng      

108 Máy Monitor Cái 1     220,000,000 137,500,000 Đang sử dụng      

109 Máy Monitor Cái 1     220,000,000 137,500,000 Đang sử dụng      

110 Bàn mổ mắt Cái 1     150,000,000 93,750,000 Đang sử dụng      

111 Máy khúc xạ tự động  Cái 1     200,000,000 125,000,000 Đang sử dụng      

112 Máy Laser châm Cái 1     50,000,000 31,250,000 Đang sử dụng      

113 Màn hình thử thị lực Cái 1     17,000,000 10,447,917 Đang sử dụng      

114 Máy đo mật độ loãng xương Cái 1     200,000,000 125,000,000 Đang sử dụng      

115 Máy xét nghiệm đông máu tự động  Cái 1     650,000,000 406,250,000 Đang sử dụng      

116 Máy shock tim Cái 1     150,000,000 93,750,000 Đang sử dụng      

117 Bồn đun Paraffin tự động bằng điện Cái 1     94,000,000 47,000,000 Đang sử dụng      

118 
Bộ máy tính văn phòng (Case, màn 
hình, máy in canon 2900) Bộ 1 

    11,250,000 2,437,500 Đang sử dụng  
    

119 Hệ thống mạng Lan HT 1     358,179,052 286,543,242 Đang sử dụng      

120 Máy lưu huyết não Cái 1     204,000,000 153,000,000 Đang sử dụng      

121 
Máy nội soi tai mũi họng ( bộ máy 
tính, máy in màu EPSON L31) Cái 1 

    297,950,000 223,462,500 Đang sử dụng  
    

122 Máy siêu âm mắt ( kèm máy in) Cái 1     479,750,000 359,812,500 Đang sử dụng      

123 Máy khúc xạ tự động  Cái 1     328,250,000 246,187,500 Đang sử dụng      

124 Giường cấp cứu Cái 1     22,725,000 17,043,750 Đang sử dụng      

125 Dao mổ điện đơn cực cao tần Cái 1     50,500,000 37,875,000 Đang sử dụng      
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126 Đèn mổ 2 chóa Cái 1     297,950,000 223,462,500 Đang sử dụng      

127 
Máy phân tích huyết học tự động ( 
máy in laser HP ) Cái 1 

    328,250,000 246,187,500 Đang sử dụng  
    

128 Giường cấp cứu Cái 2     45,450,000 34,087,500 Đang sử dụng      

129 Ghế khám điều trị tai mũi họng Cái 1     358,550,000 268,912,500 Đang sử dụng      

130 
Máy đo thính lực( Kèm máy tính, 
máy in EPSON L120) Cái 1 

    303,000,000 227,250,000 Đang sử dụng  
    

131 Máy X- quang răng Cái 1     101,000,000 75,750,000 Đang sử dụng      

132 Máy sốc tim Cái 1     202,000,000 151,500,000 Đang sử dụng      

133 Máy điện sung Cái 1     101,000,000 75,750,000 Đang sử dụng      

134 Máy sắc và đóng gói thuốc Đông Y  Cái 1     181,800,000 136,350,000 Đang sử dụng      

135 Giường cấp cứu Cái 7     159,075,000 119,306,250 Đang sử dụng      

136 Máy điện tim 6 cần    Cái 1     101,000,000 75,750,000 Đang sử dụng      

137 Máy tập đa năng Cái 2     277,750,000 208,312,500 Đang sử dụng      

138 Ghế răng hàm đa năng Cái 1     515,644,084 128,911,021 Đang sử dụng      

139 
Hệ thống phẫu thuật phaco Seri 
6404261607-28/12/19 Cái 1 

    2,392,400,000 2,093,350,000 Đang sử dụng  
    

140 
Hệ thống nội soi tiêu hóa nhập của 
BVTPHCM -26/12/19 Cái 1 

    1,543,983,000 548,549,719 Đang sử dụng  
    

142 
Máy điện sung( Máy kích thích thần 
kinh cơ ) Cái 1 

    120,015,000 8,751,094 Đang sử dụng  
    

143 
Thiết bị điều trị sóng ngắn nhập 
2013-Anh Cái 1 

    279,570,000 20,385,313 Đang sử dụng  
    

144 
Thiết bị từ trường trị liệu MG Wave 
(Evo) Cái 1 

    120,015,000 8,751,094 Đang sử dụng  
    

145 Máy siêu âm điều trị tần số Cái 1     129,000,000 9,406,250 Đang sử dụng      

146 Máy tập đa năng Kettler Kinetic F3 Cái 1     97,800,000 7,131,250 Đang sử dụng      

147 Cầu thang tập đi- TQ nhập 2014 Cái 1     16,150,000 3,196,354 Đang sử dụng      

148 Ghế tập đựi Inox PN031 Cái 1     11,280,000 2,232,500 Đang sử dụng      

149 
Máy tập khớp gối ( máy laze nội 
mạch GX 1000) Cái 1 

    58,000,000 11,479,167 Đang sử dụng  
    

150 Máy kéo dãn cột sống  Cái 1     443,000,000 253,802,083 Đang sử dụng      
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151 Giường kéo cột sống Inox Cái 1     15,800,000 0 Đang sử dụng      

152 Máy điện tim 3 cần ( Nhật ) Cái 1     37,500,000 2,734,375 Đang sử dụng      

153 
Máy xét nghiệm huyết học tự động 
18 thông số  Cái 1 

    149,750,000 48,356,771 Đang sử dụng  
    

154 
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự 
động SA Cái 1 

    147,750,000 47,710,938 Đang sử dụng  
    

155 Máy đo độ loãng xương nhập 2016 Cái 1     144,000,000 82,500,000 Đang sử dụng      

156 Máy  Monitor -LCK-28/9/20 Cái 1     167,953,000 162,704,469 Đang sử dụng      

157 

Hệ thống mổ nội soi ổ bụng có 
Monitor -K ngoại -23/11/20- Của 
đức Cái 1 

    1,948,767,000 1,928,467,344 Đang sử dụng  
    

158 Máy vi tính FPT Bộ 3     30,300,000 18,180,000 Đang sử dụng      

159 Màn hình thử thị lực Cái 1     17,000,000 12,750,000 Đang sử dụng      

160 Đốn mổ treo trần Cái 1     98,000,000 0 Đang sử dụng      

161 
Bàn mổ vạn năng ( đã sử dụng viện 
1) Cái 1 

    33,250,000 0 Đang sử dụng  
    

162 Máy lấy cao răng model booster Cái 1     19,305,000 0 Đang sử dụng      

163 Máy ghế răng Cái 1     210,000,000 131,250,000 Đang sử dụng      

164 
Hệ thống máy răng SUMIS 
DELTAL Cái 1 

    156,000,000 0 Đang sử dụng  
    

165 Dao mổ điện Cái 1     65,000,000 48,750,000 Đang sử dụng      

166 Tủ sấy Memmert Cái 1     75,900,000 56,925,000 Đang sử dụng      

167 Máy vi tính để bàn  Bộ 4     49,400,000 29,640,000 Đang sử dụng      

168 Tủ lạnh Samsung RT 43 K6331 Cái 1     14,780,000 8,868,000 Đang sử dụng      

169 
Bồn rửa tay phẫu thuật 2 vòi Inox -
1/4/2019 Cái 1 

    68,500,000 54,229,167 Đang sử dụng  
    

170 Máy nén ép trị liệu 9/4/2019 Cái 1     32,000,000 25,333,333 Đang sử dụng      

171 
Máy giặt LGF 2721 HTTV-21 kg 
giặt, 12 KG sấy  Cái 1 

    36,990,000 25,276,500 Đang sử dụng  
    

172 
Cân sức khỏe 10/5/2019- Model HS-
200M Cái 1 

    28,000,000 22,458,333 Đang sử dụng  
    

173 
Tủ bảo quản mẫu chuyên dụng -
16/4/2019 Cái 1 

    39,000,000 26,000,000 Đang sử dụng  
    



14 

 

 
 

174 
Hệ thống xử lý nước thải y tế 
24/10/2019 Cái 1 

    31,000,000 29,191,667 Đang sử dụng  
    

175 
Nồi hấp tiệt trùng  nằm ngang 
24/10/2019 Cái 1 

    12,000,000 10,250,000 Đang sử dụng  
    

176 Màn hình thử thị lực 26/6/19 Cái 1     18,000,000 14,625,000 Đang sử dụng      

177 Tủ sấy -ĐY-28/5/20 Cái 1     85,000,000 78,802,083 Đang sử dụng      

178 
Nồi hấp tiệt trùng có chức năng sấy -
LCK-20/1/20 Cái 1 

    83,300,000 73,755,208 Đang sử dụng  
    

179 Máy  khoan xương -K ngoại-31/7/20 Cái 1     55,000,000 52,135,417 Đang sử dụng      

180 
Phòng khám  di động bằng sắt- NV-
20/11/20 Cái 1 

    11,138,400 11,022,375 Đang sử dụng  
    

181 
Camera soi cổ tử cung -KKB1-
24/11/20 Cái 1 

    49,000,000 48,489,583 Đang sử dụng  
    

182 
Máy đo huyết áp chuyên nghiệp 
Omron 9020- PK1-29/6/20 Cái 1 

    55,000,000 51,562,500 Đang sử dụng  
    

183 Ghế nha khoa ( QM) Cái 1     64,000,000 23,999,996 Đang sử dụng      

184 Máy siêu âm chuẩn đoán Cái 1     141,270,000 0 Đang sử dụng      

185 
Ti vi sam sung 4k 65 inch UA 65TL 
7000 Cái 1 

    16,300,000 16,300,000 Đang sử dụng  
    

186 Máy tạo o xy yuwell 7F 5D Cái 2     24,720,000 24,720,000 Đang sử dụng      

187 Máy truyền dịch Cái 1     34,500,000 34,500,000 Đang sử dụng      

II 
Máy móc, thiết bị hư hỏng, không 
sử dụng được     

    1,259,649,395 86,437,488   
    

1 
Máy điện tim 

Cái 
1     14,500,000 0 

Hỏng, không 
sử dụng được     

2 Máy xét nghiệm sinh hoá -3000 Cái 1 
    96,000,000 0 

Hỏng, không 
sử dụng được     

3 Máy monitor theo dõi thở Cái 2 
    196,000,000 0 

Hỏng, không 
sử dụng được     

4 Đèn soi đáy mắt Cái 1 
    11,500,000 0 

Hỏng, không 
sử dụng được     

5 
Máy xét nghiệm sinh hoá nước tiểu 
(PK) Cái 1 

    100,000,000 0 
Hỏng, không 
sử dụng được     
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6 Máy cắt trĩ Cái 1 
    310,000,000 0 

Hỏng, không 
sử dụng được     

7 
Máy quay Sony 2100 (DATL 
TCHC) Cái 1 

    42,504,000 0 
Hỏng, không 
sử dụng được     

8 Máy tính sách tay ( DATL KHNV) Cái 1 
    19,645,395 0 

Hỏng, không 
sử dụng được     

9 
Máy phân tích điện giải đồ 3 thông 
số -PK Cái 1 

    171,000,000 0 
Hỏng, không 
sử dụng được     

10 ốp tic cho máy nội soi TMH 70 độ Cái 1 
    18,000,000 2,250,000 

Hỏng, không 
sử dụng được     

11 
ốp tic cho máy nội soi TMH không 
độ Cái 1 

    16,000,000 1,999,988 
Hỏng, không 
sử dụng được     

12 
Máy phân tích miễn dịch Labgeo 
IVD-IB 10 (PK) Cái 1 

    199,500,000 41,562,500 
Hỏng, không 
sử dụng được     

13 Máy điện xung, điện phân Cái 1 
    65,000,000 40,625,000 

Hỏng, không 
sử dụng được     

D TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC         92,433,000 23,106,476       

1 Bàn ghế Đài loan Cái 1     12,500,000 0 Đang sử dụng      

2 Két bạc HP chống cháy KS 500 Cái 1     13,500,000 0 Đang sử dụng      

3 Bộ bàn ghế gỗ tự nhiên (P Kiên) Cái 1     15,000,000 1,875,000 Đang sử dụng      

4 
Nhà bạt cứu sinh ( Chương trình y tế 
cấp) Cái 1 

    36,586,000 18,293,000 Đang sử dụng  
    

5 Bàn ghế gỗ tự nhiên (BS Thắng) Cái 1     14,847,000 2,938,476 Đang sử dụng      

 
III. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH HẢI PHÒNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ kế 
toán (đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 
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 Bệnh viện Giao thông vận tải 
Hải Phòng 

    
    152,229,929,738 119,679,938,183   

Thay đổi 
cơ quan 
quản lý   

A 

NHÀ, ĐẤT: 01 cở sở tại Km 40 
đường Năm mới, phường Hùng 
Vương, quận Hồng Bàng, thành 
phố Hải Phòng 

        109,394,317,141 100,620,423,583   

  

Phương án sắp 
xếp lại, xử lý nhà, 
đất được phê 
duyệt là tiếp tục 
quản lý, sử dụng 
tại văn  bản số 
13125/BTC-
QLCS ngày 
22/09/2015 của 
Bộ Tài chính, 
Quyết định số 
3533/QĐ-
BGTVT ngày 
01/10/2015 của 
Bộ GTVT 

1 Đất  m2 
  

13,120  
    

      
84,909,055,000  

        
84,909,055,000  

Đang sử dụng 
  

  

2 Nhà thường trực bảo vệ Cái 1 15 15 
             

26,985,167  0 
Đang sử dụng 

    

3 Tường rào cổng ngõ HT 1 400 400 
           

675,709,136  0 
Đang sử dụng 

    

4 Bể nước sinh hoạt Cái 1 100 100 
           

115,782,386  
               

17,367,358  
Đang sử dụng 

    

5 Nhà kho và giặt là Cái 1 42 42 
             

50,118,524  
                 

7,517,781  
Đang sử dụng 

    

6 Đường ống thoát nước ngoài nhà HT 1 500 500 
             

74,954,796  0 
Đang sử dụng 

    

7 Khối nhà chính 2 tầng (Hậu cần) Cái 1 227 454 
        

6,328,073,705  
          

5,417,641,988  
Đang sử dụng 

    

8 Nhà xác Cái 1 72 72 
             

91,072,426  0 
Đang sử dụng 

    

9 Gara xe đạp, xe máy Cái 1 160 160 
           

493,530,637  
             

314,929,596  
Đang sử dụng 

    

10 Gara ô tô Cái 1 48 48 
             

39,280,997  
                 

5,892,150  
Đang sử dụng 

    

11 Đường nội bộ và đường vào BV HT 1 1,900 1,900 
           

161,734,401  0 
Đang sử dụng 
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12 Đường ống cấp nước sạch HT 1     
           

232,020,074  0 
Đang sử dụng 

    

13 Vườn hoa cây cảnh Cái 1              50,000,000  0 Đang sử dụng     

14 Khối nhà chính 3 tầng ( Nhà B) Cái 1 1,362 4,086 
      

16,145,999,892  
          

9,948,019,710  
Đang sử dụng 

    

B  XE Ô TÔ ( I + II )         705,000,000 281,929,500       

I Xe ô tô chuyên dùng         705,000,000 281,929,500       

1 Xe ô tô cứu thương HUYNDAI Chiếc 1     705,000,000 281,929,500 Đang sử dụng     

II Xe ô tô phục vụ công tác chung         0 0       

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ 
( I + II )     

    41,231,926,199 18,369,509,291   
    

I 
Máy móc thiết bị còn sử dụng 
được     

    33,064,640,269 18,358,059,291   
    

1 Bộ đại phẫu cái 1     15,000,000 0 Đang sử dụng     

2 Máy li tâm Kobuta 2010 cái 1     11,400,000 0 Đang sử dụng     

3 Tủ sấy IM5 - 2305 cái 1     18,170,600 0 Đang sử dụng     

4 Bộ rửa tay 2 vòi cái 1     20,150,000 0 Đang sử dụng     

5 Đèn mổ 9 bóng Trung Quốc cái 1     29,000,000 0 Đang sử dụng     

6 Máy huyết học tự động cái 1     158,680,000 0 Đang sử dụng     

7 Máy Monitor cái 1     145,000,000 0 Đang sử dụng     

8 Máy hút dịch 7A-23D (2 cái) cái 2     13,000,000 0 Đang sử dụng     

9 Máy siêu âm xách tay kỹ thuật số cái 1     168,000,000 0 Đang sử dụng     

10 Máy siêu âm màu 4D cái 1     849,500,000 0 Đang sử dụng     

11 Bàn mổ vạn năng cái 1     18,719,998 0 Đang sử dụng     

12 Ghế nha khoa cao cấp cái 1     429,000,000 0 Đang sử dụng     

13 Máy phát điện 85KVA cái 1     520,000,000 0 Đang sử dụng     

14 Máy Monitor theo dõi bệnh nhân cái 1     118,000,000 8,850,000 Đang sử dụng     

15 Máy sóng ngắn trị liệu cái 1     390,000,000 29,250,000 Đang sử dụng     

16 Máy đóng gói thuốc nước cái 1     52,000,000 3,880,000 Đang sử dụng     

17 Nồi hấp tiệt trùng cái 1     190,000,000 14,250,000 Đang sử dụng     
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18 
Dao mổ điện Zeus 400 ( 
Zerone - Econet Đức - Hàn) cái 1 

    99,000,000 0 Đang sử dụng 
    

19 Máy hút dịch cái 1     15,000,000 3,000,000 Đang sử dụng     

20 Máy đốt tử cung cái 1     14,600,000 2,920,000 Đang sử dụng     

21 Hệ thống X quang cố định cái 1     898,000,000 179,600,000 Đang sử dụng     

22 Máy gây mê kèm thở cái 1     850,000,000 170,000,000 Đang sử dụng     

23 Điện tim 6 kênh Nhật cái 1     97,875,047 31,809,392 Đang sử dụng     

24 Phẫu thuật chi dưới( Đức) cái 1     197,124,953 64,065,630 Đang sử dụng     

25 Máy sinh hóa tự động cái 1     870,000,000 348,000,000 Đang sử dụng     

26 Máy phân tích miễn dịch cái 1     200,000,000 80,000,000 Đang sử dụng     

27 Hệ thống nội soi dạ dày cái 1     1,249,800,000 562,410,000 Đang sử dụng     

28 Máy kéo dãn cột sống cái 1     199,900,000 89,955,000 Đang sử dụng     

29 Bộ phẫu thuật chung cái 1     799,000,000 459,425,000 Đang sử dụng     

30 Điện não đồ cái 1     449,000,000 258,175,000 Đang sử dụng     

31 Tủ sấy phòng mổ (2 cái) cái 1     239,400,000 137,655,000 Đang sử dụng     

32 Hệ thống Xquang kỹ thuật số cái 1     1,499,999,500 1,049,999,650 Đang sử dụng     

33 Máy nội soi cổ tử cung cái 1     222,000,000 155,400,000 Đang sử dụng     

34 Máy laze nội mạch cái 1     45,000,000 31,500,000 Đang sử dụng     

35 Máy điện tim 3 cần cái 1     45,000,000 31,500,000 Đang sử dụng     

36 Máy đo chức năng hô hấp cái 1     82,000,000 57,400,000 Đang sử dụng     

37 Ghế làm thủ thuật nội soi TMH cái 1     265,000,000 185,500,000 Đang sử dụng     

38 Máy sinh hiển vi cái 1     275,000,000 192,500,000 Đang sử dụng     

39 Máy siêu âm đa tần + điện phân cái 1     200,000,000 140,000,000 Đang sử dụng     

40 Máy sắc thuốc áp suất cái 1     140,000,000 98,000,000 Đang sử dụng     

41 Máy siêu âm xách tay cái 1     160,000,000 112,000,000 Đang sử dụng     

42 Đầu dò siêu âm âm đạo cái 1     162,600,000 113,820,000 Đang sử dụng     

43 Máy lọc thận nhân tạo cái 2     561,638,000 393,146,600 Đang sử dụng     

44 Bàn mổ chỉnh điện cái 1     1,050,000,000 735,000,000 Đang sử dụng     

45 
Thiết bị đánh giá khả năng chịu 
sóng cái 1 

    427,000,000 298,900,000 Đang sử dụng 
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46 Máy đo thị trường cái 1     613,500,000 429,450,000 Đang sử dụng     

47 Giường cấp cứu  cái 2     71,190,000 49,833,000 Đang sử dụng     

48 Máy đo loãng xương bằng siêu âm cái 1     254,250,000 177,975,000 Đang sử dụng     

49 Máy xoa bóp cái 1     111,870,000 78,309,000 Đang sử dụng     

50 Máy lấy cao răng bằng siêu âm cái 1     46,190,000 32,333,000 Đang sử dụng     

51 Máy siêu âm màu 4D cái 1     1,996,460,000 1,796,814,000 Đang sử dụng     

52 Máy thủy liệu điều trị cái 1     399,300,000 359,370,000 Đang sử dụng     

53 Máy lọc thận nhân tạo  cái 2     839,566,000 839,566,000 Đang sử dụng     

54 Hệ thống nội soi TMH cái 1     261,902,800 261,902,800 Đang sử dụng     

55 Monitor theo dõi bệnh nhân cái 1     105,101,200 105,101,200 Đang sử dụng     

56 
Nhà bảo quản chất thải rắn và hệ 
thống thu gom nước thải. 

Hệ 
thống 1 

    2,129,860,869 1,277,916,521 Đang sử dụng 
    

57 Hệ thống xử lý nước thải 
Hệ 

thống 1 
    5,755,464,130 3,453,278,478 Đang sử dụng 

    

58 Hệ thống xử lý chất thải rắn 
Hệ 

thống 1 
    4,940,427,172 3,458,299,020 Đang sử dụng 

    

59 
Hệ thống xử lý nước RO - HD60 
RITE  

Hệ 
thống 1 

    1,080,000,000 0 Đang sử dụng 
    

II 
Máy móc, thiết bị hư hỏng, không 
sử dụng được     

    8,167,285,930 11,450,000   
    

1 Dao mổ điện cái 1 
    21,645,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

2 Máy siêu âm Aluka cái 1 
    300,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

3 Nồi hấp cái 1 
    14,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

4 Máy đo thính lực cái 1 
    36,225,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

5 Máy phân tích sinh hóa KA 50 cái 1 
    81,900,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

6 Máy XQ cả sóng cái 1 
    410,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      
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7 Máy nội soi dạ dày ống mềm cái 1 
    289,600,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

8 Máy đo thính lực Maico cái 1 
    37,363,200 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

9 Máy răng Dentaichai cái 1 
    138,445,740 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

10 Máy XQ di động cái 1 
    135,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

11 Máy Camera nội soi cái 1 
    23,300,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

12 Máy điện tim 3 cần cái 1 
    29,400,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

13 Kính hiển vi 1 mắt cái 1 
    16,900,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

14 Máy siêu âm sách tay cái 1 
    150,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

15 Vỏ compo 1454 cái 1 
    10,780,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

16 Màng thẩm thấu ngược RO cái 1 
    10,419,500 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

17 Máy rửa phim tự động cái 1 
    80,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

18 Màng thẩm thấu ngược AK 4040 cái 1 
    10,419,500 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

19 Hệ thống xử lý nước RO cái 1 
    298,476,990 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

20 Hệ thống máy nội soi TMH cái 1 
    80,661,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

21 Hệ thống phần mềm nội soi TMH cái 1 
    5,250,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

22 Máy thở cái 1 
    210,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

23 Máy phân tích khí máu và điện giải cái 1 
    165,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      
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24 Máy xét nghiệm nước tiểu Clinctec cái 1 
    55,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

25 Bơm tiêm điện Perfusor cái 1 
    32,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

26 Máy điện tim 3 cần cái 1 
    37,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

27 Dao mổ điện cái 1 
    29,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

28 Máy khí rung Thomas cái 1 
    17,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

29 Máy nội soi dạ dày cái 1 
    187,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

30 Máy điện tim cái 1 
    19,000,000 3,800,000  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

31 Tủ sấy cái 1 
    18,200,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

32 Máy li tâm cái 1 
    19,800,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

33 Máy truyền dịch cái 1 
    16,200,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

34 Trang thiết bị cái 1 
    19,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

35 Máy chạy thận nhân tạo cái 5 
    1,980,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

36 Máy lọc thận nhân tạo cái 8 
    3,168,000,000 0  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

37 Máy phát điện cái 1 
    15,300,000 7,650,000  Hư hỏng, 

 chờ thanh lý      

D TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC         898,686,398 408,075,809       

1 Bộ tăng âm bộ 1     16,995,000 0 Đang sử dụng     

2 Bộ tự động chuyển đổi nguồn ATS bộ 1     10,800,000 0 Đang sử dụng     

3 Giường bệnh nhân inox cái 1     20,479,998 0 Đang sử dụng     

4 Máy tính Commax bộ 1     11,000,000 0 Đang sử dụng     

5 Máy vi tính Đông Nam Á bộ 1     19,344,000 0 Đang sử dụng     
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6 Máy vi tính xách tay cái 1     27,043,000 0 Đang sử dụng     

7 Bàn quầy phòng họp bộ 1     10,525,000 0 Đang sử dụng     

8 Ghế tựa Hoàng Linh bọc da bộ 1     14,700,000 0 Đang sử dụng     

9 Máy vi tính bộ 1     17,900,000 0 Đang sử dụng     

10 Giường inox  cái 70     143,325,000 35,943,889 Đang sử dụng     

11 Máy nổ honda cái 1     109,600,000 0 Đang sử dụng     

12 Máy photocopy cái 1     40,000,000 25,000,000 Đang sử dụng     

13 Máy điều hòa cái 5     61,000,000 38,125,000 Đang sử dụng     

14 Máy vi tính bộ 1     71,900,000 28,760,000 Đang sử dụng     

15 Máy giặt cái 1     17,990,000 7,196,000 Đang sử dụng     

16 Máy chủ bộ 1     165,167,400 132,133,920 Đang sử dụng     

17 Máy biến áp cái 1     140,917,000 140,917,000 Đang sử dụng     

 
IV. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH NGHỆ AN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết theo 

từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ 

kế toán 
(đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh         126,110,336,116 78,020,652,221   

Thay 
đổi cơ 
quan 
quản lý   

A 
NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại số 31 đường Lệ 
Ninh, phường Quán Bàu, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

    

    69,054,864,677 59,144,742,533   

  

Phương án sắp 
xếp lại, xử lý 
nhà, đất được 
phê duyệt là 
tiếp tục quản lý, 
sử dụng tại văn  
bản số 
15488/BTC-
QLCS ngày 
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27/10/2014 của 
Bộ Tài chính, 
Quyết định số 
4204/QĐ-
BGTVT ngày 
06/11/2014 của 
Bộ GTVT 

1 Đất m2 6,052.2     37,337,800,000 37,337,800,000 Đang sử dụng     

2 Nhà A 3 tầng - DT: 1436m.vuông 
Ngôi 

            
1  

479 1,436 6,459,999,780 5,365,648,632 Đang sử dụng 
    

3 Nhà B 3 tầng - DT: 1719m.vuông 
Ngôi 

            
1  

573 1,719 7,917,192,680 6,629,461,081 Đang sử dụng 
    

4 Nhà C 3 tầng- DT: 1206m.vuông 
Ngôi 

            
1  

402 1,206 7,239,296,964 6,168,671,604 Đang sử dụng 
    

5 Nhà D 2 tầng - DT:454m.vuông 
Ngôi 

            
1  

151 454 2,592,773,000 1,875,234,995 Đang sử dụng 
    

6 Dãy phòng khám 
Ngôi 

            
1  

150 150 1,264,374,000 842,915,600 Đang sử dụng 
    

7 Gara ôtô cấp 4 - DT: 25m.vuông 
Ngôi 

            
1  

25 25 149,732,000 0 Đang sử dụng 
    

8 Gara xe máy xe đạp - DT: 111m.vuông 
Ngôi 

            
1  

111 111 173,814,000 0 
Hỏng, dỡ bỏ 

làm đường đi lại 
nội bộ     

9 
Gara xe máy xe đạp - phía trước cổng 
bệnh viện Ngôi 

            
1  

36 36 59,870,000 14,368,800 Đang sử dụng 
    

10 Khoa KSNK 
Ngôi 

            
1  

120 120 281,212,000 98,984,880 Đang sử dụng 
    

11 Nhà ăn bệnh viện 
Ngôi 

            
1  

30 30 171,013,000 58,143,620 Đang sử dụng 
    

12 Nhà thuốc bệnh viện 
Ngôi 

            
1  

20 20 118,069,000 56,673,120 Đang sử dụng 
    

13 Nhà xác cấp 4 - DT:50m.vuông 
Ngôi 

            
1  

50 50 86,298,000 0 Đang sử dụng 
    

14 Bãi đỗ xe phía Bắc và phía Tây C.trình 
            

1  
    78,584,000 31,433,400 Đang sử dụng 

    

15 Cổng hàng rào trước bệnh viện C.trình             
1  

    254,996,000 127,498,000 Đang sử dụng 
    

16 Hệ thống nước thải bệnh viện C.trình 
            

1  
    1,869,773,000 88,000,000 Đang sử dụng 
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17 Hệ thống tường rào bệnh viện C.trình 
            

1  
    744,812,000 0 Đang sử dụng 

    

18 Sửa chữa đổ bê tông đường nội bộ (m2) C.trình             
1  

2,200 2,200 899,818,000 449,908,800 Đang sử dụng 
    

19 Trạm biến áp Bệnh viện GTVT Vinh C.trình 
            

1  
    531,792,253 0 Đang sử dụng 

    

20 Hệ thống cầu thang máy C.trình  1      823,645,000 0 Đang sử dụng     

B XE Ô TÔ (I+II)         1,854,493,500 380,000,000       

I Xe ô tô phục vụ công tác chung     
    

          
557,493,500  

                             
-          

1 Xe con dùng chung (31A-6752) 
  1 

                 
557,493,500  

                             
-   

Đang sử dụng 
bình thường     

II Xe ô tô chuyên dùng     
    

      
1,297,000,000  

          
380,000,000  

  
    

1 Xe ô tô cứu thương (37A-20737) 
  1 

                 
950,000,000  

             
380,000,000  

Đang sử dụng 
bình thường     

2.2 Xe ô tô cứu thương - BKS : 37A-0433 

  

1      347,000,000  
                             

-   

Quá niên hạn, 
hỏng không sử 
dụng được, chờ 

thanh lý     

C MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ (I+II)         53,320,854,739 18,118,713,290       

I Trang thiết bị y tế đang còn sử dụng         45,594,016,100 18,067,713,290       

1 
Máy giặt vắt công nghiệp, nồi hơi bàn là, 
bàn hút công nghiệp Cái 1 

    452,760,000 226,380,000 Đang sử dụng 
    

2 Bàn mổ Cái 1     19,762,000 0 Đang sử dụng     

3 Bảng đo mù màu Cái 1     28,560,000 4,760,000 Đang sử dụng     

4 Bộ dụng cụ kết hợp xương Cái 1     550,000,000 183,000,000 Đang sử dụng     

5 Bộ hấp sấy dụng cụ Cái 1     800,000,000 480,000,000 Đang sử dụng     

6 Bộ mổ nội soi ổ bụng Cái 1     1,599,860,000 0 Đang sử dụng     

7 Bộ phẫu thuật tiết niệu Cái 1     1,199,850,000 839,895,000 Đang sử dụng     

8 Bộ trang phẩm TMH Cái 1     76,000,000 0 Đang sử dụng     

9 Bơm  tiêm  điện Cái 1     49,000,000 44,100,000 Đang sử dụng     

10 Bơm  tiêm  điện Terumo Nhật Cái 1     97,500,000 32,500,000 Đang sử dụng     

11 Bồn inox Cái 1     82,500,000 61,875,000 Đang sử dụng     
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12 Cán Clip cầm máu Cái 1     20,000,000 15,000,000 Đang sử dụng     

13 Dàn đèn mổ đa năng Cái 1     899,980,000 300,010,000 Đang sử dụng     

14 Dây nội soi đai tràng Cái 1     600,000,000 200,000,000 Đang sử dụng     

15 
Forceps kìm kẹp kim dự trù thay thế 
33322UL Cái 1 

    24,500,000 18,375,000 Đang sử dụng 
    

16 
Forceps phẫu tích không tổn thương 
Kelly3332IML Cái 1 

    23,100,000 17,325,000 Đang sử dụng 
    

17 Ghế khám Tai mũi họng Cái 1     58,860,000 29,430,000 Đang sử dụng     

18 Ghế Răng Cái 1     100,000,000 0 Đang sử dụng     

19 Ghế Răng Cái 1     62,040,000 20,680,000 Đang sử dụng     

20 Ghế tai mũi họng Cái 1     79,000,000 0 Đang sử dụng     

21 Giường điện 2 chức năng Cái 3     31,500,000 23,625,000 Đang sử dụng     

22 
Hệ thống chụp cắt lớp vi tính kèm bơm 
thuốc cản quang năm 2019 Cái 1 

    4,298,500,000 3,223,875,000 Đang sử dụng 
    

23 
Hệ thống đường ống tuần hoàn cung cấp 
nước RO Cái 1 

    94,930,000 85,437,000 Đang sử dụng 
    

24 
Hệ thống đường ống tuần hoàn cung cấp 
nước RO Cái 1 

    238,133,500 214,320,150 Đang sử dụng 
    

25 Hệ thống khí ô xy Cái 1     99,870,000 74,902,500 Đang sử dụng     

26 Hệ thống khí ô xy 2 Cái 1     16,000,000 12,000,000 Đang sử dụng     

27 Hệ thống nội soi TMH Cái 1     95,500,000 71,625,000 Đang sử dụng     

28 Hệ thống nước RO Cái 1     445,500,000 334,125,000 Đang sử dụng     

29 
Hệ thống số hóa X-quang kỹ thuật số DR 
và máy in phim khô Cái 1 

    2,439,000,000 609,750,000 Đang sử dụng 
    

30 
Hệ thống thu nhận ảnh X-quang kỹ thuật 
số DR Cái 1 

    1,500,000,000 405,000,000 Đang sử dụng 
    

31 Kìm gắp dị vật hàm cá sấu Cái 1     18,000,000 13,500,000 Đang sử dụng     

32 Kìm sinh thiết dạ dày Cái 1     10,000,000 7,500,000 Đang sử dụng     

33 Kính hiển vi Cái 1     15,950,000 0 Đang sử dụng     

34 Kính Volk 3 mặt gương  Cái 1     10,800,000 7,560,000 Đang sử dụng     

35 Kính Volk soi đáy mắt  Cái 1     10,500,000 7,350,000 Đang sử dụng     

36 Lồng ấp sơ sinh Cái 1     180,000,000 60,000,000 Đang sử dụng     
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37 Máy bơm hơi dùng cho khí dung Cái 1     10,780,000 4,042,500 Đang sử dụng     

38 Máy chạy thận HDF Online Cái 1     950,000,000 570,000,000 Đang sử dụng     

39 Máy chạy thận HDF online năm 2020 Cái 1     950,000,000 855,000,000 Đang sử dụng     

40 
Máy chiếu bảng thị lực tự động 
Shinnippon CP30 Cái 1 

    25,708,000 0 Đang sử dụng 
    

41 Máy điện não đồ Cái 1     470,000,000 188,000,000 Đang sử dụng     

42 Máy điện tim 3 cần Cái 2     88,700,000 33,262,500 Đang sử dụng     

43 Máy điện tim 3 cần Cái 2     79,000,000 59,250,000 Đang sử dụng     

44 Máy điện xung trung tần Đông Á Cái 1     24,000,000 21,600,000 Đang sử dụng     

45 Máy điều trị sóng ngắn  Cái 1     698,000,000 488,600,000 Đang sử dụng     

46 Máy điều trị từ trường Cái 1     360,000,000 252,000,000 Đang sử dụng     

47 Máy đo chức năng hô hấp Cái 1     130,000,000 52,000,000 Đang sử dụng     

48 Máy đo khúc xạ Cái 1     90,000,000 63,000,000 Đang sử dụng     

49 Máy đo loãng xương Cái 1     900,000,000 300,000,000 Đang sử dụng     

50 Máy đo lưu huyết não Cái 1     30,000,000 15,000,000 Đang sử dụng     

51 Máy đo thính lực Cái 1     98,000,000 49,000,000 Đang sử dụng     

52 Máy gây mê kèm thở đa chức năng Cái 1     900,000,000 360,000,000 Đang sử dụng     

53 Máy giao điện Cái 1     94,245,000 0 Đang sử dụng     

54 Máy Holter theo dõi tim mạch Cái 2     449,000,000 269,400,000 Đang sử dụng     

55 Máy huyết học 18 thông số Cái 1     280,000,000 93,000,000 Đang sử dụng     

56 Máy in phim khô laser Cái 1     59,000,000 44,250,000 Đang sử dụng     

57 Máy kéo dãn cột sống Cái 1     190,000,000 0 Đang sử dụng     

58 Máy keo dãn cột sống  Cái 1     220,000,000 154,000,000 Đang sử dụng     

59 Máy kéo dãn cột sống lưng và cổ 3 chiều 
Cái 1 

    93,500,000 0 Đang sử dụng 
    

60 Máy kéo giãn cột sống cổ Cái 1     23,500,000 7,833,000 Đang sử dụng     

61 Máy li tâm Cái 1     69,600,000 48,720,000 Đang sử dụng     

62 Máy li tâm đa năng Cái 1     20,000,000 6,600,000 Đang sử dụng     

63 Máy monitor theo dõi bệnh nhân Cái 1     47,500,000 35,625,000 Đang sử dụng     
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64 
Máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông 
số Cái 5 

    237,500,000 213,750,000 Đang sử dụng 
    

65 Máy nội soi cổ tử cung kỹ thuật số Cái 1     220,850,000 110,425,000 Đang sử dụng     

66 Máy nội soi dạ dày, tá tràng 2020 Cái 1     898,000,000 808,200,000 Đang sử dụng     

67 Máy nội soi đại tràng Cái 1     600,000,000 0 Đang sử dụng     

68 Máy phân tích điện giải đồ 5 thông số  
Cái 1 

    99,859,200 89,873,280 Đang sử dụng 
    

69 
Máy phân tích miễn dịch phát hiện bệnh 
truyền nhiễm HIV, viêm gan, các điểm 
đánh dấu tim mạch Cái 1 

    200,000,000 100,000,000 Đang sử dụng 
    

70 Máy phân tích nước tiểu Cái 1     25,200,000 4,200,000 Đang sử dụng     

71 Máy phun thuốc phòng dịch Cái 1     28,000,000 9,300,000 Đang sử dụng     

72 Máy rửa phim X quang Cái 1     53,500,000 37,450,000 Đang sử dụng     

73 Máy sắc thuốc 32 ấm Cái 1     80,000,000 40,000,000 Đang sử dụng     

74 Máy sắc thuốc bắc Cái 1     65,000,000 10,800,000 Đang sử dụng     

75 Máy siêu âm 3D kỹ thuật số Cái 1     1,298,000,000 519,200,000 Đang sử dụng     

76 Máy siêu âm đen trắng xách tay Cái 1     98,800,000 0 Đang sử dụng     

77 Máy siêu âm mắt A/B Cái 1     350,000,000 0 Đang sử dụng     

78 máy siêu âm màu 4D Cái 1     1,950,000,000 1,365,000,000 Đang sử dụng     

79 Máy siêu âm màu 4D dopper Cái 1     650,000,000 390,000,000 Đang sử dụng     

80 Máy sinh hóa bán tự động Cái 1     59,500,000 22,312,500 Đang sử dụng     

81 Máy thận nhân tạo Nipro -09T7286(11) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

82 Máy thận nhân tạo Nipro- 10T7323(17) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

83 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7331(16) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

84 Máy thận nhân tạo Nipro- 10T7357(10) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

85 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7374(1) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

86 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7603(14) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
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87 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7749(20) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

88 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7862(4) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

89 Máy thận nhân tạo Nipro- 10T7875(3) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

90 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7884(15) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

91 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7885(24) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

92 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7886(21) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

93 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7894(19) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

94 Máy thận nhân tạo Nipro -10T7983(23) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

95 Máy thận nhân tạo Nipro -11T8936(26) 
Cái 1 

    350,000,000 0 Đang sử dụng 
    

96 Máy thận nhân tạo Nipro -11T8939(25) 
Cái 1 

    350,000,000 0 Đang sử dụng 
    

97 Máy thận nhân tạo Nipro -11T8943(29) 
Cái 1 

    350,000,000 0 Đang sử dụng 
    

98 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7288(12) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

99 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7319(13) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

100 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7383(8) Cái 1     300,000,000 0 Đang sử dụng     

101 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7608(2) Cái 1     300,000,000 0 Đang sử dụng     

102 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7868(22) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

103 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7876(6) Cái 1     300,000,000 0 Đang sử dụng     

104 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7881(5) Cái 1     300,000,000 0 Đang sử dụng     

105 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7891(7) Cái 1     300,000,000 0 Đang sử dụng     

106 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7895(9) Cái 1     300,000,000 0 Đang sử dụng     
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107 Máy thận nhân tạo Nipro-10T7907(18) 
Cái 1 

    300,000,000 0 Đang sử dụng 
    

108 Máy thở 2020 Cái 1     798,500,000 718,650,000 Đang sử dụng     

109 Máy thở gây mê Cái 1     79,000,000 0 Đang sử dụng     

110 Máy truyền dịch  Cái 1     44,500,000 14,833,000 Đang sử dụng     

111 Máy xét nghiệm đông máu Cái 1     87,692,000 78,922,800 Đang sử dụng     

112 Máy xét nghiệm đông máu Cái 1     150,000,000 50,000,000 Đang sử dụng     

113 Máy xét nghiệm huyết học tự động 18TS 
Cái 1 

    252,000,000 62,750,000 Đang sử dụng 
    

114 Máy xét nghiệm miễn dịch Cái 1     751,296,000 563,472,000 Đang sử dụng     

115 
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động HS 
600 Cái 1 

    1,650,000,000 0 Đang sử dụng 
    

116 Máy XQ kỹ thuật số Cái 1     990,252,000 742,689,000 Đang sử dụng     

117 Máy x-quang vú Cái 1     750,000,000 0 Đang sử dụng     

118 Moniter sản khoa Cái 2     500,000,000 166,000,000 Đang sử dụng     

119 Monitor sản khoa Cái 1     48,000,000 43,200,000 Đang sử dụng     

120 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 2     95,000,000 71,250,000 Đang sử dụng     

121 Monitor theo dõi bệnh nhân Cái 1     422,900,000 158,587,500 Đang sử dụng     

122 Opic 0 độ dài 110mm Privix - TQ Cái 1     22,300,000 16,725,000 Đang sử dụng     

123 Tổ hợp 4 dụng cụ Cái 1     40,500,000 13,500,000 Đang sử dụng     

124 Tủ đầu giường Cái 1     18,400,000 16,560,000 Đang sử dụng     

125 Tủ sấy Cái 1     11,500,000 0 Đang sử dụng     

126 Xe đẩy cáng cấp cứu 1 tay quay Cái 2     39,978,400 35,980,560 Đang sử dụng     

II 
Trang thiết bị y tế không còn sử dụng, 
chờ thanh lý     

    7,726,838,639 51,000,000   
    

1 Bàn kéo nấc xương 
Cái 1 

    29,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

2 Bộ mổ nội soi TMH 
Cái 1 

    120,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ tiêu 

hủy     
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3 Bơm tiêm điện 
Cái 1 

    21,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ tiêu 

hủy     

4 Bơm tiêm điện Terumo Nhật 
Cái 1 

    16,500,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ tiêu 

hủy     

5 
Dây nội soi dạ dày và hệ thống cắt polip 
đại tràng 

Cái 1 
    399,000,000 0 

Hỏng, không sử 
dụng, chờ tiêu 

hủy     

6 Dụng cụ phòng HIV 
Cái 1 

    53,570,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ tiêu 

hủy     

7 Ghế răng 
Cái 1 

    177,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

8 Hệ thống máy siêu âm nội soi 
Cái 1 

    450,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

9 Hệ thống xử lý nước lọc khoa Thận 
Cái 1 

    186,097,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

10 Máy điện giải đồ 
Cái 1 

    80,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

11 Máy điện quang 
Cái 1 

    37,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

12 Máy điện tim 
Cái 1 

    27,500,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

13 Máy điện tim 
Cái 1 

    24,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

14 Máy điện tim 
Cái 1 

    16,500,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     
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15 Máy điều trị siêu âm đa tần 
Cái 1 

    119,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

16 Máy đo bức xạ 
Cái 1 

    15,347,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

17 Máy đo bức xạ 
Cái 1 

    15,347,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

18 Máy đo độ ồn 
Cái 1 

    39,902,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

19 Máy đo độ ồn 
Cái 1 

    39,902,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

20 Máy đo khúc xạ 
Cái 1 

    178,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

21 Máy đo tốc độ gió 
Cái 1 

    18,141,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

22 Máy đo tốc độ gió 
Cái 1 

    18,414,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

23 Máy huyết học 
Cái 1 

    157,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

24 Máy khoan mắt 
Cái 1 

    66,938,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

25 Máy li tâm đa năng 
Cái 1 

    35,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

26 Máy monito HITACHI 
Cái 1 

    121,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     
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27 Máy nội soi 
Cái 1 

    428,240,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

28 Máy nội soi cổ tử cung 
Cái 1 

    222,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

29 Máy nội soi tai mũi họng 
Cái 1 

    149,730,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

30 Máy phân tích nước tiểu 
Cái 1 

    22,805,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

31 Máy rửa phim x-quang tự động 
Cái 1 

    92,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

32 Máy rửa tay 
Cái 1 

    35,500,200 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

33 Máy siêu âm đen trắng 
Cái 1 

    440,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

34 Máy siêu âm HITACHI 
Cái 1 

    230,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

35 Máy siêu âm HITACHI 
Cái 1 

    165,000,200 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

36 Máy siêu âm TOSHIBA 
Cái 1 

    333,900,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

37 Máy sinh hóa tự động 
Cái 1 

    273,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

38 Máy sóng ngắn 
Cái 1 

    27,413,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     
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39 Máy thở cơ động NMI 
Cái 1 

    219,800,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

40 Máy thở gây mê 
Cái 1 

    70,815,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

41 Máy xét nghiệm 
Cái 1 

    249,890,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

42 Máy xét nghiệm 
Cái 1 

    101,373,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

43 Máy xét nghiệm điện giải 
Cái 1 

    152,000,000 51,000,000 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

44 Máy xét nghiệm máu lắng 
Cái 1 

    95,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

45 Máy xét nghiệm nước tiểu 
Cái 1 

    26,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

46 Máy xét nghiệm sinh hóa 
Cái 1 

    98,750,239 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

47 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động  
Cái 1 

    750,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

48 Máy xông khí 
Cái 1 

    17,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

49 Máy Xquang 
Cái 1 

    450,464,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

50 Moniter theo dõi bệnh nhân 
Cái 2 

    280,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     
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51 Monitor theo dõi bệnh nhân 
Cái 1 

    200,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

52 Nồi hấp 
Cái 1 

    25,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

53 Siêu âm đen trắng xách tay 
Cái 1 

    110,000,000 0 
Hỏng, không sử 
dụng, chờ thanh 

lý     

D TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC     
    

      
1,880,123,200  

          
377,196,398        

1 Bộ bàn ghế gỗ MDF chống ẩm Bộ 1 
    

               
18,750,000  

               
16,406,250  

Đang sử dụng 
    

2 
Máy điều hòa LG  12000 BTU 2 chiều 
nóng lạnh Bộ 1 

                   
12,300,000  

                 
6,150,000  

Đang sử dụng 
    

3 Bộ Lưu điện santak Bộ 1 
    

               
27,290,000  

                 
5,458,000  

Đang sử dụng 
    

4 Quầy lễ tân Bộ 1 
    

               
12,650,000  

                 
9,487,500  

Đang sử dụng 
    

5 Máy chiếu Projector 
Cái 1 

    
               
21,050,000  

                             
-    

Đang sử dụng 
    

6 Tủ bảo ôn 
Cái 1 

    
               
12,183,000  

                             
-    

Đang sử dụng 
    

7 Máy điều hòa 2 chiều Funiki 18.000 Bộ 6 
    

               
72,000,000  

               
12,000,000  

Đang sử dụng 
    

8 Máy điều hòa 2 chiều Mitsumitsi 18.000 
Bộ 5 

                   
55,000,000  

                             
-    

Đang sử dụng 
    

9 Máy điều hòa Funiki 12000BTU 2 chiều 
Bộ 1 

                   
10,510,500  

                 
7,882,874  

Đang sử dụng 
    

10 Máy điều hòa Funiki 18.000 BTU Bộ 1 
    

               
13,500,000  

               
10,125,000  

Đang sử dụng 
    

11 Máy điều hòa Funiki 18000BTU- 2 chiều 
Bộ 4 

                   
48,593,600  

               
36,445,200  

Đang sử dụng 
    

12 máy điều hòa nhiệt độ Funiki 18000BTU 
Bộ 4 

                   
46,838,000  

               
40,983,250  

Đang sử dụng 
    

13 
Mua máy điều hòa Nagakawa 18000BTU 
2 chiều Bộ 2 

                   
26,411,000  

               
19,808,250  

Đang sử dụng 
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14 Máy giặt 
Cái 1 

    
               
22,890,000  

               
18,312,000  

Đang sử dụng 
    

15 Máy giặt MediaMart 
Cái 1 

    
               
20,700,000  

               
12,420,000  

Đang sử dụng 
    

16 Máy phát điện 
Cái 1 

    
             
490,000,000  

                             
-    

Đang sử dụng 
    

17 Tủ điều khiển 125A 
Cái 1 

    
               
10,704,100  

                 
8,028,074  

Đang sử dụng 
    

18 Máy photocopy 
Cái 1 

    
               
44,000,000  

               
38,500,000  

Đang sử dụng 
    

19 Máy Photocopy 
Cái 1 

    
               
36,350,000  

                             
-    

Đang sử dụng 
    

20 Máy tính để bàn và bộ lưu điện 
Cái 1 

    
               
10,700,000  

                 
2,140,000  

Đang sử dụng 
    

21 Máy vi tính để bàn và bộ lưu điện 
Cái 3 

    
               
31,800,000  

               
25,440,000  

Đang sử dụng 
    

22 Máy vi tính 
Cái 1 

    
               
15,000,000  

                 
9,000,000  

Đang sử dụng 
    

23 Máy vi tính 
Cái 1 

    
               
10,150,000  

                 
6,090,000  

Đang sử dụng 
    

24 Máy vi tính 
Cái 1 

    
               
11,400,000  

                 
9,120,000  

Đang sử dụng 
    

25 Máy vi tính xách tay 
Cái 1 

    
               
23,900,000  

                 
4,780,000  

Đang sử dụng 
    

26 
Phần mềm kết nối máy xét nghiệm miễn 
dịch AIA360 H.thống 1 

                   
25,000,000  

               
20,000,000  

Đang sử dụng 
    

27 Phần mềm Quản lý bệnh viện 
H.thống 1 

                 
397,300,000  

                             
-    

Đang sử dụng 
    

28 
Tài sản modunle in hóa đơn- PHần mềm 
Minh Lộ H.thống 1 

                   
30,000,000  

               
24,000,000  

Đang sử dụng 
    

29 Âm ly Bộ 1 
    

               
17,600,000  

               
10,560,000  

Đang sử dụng 
    

30 Đầu đọc mã vạch honey well 1900 
Cái 1 

    
               
13,300,000  

                 
2,660,000  

Đang sử dụng 
    

31 Cây nóng lạnh 
Cây 9 

    
             
114,300,000  

                             
-    

Đang sử dụng 
    

32 Máy vi tính xách tay 
Cái 4 

    
             
114,450,000  

               
21,400,000  

Đang sử dụng 
    

33 Máy ổn áp Hansino 
Cái 3 

    
               
63,503,000  

                             
-    

Đang sử dụng 
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  Trung tâm PHCN - BNN Giao thông 4     

    65,482,403,231 49,601,766,947   

Thay 
đổi đơn 
vị quản 
lý   

A 
NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại Số 192, đường 
Bình Minh, Phường Thu Thuỷ, Thị Xã 
Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An 

        62,225,056,210 49,066,237,362   

  

Phương án sắp 
xếp lại, xử lý 
nhà, đất được 
phê duyệt là 
tiếp tục quản lý, 
sử dụng tại văn  
bản số 
2558/BTC-
QLCS ngày 
14/02/2015 của 
Bộ Tài chính, 
Quyết định số 
2636/QĐ-
BGTVT ngày 
05/03/2015 của 
Bộ GTVT 

1 Đất m2 6,187     30,462,123,780 30,462,123,780 Đang sử dụng     

2  Nhà Khu A, B ( Ngôi 1 ) Ngôi  1 1,272.4 2,133.2 17,555,716,723 10,271,839,248 Đang sử dụng      

3 Nhà Khu C ( Ngôi 2 ) Ngôi  1 524 1,048.0 4,349,906,261 2,605,066,312 Đang sử dụng      

4 Nhà Khu D ( Ngôi 3 )  Ngôi  1 562 1124 8,112,623,191 4,982,558,892 Đang sử dụng      

5 Nhà Hàng Thanh Niên  ( Ngôi 4 ) Ngôi  1 93.84 93.84 230,974,545 123,917,844 
Đã hư hỏng  cần 
sửa chữa nâng 

cấp     

6 Nhà Vận động trị liệu 5 gian   ( Ngôi 5 ) Ngôi  1 202 202 109,240,000 0 
Đã hư hỏng  cần 
sửa chữa nâng 

cấp     

7 Nhà Thể thao ( Ngôi 6 ) Ngôi  1 178.2 178.2 170,556,000 0 Đang sử dụng      

8 Trạm Biến áp ( Ngôi 7 ) Ngôi  1 21.35 21.35 245,756,710 0 Đang sử dụng      

9 Nhà thuốc Đông Y   ( Ngôi 8 ) Ngôi  1 45 45 139,818,000 84,100,526 Đang sử dụng      

10 Nhà ga ra ô tô ( Ngôi 9 ) Ngôi  1 60 60 29,085,000 0 Đang sử dụng      

11 Bờ rào xây HT 1 55.5 55.5 91,081,000 0 Đang sử dụng      

12 Bờ rào xây ( phía sát NHCT ) HT 1 112 112 399,299,000 319,439,200 Đang sử dụng      
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13 
Bệ tự hoại  hệ thống nước thải bờ rào sân 
vườn   HT 1     328,876,000 217,191,560 Đang sử dụng  

    

B XE Ô TÔ ( I + II )         1,003,518,426 0       

I Xe ô tô chuyên dùng         494,833,000 0       

  
Xe Ô tô cứu thương MISTSUBISHI ( 
BKS 37A- 00628 ) 

Xe 1     494,833,000 0 
Đã hư hỏng cần 

sửa chữa      

II Xe ô tô phục vụ công tác chung          508,685,426 0       

  
Xe Toyota 16 chỗ ngồi ( BKS 37A-002.97 
) 

Xe 1     508,685,426 0 
Đã hư hỏng cần 

sửa chữa      

C MÁY MÓC THIẾT BỊ  ( I + II )         2,253,828,595 535,529,586       

I Máy móc, thiết bị còn sử dụng được          2,009,828,595 477,729,586       

1 Máy siêu âm điều trị PHYSIOSON-Basic  Cái 1     33,200,000 0 Đang sử dụng  
    

2 
Máy Siêu âm màu 4D chuyên tim United 
imaging healthcare 

Cái 1     455,000,000 147,875,000 Đang sử dụng  
    

3 Máy X-Quang TRIUP, TR- 300 Cái 1     158,800,000 51,610,000 Đang sử dụng      

4 Máy nội soi tai mũi họng Provit Cái 1     65,000,000 21,125,000 Đang sử dụng      

5 
Kính sinh hiển vi khám mắt Topcon SL-
2G 

Cái 1     145,000,000 47,125,000 Đang sử dụng  
    

6 Máy điện tim 3 cần ZQ-1203G Cái 1     19,500,000 6,337,500 Đang sử dụng      

7 Máy kéo giãn cột sống ET-800, EU 300 Cái 1     148,099,000 118,479,200 Đang sử dụng  
    

8 Xe đạp gắng sức Mofit SP - 510 Cái 2     15,000,000 12,000,000 Đang sử dụng      

9 Bộ Bàn ghế gỗ đặt phòng khách  Bộ  1     10,300,000 0 Đang sử dụng      

10 Quầy đón tiếp ( Gỗ công nghiêp)  Cái  1     13,289,400 0 Đang sử dụng      

11 Quầy đón tiếp bệnh nhân  Cái  1     21,296,000 5,291,522 Đang sử dụng      

12 Điều hòa PANSONIC 18000 BTU Cái  16     184,000,000 0 Đang sử dụng      

13 Điều hòa AKiBI      12000 BTU Cái  13     130,000,000 0 Đang sử dụng      

14 Điều hòa AKiBI      18.000 BTU Cái  10     88,181,818 66,136,364 Đang sử dụng      

15 Điều hòa AKiBI      9.000 BTU Cái  3     24,000,000 1,750,000 Đang sử dụng      

16 Tủ lạnh PANASONIC:  347 lít Cái  1     11,000,000 0 Đang sử dụng      

17 Máy vi tính sách tay ASUS Cái  1     13,126,377 0 Đang sử dụng      
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18 Máy vi tính đặt bàn Dell Bộ  1     10,593,000   Đang sử dụng      

19 Máy bơm nước Hàn Quốc  Cái  1     10,940,000   Đang sử dụng      

20 Máy nóng lạnh mặt trời  Cái  1     28,208,000   Đang sử dụng      

21 
Máy phát điện Hữu Toàn ( 1 pha, 26 
KVA ) 

Cái  1     425,295,000   Đang sử dụng  
    

II 
Máy móc, thiết bị hư hỏng không sử 
dụng được          244,000,000 57,800,000   

    

1 Máy phân tích nước tiểu Clinite - 150 Cái 1     15,000,000 4,875,000 
Đã hư hỏng cần 

sửa chữa      

2 Máy huyết học tự động Urit 300 Cái 1     97,500,000 
31,687,500 

Đã hư hỏng cần 
sửa chữa      

3 Máy phân tích sinh hóa bán tự động Horon Cái 1     39,000,000 
12,675,000 

Đã hư hỏng cần 
sửa chữa      

4 Máy photocopy TOSHIBA 723 E                    Cái  1     37,300,000 4,662,500 
Đã hư hỏng cần 

sửa chữa      

5 
Bộ âm ly loa đài Hội trường (JARGUAR 
PA-203, bộ đẩy, Đầu DVD, Bộ MICRO 
không giây ) 

Bộ  1     35,700,000   
Đã hư hỏng cần 

sửa chữa  
    

6 
Bộ máy đầu chiếu SONY -VPL BX 131  
( Đầu, màn )  Bộ  1     19,500,000 3,900,000 

Đã hư hỏng cần 
sửa chữa      

 
V. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ 

kế toán 
(đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  

 Bệnh viện Giao thông vận tải 
Huế 

  
  

    57,933,807,055 30,960,676,177   
Thay đổi 
cơ quan 
quản lý   

A 

NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại 17 
Bùi Thị Xuân, phường 
Phường Đúc, Tp Huế, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

        31,721,260,055 16,939,337,157   

  

Phương án sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất được phê 
duyệt là tiếp tục quản lý, 
sử dụng tại văn  bản số 
13409/BTC-QLCS ngày 
23/09/2014 của Bộ Tài 
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chính, Quyết định số 
4077/QĐ-BGTVT ngày 
28/10/2014 của Bộ 
GTVT 

1 Đất m2 3,347.0     9,093,799,000 9,093,799,000 Đang sử dụng     

  
Nhà cửa, vật kiến trúc còn sử 
dụng được     

    15,804,318,055 6,480,909,557   
    

2 Khu nhà phòng khám A Ngôi 1 492 1,478 2,241,532,055 85,439,430 Đang sử dụng     
3 Khu nhà điều trị B Ngôi 1 381 762 1,112,260,000 0 Đang sử dụng     
4 Khu nhà điều trị C Ngôi 1 201 402 810,608,000 0 Đang sử dụng     
5 Nhà để xe ô tô Ngôi 1 30 30 35,120,000 0 Đang sử dụng     
6 Nhà bảo vệ Ngôi 1 11.16 11.16 21,097,000 0 Đang sử dụng     
7 Nhà căn tin( Khoa YHCT) Ngôi 1 90 90 141,573,000 57,506,204 Đang sử dụng     

8 
Nhà thuốc bệnh viện( Khoa 
YHCT) Ngôi 1 

30 30 128,136,000 49,049,210 Đang sử dụng 
    

9 Phòng Xét nghiệm- Khu nhà D Ngôi 1 115.22 115.22 578,214,000 539,647,130 Đang sử dụng     
10 Thang máy khu nhà D HT 1     927,002,000 927,002,000 Đang sử dụng     

11 
Khu hậu phẫu bệnh nhân (Khu 
nhà D 4 tầng) Ngôi 1 

250 1,000 4,243,738,000 2,460,251,683 Đang sử dụng 
    

12 Đường bêtông vào viện HT 1     45,349,000 0 Đang sử dụng     
13 Sân đúc bêtông HT 1     121,874,000 0 Đang sử dụng     
14 Rãnh thoát nước HT 1     10,186,000 0 Đang sử dụng     
15 Tường rào quanh bệnh viện HT 1     14,206,000 0 Đang sử dụng     
16 Tường rào cổng bệnh viện HT 1     82,700,000 0 Đang sử dụng     
17 Hệ thống nước máy HT 1     15,700,000 0 Đang sử dụng     

18 
Hệ thống cung cấp nước sạch và 
xử lý nước, chất thải lỏng HT 1 

    3,907,862,000 1,172,358,600 Đang sử dụng 
    

19 Sân bệnh viện HT 1     698,135,000 628,321,500 Đang sử dụng     
20 Nhà để xe bệnh nhân Ngôi 1 151.2 151.2 114,544,000 91,635,200 Đang sử dụng     
21 Nhà vệ sinh Ngôi 1 20.24 20.24 293,352,000 234,681,600 Đang sử dụng     
22 Kho Lưu trữ - Khu nhà B Ngôi 1 60 60 109,880,000 98,892,000 Đang sử dụng     
23 Mái che nhà để xe nhân viên HT 1     90,750,000 81,675,000 Đang sử dụng     

24 
Mái che phòng chờ bệnh nhân 
XN HT 1 

    60,500,000 54,450,000 Đang sử dụng 
    

  
Nhà cửa, vật kiến trúc hư 
hỏng, không sử dụng được     

    6,823,143,000 1,364,628,600   
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25 
Hệ thống xử lý chất thải rắn y tế 

HT 1 
    6,823,143,000 1,364,628,600 

Hư hỏng, 
không sử 

dụng     
B XE Ô TÔ (I+II)         1,189,205,100 68,212,120       
I Xe ô tô chuyên dùng         516,000,000 51,331,800       

1 

Xe ô tô cứu thương Mítsubishi ( 
BKS: 75C-0680) 
(đánh giá bàn giao dự án, năm 
2007), đánh giá lại TS năm 2017 Chiếc 1 

    516,000,000 51,331,800 Đang sử dụng 

    

II 
Xe ô tô phục vụ công tác 
chung     

    673,205,100 16,880,320   
    

1 

Xe ô tô phục vụ công tác chung( 
BKS:75A-00317) (TT ĐD-
PHCN Đà Lạt bàn giao 2016) Chiếc 1 

    673,205,100 16,880,320 Đang sử dụng 
    

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT 
BỊ (I+II)     

    25,011,841,900 13,941,626,900   
    

I 
Máy móc, trang thiết bị đang 
sử dụng     

    23,858,891,900 13,827,356,900   
    

1 Bàn mổ Cái 1     16,000,000 0 Đang sử dụng     
2 Bộ chấn thương chỉnh hỉnh Cái 1     154,060,000 0 Đang sử dụng     
3 Bộ dụng cụ phẫu thuật sản Cái 1     15,000,000 0 Đang sử dụng     
4 Dao mổ điện+ 11 phụ kiện Cái 1     40,000,000 0 Đang sử dụng     
5 Đầu dò siêu âm đa tần số Cái 1     65,000,000 0 Đang sử dụng     
6 Kính hiển vi 2 Mắt YS100 Cái 1     15,000,000 0 Đang sử dụng     
7 Máy dòng giao thoa Cái 1     25,000,000 0 Đang sử dụng     
8 Máy gây mê kèm giúp thở Cái 1     165,660,000 0 Đang sử dụng     
9 Máy ghế răng nha khoa A800 Cái 1     95,768,000 0 Đang sử dụng     
10 Máy hấp sấy tự động Cái 1     126,000,000 0 Đang sử dụng     
11 Máy kéo dãn cột sống ITO Cái 1     70,000,000 0 Đang sử dụng     
12 Máy kích thích C.X.Khớp Cái 1     25,000,000 0 Đang sử dụng     
13 Máy kích thích điện phân Cái 1     75,000,000 0 Đang sử dụng     
14 Máy siêu âm Honda Cái 1     208,000,000 0 Đang sử dụng     
15 Máy thở Cái 1     219,800,000 0 Đang sử dụng     
16 Máy từ trường rung nhiệt Cái 1     34,105,000 0 Đang sử dụng     
17 Máy XN nước tiểu Cái 1     24,000,000 0 Đang sử dụng     
18 Monitor BD 5510 Cái 1     197,000,000 0 Đang sử dụng     
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19 
Monitor hỗ trợ hô hấp 
bilivelCPAD Cái 1 

    97,000,000 0 Đang sử dụng 
    

20 Bơm tiêm điện Top5300 Cái 2     64,000,000 0 Đang sử dụng     

21 Bơm truyền dịch TOP 3300 Cái 1     34,000,000 0 Đang sử dụng     

22 Dụng cụ mỗ trĩ Longo Cái 1     23,625,000 0 Đang sử dụng     

23 Máy siêu âm màu 4D Cái 1     799,300,000 79,930,000 Đang sử dụng     

24 Máy nội soi dạ dày, tá tràng Cái 1     700,700,000 70,070,000 Đang sử dụng     

25 Đầu soi Optic O độ Hàn Quốc Cái 1     14,500,000 2,900,000 Đang sử dụng     

26 Đèn mổ treo trần Cái 1     300,000,000 60,000,000 Đang sử dụng     

27 Monitoring 6 thông số Cái 1     118,600,000 47,440,000 Đang sử dụng     

28 Máy XN sinh hóa tự động Cái 1     451,000,000 135,300,000 Đang sử dụng     

29 Monitoring sản khoa Cái 1     121,000,000 36,300,000 Đang sử dụng     

30 Máy kéo dãn cột sống Cái 1     239,800,000 71,940,000 Đang sử dụng     

31 Máy điện phân Cái 1     114,900,000 34,470,000 Đang sử dụng     

32 Máy điện xung Cái 1     99,900,000 29,970,000 Đang sử dụng     

33 Máy XQ cao tầng 500mA Cái 1     900,000,000 270,000,000 Đang sử dụng     

34 

Máy soi cổ tử cung(+ máy tính 
dell 
+màn hình LCD+Máy in màu 
Epson T50 Cái 1 

    299,600,000 149,800,000 Đang sử dụng 

    

35 
Máy phân tích miễn dịch phát 
hiện bệnh truyền nhiễm  Cái 1 

    199,500,000 79,800,000 Đang sử dụng 
    

36 Bàn mổ đa năng Cái 1     299,500,000 119,800,000 Đang sử dụng     

37 Máy ghế nha ( Phòng răng 2) Cái 1 
    67,940,000 33,970,000 Đang sử dụng 

    

38 Tủ An toàn sinh học Cái 1     48,950,000 24,475,000 Đang sử dụng     

39 Hệ thống máy XQ kỹ thuật số HT 1     3,534,500,000 1,767,250,000 Đang sử dụng     

40 Hệ thống máy phẩu thuật nội soi HT 1 
    2,299,000,000 1,379,400,000 Đang sử dụng 

    

41 Máy XN huyết học tự động Cái 1     899,325,000 539,594,500 Đang sử dụng     

42 Máy sắc thuốc bắc Cái 1     94,700,000 56,820,000 Đang sử dụng     
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43 Máy nội soi TMH+giá đựng Cái 1     150,000,000 105,000,000 Đang sử dụng     

44 Hệ thống XN Elisa Cái 1     183,800,000 127,760,000 Đang sử dụng     

45 Máy gây mê kèm thở Econa Cái 1     596,654,000 417,657,600 Đang sử dụng     

46 Dao mổ điện+ phụ kiện Cái 1     273,291,000 191,303,900 Đang sử dụng     

47 
Máy XN sinh hóa tự động 
Monarch 240 Cái 1 

    899,309,000 629,516,100 Đang sử dụng 
    

48 Máy Sóng ngắn điều trị Cái 1     328,789,000 263,031,100 Đang sử dụng     

49 Máy vi sóng xung và liên tục Cái 1     479,293,000 383,434,700 Đang sử dụng     

50 Máy Điều trị điện từ trường Cái 1     219,188,000 175,350,400 Đang sử dụng     

51 Máy Siêu âm điều trị Cái 1     134,489,000 107,591,200 Đang sử dụng     

52 
Nồi hấp tiệt trùng TC600, 250 
lít Cái 1 

    297,626,000 238,100,800 Đang sử dụng 
    

53 
Bơm tiêm điện Terumo TE - 
SS700    Cái 2 

    99,000,000 79,200,000 Đang sử dụng 
    

54 Máy Điện tim 3 cần ECG 305 Cái 2     97,900,000 78,320,000 Đang sử dụng     

55 Máy xét nghiệm HbA1C Cái 1     19,500,000 15,600,000 Đang sử dụng     

56 
Máy Siêu âm Dopper màu xách 
tay Cái 1 

    506,565,000 405,252,000 Đang sử dụng 
    

57 
Giường sắt sơn tĩnh điện 2 tay 
quay Cái 4 

    70,000,000 63,000,000 Đang sử dụng 
    

58 
Máy Điện giải đồ dùng điện cực 
chọn lọc Cái 1 

    154,700,000 139,230,000 Đang sử dụng 
    

59 
Máy XN sinh hóa bán tự động 
BSA 3000 Cái 1 

    85,000,000 76,500,000 Đang sử dụng 
    

60 Máy Siêu âm xách tay Cái 1     499,700,000 449,730,000 Đang sử dụng     

61 Máy Đo độ đông máu tự động Cái 1 
    849,600,000 764,640,000 Đang sử dụng 

    

62 Máy Điện tim 3 cần Cái 1     66,500,000 66,500,000 Đang sử dụng     

63 Máy đo tốc đọ máu lắng Cái 1     77,000,000 77,000,000 Đang sử dụng     

64 Máy Điện não vi tính Cái 1     498,000,000 498,000,000 Đang sử dụng     

65 
Máy phân tích huyết học tự 
động 18 TS Cái 1 

    144,000,000 144,000,000 Đang sử dụng 
    

66 Máy Điện từ trường Cái 1     348,950,000 348,950,000 Đang sử dụng     
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67 Máy Giao thoa Cái 1     147,000,000 147,000,000 Đang sử dụng     

68 Bơm tiêm điện SS730 Cái 2     99,000,000 99,000,000 Đang sử dụng     

69 Máy phun thuốc STHL Cái 1     20,000,000 20,000,000 Đang sử dụng     

70 Cầu thang tập đi Cái 1     28,000,000 28,000,000 Đang sử dụng     

71 Đèn Hồng ngoại chân đứng cao Cái 1     15,000,000 15,000,000 Đang sử dụng     

72 Khung quay tập khớp vai Cái 1     13,000,000 13,000,000 Đang sử dụng     

73 
Máy theo dõi bệnh nhân 6 thông 
số  Cái 2 

    347,260,000 347,260,000 Đang sử dụng 
    

74 
Máy sắc thuốc đóng gói tự động 
2 nồi Cái 1 

    98,000,000 98,000,000 Đang sử dụng 
    

75 Máy Siêu âm màu 4D Cái 1     1,489,673,000 1,489,673,000 Đang sử dụng     

76 

Máy xét nghiệm nước tiểu( 
Model: Cybow Reader 300; 
Hãng SX: DFI; Nước SX: Hàn 
Quốc; Năm SX: 2020) Cái  1 

    29,500,000 29,500,000 Đang sử dụng 

    

77 Máy điều hòa 2 chiều Bộ  1     11,500,000 0 Đang sử dụng     

78 Máy vi tính+CPU Bộ  2     28,534,000 0 Đang sử dụng     

79 Máy điều hoà Misubishi(N+CC) Bộ  2     21,000,000 0 Đang sử dụng     

80 Máy điều hòa không khí Bộ  1 
    27,932,000 0 Đang sử dụng 

    

81 Máy Phottocopy RiCHo Bộ  1     33,900,000 4,237,500 Đang sử dụng     

82 Máy điều hòa Panasonic Bộ  1 
    10,312,000 1,289,000 Đang sử dụng 

    

83 Máy điều hòa hội trường Bộ  3     32,499,000 4,062,350 Đang sử dụng     

84 Máy Giặt LG Bộ  1     19,500,000 0 Đang sử dụng     

85 Máy chủ Server IBM x 3100M4 Bộ  1     29,953,000 0 Đang sử dụng     

86 Máy điều hòa (Dược) Bộ  1     10,000,000 2,500,000 Đang sử dụng     

87 Máy vi tính FPT Bộ  3     30,000,000 12,000,000 Đang sử dụng     

88 Máy giặt Toshiba 15kg Cái 1     13,700,000 8,220,000 Đang sử dụng     

89 
Máy điều hòa Nagakawa NS - 
A24TL 2 chiều Bộ  1 

    24,500,000 18,375,000 Đang sử dụng 
    

90 Máy vi tính FPT Bộ  4     58,440,000 35,064,000 Đang sử dụng     



44 

 

 
 

91 Hệ thống Camera   HT 1     48,595,000 36,446,250 Đang sử dụng     

92 Máy vi tính FPT ELEAD Bộ  1     13,740,000 10,992,000 Đang sử dụng     

93 
Điều hòa Nagakawa NS - 
A24TL 2 chiều Bộ  1 

    11,800,000 10,325,000 Đang sử dụng 
    

94 
Điều hòa Nagakawa NS - 
A24TL 2 chiều Bộ  1 

    11,800,000 10,325,000 Đang sử dụng 
    

95 
Điều hòa Daikin FTX M35  
HVMV Bộ  1 

    12,600,000 12,600,000 Đang sử dụng 
    

96 Tủ mát Alaska LC - 743DB Cái 1     11,000,000 11,000,000 Đang sử dụng     

97 Điều hòa Daikin Bộ  1     12,600,000 12,600,000 Đang sử dụng     

98 Laptop HP 15S- DU1103TU Cái 1     15,990,000 15,990,000 Đang sử dụng     

99 Máy chiếu Sony VPL - EX 435 Cái 1     14,990,000 14,990,000 Đang sử dụng     

100 
Hệ thống Camera ( 8 cái camera 
DH-HAC-HFW 1200DP-S4) HT 1 

    41,160,900 41,160,900 Đang sử dụng 
    

101 
Điều hòa KK Daikin FTHF 50 
RVM/RHF Bộ  1 

    21,500,000 21,500,000 Đang sử dụng 
    

102 
Điều hòa KK LG 
ATNQ18GPLE7 Bộ  4 

    87,600,000 87,600,000 Đang sử dụng 
    

103 Máy phát điện FADI Cái 1     432,624,000 324,468,000 Đang sử dụng     

104 Hệ thống tổng đài đ.thoại HT 1     14,102,000 11,281,600 Đang sử dụng     

II 
Máy móc trang thiết bị y tế hư 
hỏng, không sử dụng được     

    1,152,950,000 114,270,000   
    

1 
Hệ thống phãu thuật nội soi ổ 
bụng tiết niệu HT 1 

    339,150,000 67,830,000 
Hư hỏng 
không sử 

dụng     

2 Máy sock tim Cái 1 
    154,800,000 46,440,000 

Hư hỏng 
không sử 

dụng     

3 
Máy siêu âm màu ( liên kết)năm 
2009) Cái 1 

    567,000,000 0 
Hư hỏng 
không sử 

dụng     

4 Máy xét nghiệm sinh hoá Cái 1 
    92,000,000 0 

Hư hỏng 
không sử 

dụng     

D TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC         11,500,000 11,500,000       
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1 Phần mềm kế toán MiSa        
    11,500,000 11,500,000 Đang sử dụng 

    

 
VI. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TP ĐÀ NẴNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ kế 
toán (đồng) 

Tình trạng 
Lý do điều 

chuyển 
Ghi chú 

  Bệnh viện GTVT Đà Nẵng         102,793,827,371 63,349,946,322   Thay đổi cơ 
quan quản lý   

A 

NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại 68 
Hoàng Văn Thái, Phường Hòa 
Minh, Quận Liên Chiểu, Thành 
phố Đà Nẵng 

        69,348,327,521 47,030,536,166   

  

Phương án sắp xếp lại, xử 
lý nhà, đất được phê duyệt 
là tiếp tục quản lý, sử 
dụng tại văn  bản số 
10344/BTC-QLCS ngày 
09/08/2010; văn bản số 
18132/BTC-QLCS ngày 
12/12/2014 của Bộ Tài 
chính, Quyết định số 
4150/QĐ-BGTVT ngày 
03/04/2015 của Bộ GTVT 

1 Đất  m2 10,273     32,850,870,800 32,850,870,800 Đang sử dụng 
  

  

2 Nhà thuốc bệnh viện Cái 1 
        

28  
          

28  
56,212,367 0 Đang sử dụng 

    

3 Nhà để xe nhân viên Cái 1 
      

250  
        

250  
293,637,183 0 Đang sử dụng 

    
4 Nhà tang lễ Cái 1   112  112  158,021,144 6,022,628 Đang sử dụng     

5 
Vật kiến trúc (sân đường nội bộ, 
cổng tường rào, hai bể nước 
ngầm) 

HT 1     1,791,215,791 530,317,959 Đang sử dụng 
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6 

Hệ thống điện nước (h.thống điện 
ngoài nhà, h.thống thoát nước 
ngoài nhà, h.thống cấp nước 
ngoài nha 

HT 1     1,006,725,646 0 Đang sử dụng 

    

7 Nhà thường trực Cái 1 
          

9  
            
9  

20,297,971 1,224,241 Đang sử dụng 
    

8 Khu nhà hành chính, KB (Nhà A) Cái 1 
   

2,347  
     

2,347  
5,015,998,790 255,372,766 Đang sử dụng 

    

9 Khu nhà điều trị (Nhà C) Cái 1 
   

2,049  
     

2,049  
4,264,788,393 163,479,078 Đang sử dụng 

    

10 Nhà giặt là Cái 1 
      

108  
        

108  
191,177,465 13,120,140 Đang sử dụng 

    

11 
Khu nhà B-Khoa hồi sức cấp cứu 
và khoa ngoại 2 tầng 

Cái 1 
   

1,235  
     

1,235  
13,125,046,313 6,013,624,067 Đang sử dụng 

    

12 Phòng điều trị cách ly Cái 1 
      

135  
        

135  
499,985,000 399,988,001 Đang sử dụng 

    

13 Nhà giữ xe bệnh viện Cái 1 
   

122.5  
     

122.5  
179,783,748 161,805,374 Đang sử dụng 

    

14 
Phòng tập vận động vật lý trị liệu 
của khoa YHCT-PHCN 

Cái 1 
     

64.3  
       

64.3  
191,665,863 166,110,415 Đang sử dụng 

    
15 Hệ thống xử lý nước thải HT 1     9,702,901,047 6,468,600,697 Đang sử dụng     
B XE Ô TÔ (I+II)         1,627,197,000 499,409,572       
I Xe ô tô chuyên dùng         954,000,000 381,600,000       

1 
Xe ô tô cứu thuơng Huyndai 
(BKS: 43A-002.94) 

Chiếc 1     954,000,000 381,600,000 Đang sử dụng 
    

II Xe ô tô phục vụ công tác chung         673,197,000 117,809,572       

1 
Xe phục vụ chung Mitsubishi 
Pajero (BKS: 43A-000.49) 

Chiếc 1     673,197,000 117,809,572 Đang sử dụng 
    

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT 
BỊ (I+II)         31,413,302,850 15,415,000,584   

    

I 
Máy móc, thiết bị còn sử dụng 
được 

        31,299,236,850 15,365,018,584   
    

1 Máy monito màu BSM 2301K Bộ 1     98,500,000 0 Đang sử dụng     

2 
Máy điều trị siêu âm kết hợp điện 
phân thuốc EU-940 

Bộ 1     120,000,000 0 Đang sử dụng 
    

3 Monitơ sản khoa BT 300 Bộ 1     27,050,100 0 Đang sử dụng     

4 Sinh hiển vi khám mắt L0185 Bộ 1     72,910,950 0 Đang sử dụng     
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5 
Máy sinh hóa bán tự động 
HUMAN 

Bộ 1     98,500,000 0 Đang sử dụng 
    

6 Nồi hấp tiệt trùng Bộ 1     109,950,750 0 Đang sử dụng 
    

7 Bộ ghế nha khoa Selen Bộ 1     129,000,000 0 Đang sử dụng 
    

8 Máy hút dịch hai chai Bộ 1     17,000,000 0 Đang sử dụng 
    

9 Kính hiển vi 2mm Olympus Bộ 1     16,000,000 0 Đang sử dụng 
    

10 
Monitơ theo dõi bệnh nhân 5 
thông số 

Bộ 1     194,500,000 0 Đang sử dụng 
    

11 
Hệ thống máy xét nghiệm miễn 
dịch 

Bộ 1     275,000,000 0 Đang sử dụng 
    

12 
Máy đo yếu tố đông máu bán tự 
động 

Bộ 1     79,000,000 0 Đang sử dụng 
    

13 
Máy phân tích sinh hóa bán tự 
động 

Bộ 1     120,000,000 0 Đang sử dụng 
    

14 Máy hút dịch sản khoa Bộ 1     19,500,000 0 Đang sử dụng     

15 Máy thở CPAP Bộ 1     115,000,000 0 Đang sử dụng 
    

16 Đèn mổ treo trần Bộ 1     152,800,000 0 Đang sử dụng     

17 Máy siêu âm xách tay Bộ 1     203,800,000 0 Đang sử dụng     

18 
Máy sinh kính hiển vi phẫu thuật 
mắt Bộ 1     200,800,000 0 Đang sử dụng 

    

19 Máy sốc điện cấp cứu Bộ 1     99,600,000 0 Đang sử dụng 
    

20 
Máy propexii máy cạo vôi Bộ 1     20,100,000 0 Đang sử dụng 

    

21 Máy đo thính lực và buồng đo Bộ 1     99,950,000 0 Đang sử dụng     

22 Hệ thống kéo dãn cột sống Bộ 1     143,600,000 0 Đang sử dụng     

23 Kính hiển vi phẫu thuật ENT Cái 1     149,950,000 0 Đang sử dụng     

24 Máy nội soi dạ dày tá tràng Bộ 1     699,980,000 0 Đang sử dụng     

25 
Hệ thống máy nội soi tai mũi 
họng 

Bộ 1     65,835,000 0 Đang sử dụng 
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26 
Hệ thống nội soi cổ tử cung HL 
2250-CCD Bộ 1     278,900,000 0 Đang sử dụng 

    

27 Máy siêu âm màu Doperler 4D Bộ 1     1,748,880,000 0 Đang sử dụng     

28 Máy tiêm điện TE331 Bộ 1     16,500,000 0 Đang sử dụng     

29 Máy thở cơ động HT50 Bộ 1     219,800,000 0 Đang sử dụng     

30 Moniter tim thai Bộ 1     35,000,000 0 Đang sử dụng     

31 
Hệ thống phẫu thuật nội ổ bụng  
TRICAM SL II Bộ 1     1,973,500,000 1,062,500 Đang sử dụng 

    

32 Bàn phẫu thuật đa năng P1080 Bộ 1     305,990,000 123,750 Đang sử dụng     

33 
Máy xét nghiệm nuớc tiểu 
labUreader Plus Bộ 1     86,500,000 0 Đang sử dụng 

    

34 
Moniter theo dõi bệnh nhân 6 
thông số có EtCO2 Bộ 1     224,374,600 396,825 Đang sử dụng 

    

35 Máy điện tim 1 cần Model:1501 Bộ 1     14,800,000 3,700,000 Đang sử dụng     

36 Máy đầu dò tuyến tính Linear Bộ 1     75,000,000 18,750,000 Đang sử dụng     

37 
Đèn mổ treo trần hai nhánh model 
SLG 101C 

Bộ 1     291,150,000 72,787,500 Đang sử dụng 
    

38 
Máy điều trị siêu âm kết hợp kích 
thích điện và điện phân thuốc 

Bộ 1     301,150,000 75,287,500 Đang sử dụng 
    

39 
Máy phân tích miễn dịch bán tự 
động 

Bộ 1     201,150,000 50,287,500 Đang sử dụng 
    

40 Bàn khám phụ khoa Bộ 1     19,600,000 0 Đang sử dụng     

41 
Hệ thống X-Quang KTS RAD-
SPEED 

HT 1     3,634,600,000 2,423,066,665 Đang sử dụng 
    

42 Máy khoan pin MAKITA Cái 1     20,200,000 0 Đang sử dụng     

43 
Máy nén khí không dầu chuyên 
dùng trong nha khoa DZW 
20550AS050 

Cái 1     13,500,000 0 Đang sử dụng 
    

44 Ghế nha khoa SX3000 Bộ 1     255,000,000 127,500,000 Đang sử dụng     

45 
Máy xét nghiệm SD A1cCare 
Analyzer 

Bộ 1     25,845,000 0 Đang sử dụng 
    

46 Monitor sản khoa đôi BT300 Bộ 1     34,500,000 6,900,000 Đang sử dụng     

47 Máy điện tim 1 kênh Newtech Bộ 1     15,750,000 3,150,000 Đang sử dụng     
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48 Máy rửa phim YP-33 Bộ 1     88,000,000 52,800,000 Đang sử dụng     

49 Monitor nội nha Xmart Plus Bộ 1     37,000,000 18,500,000 Đang sử dụng     

50 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Bộ 1     64,000,000 32,000,000 Đang sử dụng     

51 Thiết bị phẫu thuật nội soi Bộ 1     147,500,000 73,750,000 Đang sử dụng     

52 
Máy điều trị sóng ngắn xung loại 
1 cần SW-201 

Bộ 1     230,400,000 115,200,000 Đang sử dụng 
    

53 
Máy Laser điều trị với 7 chế độ 
phát xạ 

Bộ 1     355,200,000 177,600,000 Đang sử dụng 
    

54 
Hệ thống gây mê giúp thở Wato 
Ex-35 

Bộ 1     500,400,000 250,200,000 Đang sử dụng 
    

55 
Máy phân tích sinh hóa tự động 
hoàn toàn Humanstar 600 

Bộ 1     1,857,200,000 928,600,000 Đang sử dụng 
    

56 Máy đo thị truờng Easyfield Bộ 1     672,400,000 336,200,000 Đang sử dụng     

57 
Dao mổ điện cao tần Excell 350 
MCDSE 

Bộ 1     152,700,000 76,350,000 Đang sử dụng 
    

58 Máy đo chức năng hô hấp Bộ 1     193,690,000 96,845,000 Đang sử dụng     

59 Máy đo khúc xạ tự động GR2200 Bộ 1     291,100,000 145,550,000 Đang sử dụng     

60 Bộ soi treo thanh quản Bộ 1     10,000,000 6,250,000 Đang sử dụng     

61 
Lồng ấp sơ sinh kèm đèn chiếu 
vàng da 

Cái 1     15,000,000 9,375,000 Đang sử dụng 
    

62 
Máy áp lạnh sản khoa Toitu CR-
201 

Cái 1     65,000,000 40,625,000 Đang sử dụng 
    

63 Kính hiển vi Led CX21 Cái 1     38,300,000 23,937,500 Đang sử dụng     

64 
Máy phân tích điện giải tự động 3 
thông số HUMALYTE plus 3 

Bộ 1     198,450,000 124,031,250 Đang sử dụng 
    

65 
Máy điện não đồ EEG kỹ thuật số 
(loại 24 kênh) Cái 1     112,350,000 70,218,750 Đang sử dụng 

    

66 
Máy phân tích huyết học tự động 
22 thông số  HUMANCOUNT 
80TS 

Bộ 1     450,000,000 281,250,000 Đang sử dụng 
    

67 
Hệ thống nội soi tiêu hóa EPX-
2500 

HT 1     1,250,000,000 781,250,000 Đang sử dụng 
    

68 Kính hiển vi 2 mắt đèn LED Cái 1     37,239,000 26,067,300 Đang sử dụng     

69 Máy đo huyết áp tự động Cái 1     70,000,000 49,000,000 Đang sử dụng     
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70 Máy phân tích nước tiểu tự động Cái 1     178,500,000 124,950,000 Đang sử dụng     

71 
Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 
5 thông số 

Cái 1     198,412,000 138,888,400 Đang sử dụng 
    

72 
Máy siêu âm trắng đen xách tay 2 
đầu dò Prosound 2 

Cái 1     384,000,000 268,800,000 Đang sử dụng 
    

73 Đầu dò thăm khám tim người lớn Cái 1     78,000,000 54,600,000 Đang sử dụng     

74 Máy ly tâm đa năng 4000 Cái 1     219,000,000 153,300,000 Đang sử dụng     

75 
Máy phân tích miễn dịch tự động 
Cobas E411 

Cái 1     1,598,936,000 1,119,255,200 Đang sử dụng 
    

76 Dao mổ điện cao tần 300W Cái 1     313,920,000 219,744,000 Đang sử dụng     

77 Máy cất nước hai lần A4000D Cái 1     94,000,000 65,800,000 Đang sử dụng     

78 Máy điện tim 3 kênh ECG 305 Cái 1     29,000,000 23,200,000 Đang sử dụng     

79 Máy điện tim 3 kênh ECG 305 Cái 1     29,000,000 23,200,000 Đang sử dụng     

80 
Máy Monitor theo dõi bệnh nhân 
5 thông số 

Cái 1     187,180,000 149,744,000 Đang sử dụng 
    

81 
Tủ trữ mẫu nhiệt độ từ -9 đến -30  
LGex3410 

Cái 1     119,500,000 95,600,000 Đang sử dụng 
    

82 
Nồi hấp tiệt trùng tự động dung 
tích 400L WS-400YDA 

Cái 1     448,992,000 359,193,600 Đang sử dụng 
    

83 
Máy phân tích huyết học tự động 
22 thông số Humacount 80TS 

Cái 1     524,242,000 419,393,600 Đang sử dụng 
    

84 
Bàn mổ đa năng điện thủy lực 
DR-2600 

Cái 1     848,882,000 679,105,600 Đang sử dụng 
    

85 Máy XQuang di động IME-100L Cái 1     1,278,500,000 1,022,800,000 Đang sử dụng     

86 Máy điện tim 3 kênh Cardio 306 Cái 1     36,000,000 28,800,000 Đang sử dụng     

87 
Giường hồi sức hai tay quay HK-
9016 

Bộ 2     30,558,000 24,446,400 Đang sử dụng 
    

88 
Tủ an toàn sinh học cấp II 
S@femate ECO0.9m 

Cái 1     239,400,000 191,520,000 Đang sử dụng 
    

89 
Máy XQuang chụp răng XQ 
DYS-M 

Bộ 1     49,800,000 39,840,000 Đang sử dụng 
    

90 Tủ sấy UN110 Cái 1     60,000,000 54,000,000 Đang sử dụng     

91 Máy điện tim 3 kênh Cardico 306 Cái 1     36,000,000 32,400,000 Đang sử dụng     
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92 
Máy xét nghiệm tốc độ lắng máu 
Roller 20MC 

Cái 1     519,990,000 467,991,000 Đang sử dụng 
    

93 
Máy vi sóng trị liệu Thermatur 
m250+ 

Cái 1     374,187,000 336,768,300 Đang sử dụng 
    

94 
Máy siêu âm kết hợp điện xung trị 
liệu Curatur 701 

Cái 1     238,671,000 214,803,900 Đang sử dụng 
    

95 
Máy kéo dãn cổ, cột sống có 
giường nâng hạ chiều cao bằng 
điện ST 6567P 

Cái 1     294,115,500 264,703,950 Đang sử dụng 
    

96 Máy đo thính lực AA-M1C1 Cái 1     363,660,000 327,294,000 Đang sử dụng     

97 Ghế máy nha khoa Eyecia II Cái 1     738,660,000 664,794,000 Đang sử dụng     

98 
Đèn mổ phẫu thuật 2 nhánh công 
nghệ LED Lux Led 
160RK/160RK 

Cái 1     495,616,000 446,054,400 Đang sử dụng 
    

99 Máy điện tim 3 kênh Cardico 306 Cái 1     36,000,000 36,000,000 Đang sử dụng     

100 
Máy bơm tiêm điện Terumo TE-
SS730 

Cái 1     25,000,000 25,000,000 Đang sử dụng 
    

101 Máy pho to sharp Cái 1     17,900,000 0 Đang sử dụng     

102 Máy chủ hệ thống vi tính Cái 1     39,270,700 0 Đang sử dụng     

103 Máy lạnh daikin Cái 1     11,780,000 0 Đang sử dụng     

104 Máy lạnh daikin Cái 1     11,120,000 0 Đang sử dụng     

105 
Máy lạnh đaikin âm trần 
R21NUV1 

Cái 1     28,785,000 0 Đang sử dụng 
    

106 
Máy lạnh đaikin âm trần 
R21NUV1 

Cái 1     28,785,000 0 Đang sử dụng 
    

107 Máy lạnh đai kin FTE50LV1V Cái 1     15,269,600 0 Đang sử dụng     

108 Máy lạnh Dai kin FTE50LV1V Cái 1     14,121,000 0 Đang sử dụng     

109 
Máy lạnh FTE35LV1V 
12000BTU 

Cái 1     10,441,000 0 Đang sử dụng 
    

110 
Máy lạnh FTE35LV1V 
12000BTU 

Cái 1     10,441,000 0 Đang sử dụng 
    

111 Máy chiếu sony VPL-DX100 Cái 1     11,249,000 0 Đang sử dụng     

112 Máy vi tính Acer Cái 1     10,846,000 0 Đang sử dụng     

113 
Máy lạnh FTE35 LV1V 12000 
BTU 

Cái 1     10,369,500 2,592,372 Đang sử dụng 
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114 
Máy lạnh FTE35 LV1V 
12000BTU 

Cái 1     10,369,500 2,592,372 Đang sử dụng 
    

115 
Máy lạnh FTE35 LV1V 12000 
BTU 

Cái 1     10,251,600 2,562,900 Đang sử dụng 
    

116 
Máy lạnh FTE35 LV1V 12000 
BTU 

Cái 1     10,251,600 2,562,900 Đang sử dụng 
    

117 
Máy lạnh FTE35 LV1V 
12.000BTU 

Cái 1     10,251,600 2,562,900 Đang sử dụng 
    

118 Máy lạnh FTE50 LV1V Cái 1     14,952,000 3,738,000 Đang sử dụng     

119 
Máy lạnh FTE35 LV1V 
12000BTU 

Cái 1     10,251,600 2,562,900 Đang sử dụng 
    

120 
Máy lạnh FTE35 LV1V 
12.000BTU 

Cái 1     10,251,600 2,562,900 Đang sử dụng 
    

121 Máy lạnh Daikin FTE35l V1V Cái 1     11,840,000 2,960,000 Đang sử dụng     

122 
Máy lạnh Mitsubishi 2HP 
18000BTU 

Cái 1     14,550,250 0 Đang sử dụng 
    

123 Máy vi tính để bàn Bộ 1     14,300,000 2,860,000 Đang sử dụng     

124 Máy phát điện JDM DC 945 Cái 1     70,000,000 43,750,000 Đang sử dụng     

125 Máy lạnh Panasonic PC18QKH Bộ 1     17,692,400 8,846,200 Đang sử dụng     

126 
Máy tính để bàn FPT ELEAD 
T45G1 

Bộ 1     10,000,000 4,000,000 Đang sử dụng 
    

127 
Máy tính để bàn FPT ELEAD 
T45G1 

Bộ 1     10,000,000 4,000,000 Đang sử dụng 
    

128 
Máy tính để bàn FPT ELEAD 
T45G1 

Bộ 1     10,000,000 4,000,000 Đang sử dụng 
    

129 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61I3FS 

Bộ 1     13,000,000 5,200,000 Đang sử dụng 
    

130 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61I3FS 

Bộ 1     13,000,000 5,200,000 Đang sử dụng 
    

131 Máy điều hòa Gree GWC12QC Cái 1     10,500,000 6,562,500 Đang sử dụng     

132 Máy điều hòa Gree GWC12QC Cái 1     10,500,000 6,562,500 Đang sử dụng     

133 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61I3FS 

Bộ 1     14,200,000 8,520,000 Đang sử dụng 
    

134 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61I3FS 

Bộ 1     14,200,000 8,520,000 Đang sử dụng 
    

135 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61I3FS 

Bộ 1     14,200,000 8,520,000 Đang sử dụng 
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136 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T18.7FS 

Bộ 1     14,850,000 8,910,000 Đang sử dụng 
    

137 
Máy chủ SERVER DELL PE T30 
TOWER 

Bộ 1     27,350,000 16,410,000 Đang sử dụng 
    

138 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61i3FS 

Bộ 1     14,250,000 8,550,000 Đang sử dụng 
    

139 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61i3FS 

Bộ 1     14,250,000 8,550,000 Đang sử dụng 
    

140 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61i3FS 

Bộ 1     14,250,000 8,550,000 Đang sử dụng 
    

141 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61i3FS 

Bộ 1     14,250,000 8,550,000 Đang sử dụng 
    

142 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61i3FS 

Bộ 1     14,250,000 8,550,000 Đang sử dụng 
    

143 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61i3FS 

Bộ 1     14,250,000 8,550,000 Đang sử dụng 
    

144 
Máy vi tính để bàn FPT ELEAD 
T61i3FS 

Bộ 1     14,250,000 8,550,000 Đang sử dụng 
    

145 
Máy điều hòa Panasonic CU/CS 
N12VKH-8 1,5HP 

Cái 2     22,230,000 16,672,500 Đang sử dụng 
    

146 
Máy điều hòa Panasonic 
N12VKH 1,5HP 

Cái 2     22,000,000 16,500,000 Đang sử dụng 
    

147 
Máy tính xách tay HP Pavilion 
X360 11 

Cái 1     12,490,000 7,494,000 Đang sử dụng 
    

148 
Máy điều hòa Gree GWC18ID-
K3N9B2G 2HP 

Cái 1     13,910,000 12,171,250 Đang sử dụng 
    

149 
Máy giặt Toshiba AW-
DUG1700WV 

Cái 1     14,400,000 11,520,000 Đang sử dụng 
    

150 
Máy phát điện 160KVa Cummins 
C160D5P 

Cái 1     503,650,000 503,650,000 Đang sử dụng 
    

II 
Máy móc, thiết bị hư hỏng, 
không sử dụng được 

        114,066,000 49,982,000   
    

1 Máy giặt LGWFD1617DD Cái 1     14,102,000 0 
Hư hỏng, chờ 

thanh lý     

2 
Hệ thống xếp hàng khám chữa 
bệnh tự động 

HT 1     99,964,000 49,982,000 
Hư hỏng, chờ 

thanh lý     
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D TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC         405,000,000 405,000,000       

1 Phần mềm kế toán VASOFT HT 1     10,000,000 10,000,000 Đang sử dụng     

2 
Phần mềm quản lý Bệnh viện Trí 
Việt HT 1     395,000,000 395,000,000 Đang sử dụng 

    

 
VII. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH KHÁNH HÒA QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết theo 

từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ 

kế toán 
(đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  
Bệnh viện Giao thông vận tải Nha 
Trang 

        45,081,821,444 32,845,722,729   

Thay 
đổi cơ 
quan 
quản lý   

A 
NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại thôn phú 
Thạnh - Xã Vĩnh Thạnh - Thành phố 
Nha Trang -tỉnh  Khánh Hòa 

  

  

    30,063,301,644 23,609,299,050 

Chưa thực 
hiện sắp xếp 
xong theo quy 
định tại Nghị 
định 
167/2017/NĐ-
CP 

  

Tiếp tục chuyển về 
UBND tỉnh Khánh 
Hòa thực hiện sắp 
xếp theo quy định 
tại Nghị định 
167/2017/NĐ-CP 

1 Đất  m2 6,698     11,718,785,808 11,718,785,808 Đang sử dụng     

2 Nhà Đông y- phục hồi Chức năng m2 1 467.10 467.10 1,997,077,442 1,464,257,247 Đang sử dụng     

3 Nhà Khoa Nội tổng hợp m2 1 250.20 250.20 945,756,694 572,088,197 Đang sử dụng     

4 
Nhà khu vực lây nhiễm 

m2 1 99.70 99.70 788,516,000 579,480,426 Đang sử dụng 
    

5 Nhà điều trị bệnh nhân khoa ngoại + hội 
trường 

m2 1 337.30 417.30 1,816,401,845 876,880,249 Đang sử dụng 
    

6 Nhà Phòng khám m2 1 80.00 80.00 579,359,000 579,359,000 Đang sử dụng     

7 Nhà để rác sinh hoạt, rác y tế m2 1 15.00 15.00 16,162,000 5,574,280 Đang sử dụng     

8  Nhà vệ sinh khoa ngoại m2 1 31.50 31.50 187,004,000 137,111,500 Đang sử dụng     
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9 Nhà Phòng giặt là m2 1 12.20 12.20 86,497,400 56,780,535 Đang sử dụng     

10 Nhà ăn m2 1 88.00 88.00 132,114,000 45,566,123 Đang sử dụng     

11  Nhà dãy phòng chức năng m2 1 48.40 48.40 272,631,000 183,305,180 Đang sử dụng     

12 Nhà quầy căng tin m2 1 40.00 40.00 418,984,000 335,145,535 Đang sử dụng     

13  Nhà bảo vệ  m2 1 13.40 13.40 14,070,000 10,340,043 Đang sử dụng     

14 Nhà Khoa khám bệnh  m2 1 230.30 230.30 1,408,877,750 1,260,930,518 Đang sử dụng     

15  Nhà làm việc HC+ Kho dược m2 1 192.00 192.00 2,694,416,931 2,223,663,478 Đang sử dụng     

16  Nhà tắm + Vệ sinh khu hành chính m2 1 52.00 52.00 73,464,160 52,435,642 Đang sử dụng     

17 
Cổng tường rào bao quanh khuôn viên 
Bệnh viện 

 cái 
1 

    600,000,000 60,000,000 Đang sử dụng 
    

18 Hệ thống xử lý chất thải lỏng 
 Hệ 

thống 1 
    6,192,966,614 3,406,131,971 Đang sử dụng 

    

19 

Nhà công vụ tập thể bệnh viện (Địa chỉ 
Thôn Vĩnh Điểm Thượng-  xã Vĩnh Hiệp 
- TP. Nha Trang- Khánh Hòa)  m2 1 80.00 80.00 120,217,000 41,463,318 Nhà nằm trên 

đất có Quyết 
định thu hồi     

B XE Ô TÔ (I+II)         974,037,800 78,244,579       

I Xe ô tô chuyên dùng         707,000,000 70,629,200       

1 Xe ô tô Cứu thương HyunDai  Cái 1     707,000,000 70,629,200 Đang sử dụng     

II Xe ô tô phục vụ công tác chung  Cái       267,037,800 7,615,379       

1 
Xe ô tô Mitsubishi pajero, Biển số 25C-
0277, Số khung: RLA00V33V31000334, 
Số máy: 6G7, màu sơn sám 

 Cái 1     267,037,800 7,615,379 Đang sử dụng 

    

C MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ (I+II)         14,044,482,000 9,158,179,100       

I Máy móc, thiết bị còn sử dụng được         12,744,482,000 9,028,179,100       

1 
Máy XN SH tự động 18 thông số KX-21  Cái 1 

    176,500,000 0 Đang sử dụng 
    

2 
Máy P. tích N. tiểu T. động 10 thông số  Cái 1 

    28,000,000 0 Đang sử dụng 
    

3 Máy đo tốc đọ máu lắng tự động 10 
kênh. Nước SX: Italy  Cái 1 

    83,600,000 0 Đang sử dụng 
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4 Máy monitor theo dõi Bn 5 thông số. 
Nước SX Hàn Quốc  Cái 1 

    212,000,000 0 Đang sử dụng 
    

5 Ghế máy Nha Đài Loan Hiệu GRACE  Cái 1     158,200,000 0 Đang sử dụng     

6 Ghế răng đa năng  Cái 1     109,570,000 0 Đang sử dụng     

7 
Máy xét nghiệm huyết học 20TS; nước 
sản xuất: Pháp  Cái 1 

    300,000,000 90,000,000 Đang sử dụng 
    

8 
Máy xét nghiệm sinh hóa tự động A25; 
nước sản xuất  Tây Ba Nha  Cái 1 

    750,000,000 225,000,000 Đang sử dụng 
    

9 Kính hiểm vy 2 mắt  Cái 1     45,500,000 18,200,000 Đang sử dụng     

10 Máy đo độ ồn  Cái 1     62,260,000 24,904,000 Đang sử dụng     

11 Máy đo độ rung  Cái 1     34,705,000 13,881,500 Đang sử dụng     

12 Máy đo cường độ ánh sáng  Cái 1     32,626,000 13,050,000 Đang sử dụng     

13 Máy đo vi khí hậu  Cái 1     20,405,000 8,161,500 Đang sử dụng     

14 Máy điều trị bằng sóng siêu âm  Cái 1     149,500,000 85,962,500 Đang sử dụng     

15 Máy điều trị từ trường  Cái 1     149,930,000 86,209,750 Đang sử dụng     

16 Máy huỳnh quang AbA1C  Cái 1     60,000,000 30,000,000 Đang sử dụng     

17 Máy rửa phim X - Quang tự động  Cái 1     78,600,000 39,300,000 Đang sử dụng     

18 Nồi hấp ướt tiệt trùng 601  Cái 1     94,000,000 47,000,000 Đang sử dụng     

19 Máy kéo nắn cột sống  Cái 1     399,950,000 199,975,000 Đang sử dụng     

20 
Hệ thống chụp XQ Cao tần 500mA 

 Hệ 
thống 1 

    1,224,000,000 856,800,000 Đang sử dụng 
    

21 
Hệ thống chụp chuyển đổi số hóa DR   

1 
    1,442,130,000 1,442,130,000 Đang sử dụng 

    

22 Máy đông máu bán tự động  Cái 1     95,000,000 66,500,000 Đang sử dụng     

23 Máy điện giải  Cái 1     85,000,000 59,500,000 Đang sử dụng     

24 
Máy điện tim 3 cần Moel: IE 300 Xuất 
xứ Trung Quốc 

 Cái 
1 

    26,500,000 18,550,000 Đang sử dụng 
    

25 Máy li tâm máu Cái 1     10,500,000 7,350,000 Đang sử dụng     

26 
Bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương 
chỉnh hình 

 Cái 
1 

    950,000,000 760,000,000 Đang sử dụng 
    

27 Máy đo loãng xương  Cái 1     450,000,000 360,000,000 Đang sử dụng     
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28 Giường cấp cứu  Cái 1     15,000,000 12,000,000 Đang sử dụng     

29 Bàn mổ chấn thương chỉnh hình  Cái 1     450,000,000 360,000,000 Đang sử dụng     

30 Máy sinh hóa tự động  Cái 1     800,000,000 640,000,000 Đang sử dụng     

31 Máy sắc thuốc  Cái 1     75,000,000 65,625,000 Đang sử dụng     

32 Bộ máy siêu âm 4D  Cái 1     2,497,885,000 2,185,649,375 Đang sử dụng     

33 Máy điện điều trị điện xung  Cái 1     70,000,000 61,250,000 Đang sử dụng     

34 Xe đạp vật lý trị liệu  Cái 1     12,500,000 12,500,000 Đang sử dụng     

35 Máy đo điện não đồ  Cái 1     498,000,000 498,000,000 Đang sử dụng     

36 Máy siêu âm điều trị  Cái 1     243,300,000 243,300,000 Đang sử dụng     

37 
Máy vi tính Sam Sung 17 ing + Máy in 
Canon 

 Bộ 
1 

    10,880,000 0 Đang sử dụng 
    

38 
Máy vi tính Dell phòng KHTH; xuất xứ 
Trung Quốc 

 Bộ 
1 

    10,820,000 0 Đang sử dụng 
    

39 
 Bộ máy vi tính máy chủ phục vụ nối 
mạng (Dell)  Bộ 

1 
    51,990,000 10,398,000 Đang sử dụng 

    

40 
06 Bộ (máy vi tính LG + máy in cannon)  Bộ 

6 
    75,835,000 30,334,000 Đang sử dụng 

    

41 Máy vi tính Dell+ máy in canon  Bộ 1     21,789,000 7,818,200 Đang sử dụng     

42 
09 ( Bộ máy vi tính LG + máy in canon )  Bộ 

9 
    95,976,000 19,195,400 Đang sử dụng 

    

43 Máy vi tính xách tay acer  Cái 1     14,810,000 10,367,000 Đang sử dụng     

44  Máy in HP  Cái 7     26,950,000 16,170,000 Đang sử dụng     

45  Máy vi tính để bàn FPT ELEAD   Cái 7     102,270,000 61,362,000 Đang sử dụng     

46 Bộ máy tính chủ (HP 19 ing)  Bộ 1     89,540,000 71,632,000 Đang sử dụng     

47 Máy giặt  Cái 1     12,474,000 12,474,000 Đang sử dụng     

48 
Máy điều hòa nhiệt độ phòng giám đốc 
(Mitsubishi) 

 Cái 
1 

    15,200,000 1,900,000 Đang sử dụng 
    

49 
Máy điều hòa nhiệt độ phòng X Q 
(Sanyo) 

 Cái 
1 

    13,797,000 3,448,875 Đang sử dụng 
    

50 
Máy điều hòa nhiệt độ phòng xét nghiệm 
(j-Tech) 

 Cái 
1 

    11,200,000 2,800,000 Đang sử dụng 
    

51 
02 Máy điều hòa không khí treo tường 
2Blocks 2,0HP+ phụ kiện 

 Cái 
2 

    33,000,000 24,750,000 Đang sử dụng 
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52 
Máy điều hòa không khí treo tường 
2Blocks 2,5HP - 220V + Phụ kiện 

 Cái 
1 

    25,300,000 18,975,000 Đang sử dụng 
    

53 
03 bộ máy lạnh khoa khám bệnh  Daikin 
FTKQ9SVMV/ RKQ60SVMV 

 Cái 
3 

    83,820,000 67,056,000 Đang sử dụng 
    

54 
Máy lạnh khoa khám bệnh Sharp XP - 18 
VEW 

 Cái 
1 

    15,950,000 12,760,000 Đang sử dụng 
    

55 Tivi Sony 42 in   Cái 1     10,500,000 10,500,000 Đang sử dụng     

56 
Hệ thống camera ( 17 cái) và 01 đầu ghi 
32 kênh HiK vision) 

 Cái 
1 

    96,240,000 96,240,000 Đang sử dụng 
    

57 Máy chiếu  Cái 1     11,980,000 0 Đang sử dụng     

58 Tủ lạnh bảo quản dược phẩm   Cái 1     24,000,000 19,200,000 Đang sử dụng     

II 
Máy móc, thiết bị không sử dụng được   

  
    1,300,000,000 130,000,000   

    

1 Máy siêu âm Doppler màu 3D  Cái 1     1,300,000,000 130,000,000 
Hư hỏng, chờ 

thanh lý     

 

VIII. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH NINH THUẬN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ 

kế toán 
(đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  

Bệnh viện Giao thông vận tải 
Tháp Chàm 

        47,484,892,884 27,224,641,616   
Thay đổi cơ 
quan quản 
lý   
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A  

NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại 46 đường 
Bắc Ái, phường Đô Vinh, thành 
phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

        23,984,061,147 16,382,205,539   

  

Phương án sắp xếp 
lại, xử lý nhà, đất 
được phê duyệt là 
tiếp tục quản lý, sử 
dụng tại  văn bản số 
18132/BTC-QLCS 
ngày 12/12/2014 
của Bộ Tài chính, 
Quyết định số 
4150/QĐ-BGTVT 
ngày 03/04/2015 
của Bộ GTVT 

1 Đất  m2 10,206     11,226,600,000 11,226,600,000 Đang sử dụng     

2 Nhà làm việc chữ H  Cái 1 1501.2 1501.2 7,898,414,599 2,941,437,839 Đang sử dụng     

3 Nhà bảo vệ Cái 1 9.6 9.6 42,545,313 0 Đang sử dụng     

4 Nhà kho Cái 1 239.7 239.7 358,563,843 0 Đang sử dụng     

5 Nhà xử lý rác thải Cái 1 40.6 40.6 116,465,825 0 Đang sử dụng     

6 Nhà xử lý nước thải  Cái 1 116.58 116.58 2,256,862,000 1,128,431,000 Đang sử dụng     

7 Nhà vệ sinh nhân viên Cái 1 11.9 11.9 48,665,858 0 Đang sử dụng     

8 Nhà ăn Cái 1 216 216 1,015,500,865 880,033,050 Đang sử dụng     

9 Nhà xe ô tô Cái 1 49 49 72,707,472 7,270,747 Đang sử dụng     

10 Nhà thu gom rác thải Cái 1 7.3 7.3 22,339,180 3,723,197 Đang sử dụng     

11 Nhà xe nhân viên Cái 1 29 29 10,466,300 0 Đang sử dụng     

12 Nhà giữ xe Cái 1 44.6 44.6 52,352,434 8,725,406 Đang sử dụng     

13 Nhà Căn tin Cái 1 62 62 16,210,103 0 Đang sử dụng     

14 Nhà đặt máy phát điện Cái 1 21 21 88,650,000 70,911,135 Đang sử dụng     

15 Nhà cầu nối Cái 1 45 45 97,591,929 84,573,165 Đang sử dụng     

16 Vật kiến trúc (Tường rào bệnh viện) HT 1     52,492,000 0 Đang sử dụng     

17 Cổng tường rào, cột cờ HT 1     244,227,732 0 Đang sử dụng     

18 Đường nội bộ, cống thoát nước HT 1     171,382,996 0 Đang sử dụng     

19 
Hệ thống thu gom  
nước thải HT 1     

119,998,698 0 Đang sử dụng 
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20 Hàng rào cách ly nhà xe HT 1     11,024,000 0 Đang sử dụng     

21 Đường nội bộ phía sau dãy nhà A HT 1     61,000,000 30,500,000 Đang sử dụng     

B XE Ô TÔ (I+II)         1,201,296,509 0       

I Xe ô tô chuyên dùng         707,000,000 0       

1 
Xe ô tô 2 (loại xe cứu thương 
HYUNDAI 2010 (biển kiểm soát: 
85A-000.02) Chiếc 1 

    707,000,000 0 Đang sử dụng 
    

II Xe ô tô phục vụ công tác chung         494,296,509 0       

1 
Xe ô tô 1 (loại xe 16 chổ  
Mercedes Sprinter 2005; biển kiểm 
soát: 85A-000.03) Chiếc 1 

    494,296,509 0 Đang sử dụng 
    

C MÁY MÓC, THIẾT BỊ (I+II)         22,299,535,228 10,842,436,077       
I Máy móc thiết còn sử dụng được         22,228,335,228 10,833,156,077       
1 Tủ thuốc đông y  Cái 1     19,500,000   Đang sử dụng     
2 Máy photo Cái 1     17,000,000   Đang sử dụng     
3 Máy chiếu-Panasonis PT, LB412A Cái 1     23,800,000 9,520,000 Đang sử dụng     
4 Máy vi tính bàn  Cái 8     92,800,000 37,120,000 Đang sử dụng     
5 Máy chủ Cái 1     98,071,600 39,228,640 Đang sử dụng     
6 Máy điều hòa  Cái 22     269,754,128 107,901,654 Đang sử dụng     
7 Laptop lai  Cái 3     44,790,000 26,874,000 Đang sử dụng     
8 Hệ thống Internet Bộ 1     12,050,000 7,230,000 Đang sử dụng     

9 

Máy điện tim vi tính Nihon Kohden 
(6 cần) 
- Máy tính sách tay 
- Máy in Canon 2900 Bộ 1 

    127,000,000 21,166,667 Đang sử dụng 

    

10 

Máy đo điện não vi tính -BQ3200 
ACQ 
 - Máy tính bàn 
 - Máy in Epson Bộ 1 

    678,295,098 339,147,549 Đang sử dụng 

    

11 

Máy đo loãng xương công nghệ 
sóng siêu âm, đo gót chân -Sonost 
3000 
 - Máy tính bàn Bộ 1 

    289,835,294 144,917,647 Đang sử dụng 
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12 

Máy đo phế dung ký -Spirolaab III 
 - Máy tính bàn 
 - Máy in màu (Z2135) Bộ 1 

    118,000,000 39,333,333 Đang sử dụng 
    

13 Máy in nhiệt siêu âm sony Bộ 1     28,000,000   Đang sử dụng     

14 

Máy siêu âm màu 3D - 4D Sonoace 
R7 (4 đầu dò) 

Bộ 1 
    1,195,950,000   Đang sử dụng 

    
15 Băng ca cấp cứu SKB 041-3 Bộ 1     110,627,000 77,438,900 Đang sử dụng     
16 Bơm tim điện Top-5300 Bộ 1     27,000,000   Đang sử dụng     

17 
Giường bệnh nhân cấp cứu (giường 
tĩnh điện 2 tay quay) Bộ 4 

    59,900,000 41,930,000 Đang sử dụng 
    

18 
Máy điện tim 3 kênh -Cardsuny 
C121 Bộ 1 

    41,000,000   Đang sử dụng 
    

19 
Máy monitor theo dõ bệnh nhân 
Philip Bộ 1 

    175,000,000 175,000,000 Đang sử dụng 
    

20 Máy theo dõi bệnh nhân -Ommi III Bộ 1     136,000,000   Đang sử dụng     

21 
Máy phá rung tim và tạo nhịp -
Effeia DFM 100 Bộ 1 

    236,309,000 165,416,300 Đang sử dụng 
    

22 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu  Bộ 1     11,550,000 6,930,000 Đang sử dụng     
23 Kính hiển vi 2 mắt  Bộ 1     26,500,000 3,312,500 Đang sử dụng     
24 Máy li tâm Z206A Cái 1     62,846,500 43,992,550 Đang sử dụng     

25 

Máy sinh hóa tự động -Biosytems 
 - Máy vi tính để bàn 
 - Máy in HP Bộ 1 

    785,000,000 130,833,333 Đang sử dụng 
    

26 
Máy xét nghiệm miễn dịch Teco 
Diagnsics Bộ 1 

    196,900,000   Đang sử dụng 
    

27 
Máy ghế răng (Máy cạo vôi 
răng+đèn trám thẩm mỹ) - Innotech Cái  1 

    215,000,000 26,875,000 Đang sử dụng 
    

28 

Hệ thống nội soi tai mũi họng-INV 
150 
 - Máy vi tính để bàn Bộ 1 

    206,000,000 25,750,000 Đang sử dụng 
    

29 Bàn khám và điều trị TMH  Bộ 1     136,000,000 17,000,000 Đang sử dụng     

30 

Máy soi cổ tử cung -COLPro 222 
DX-Ozview 
 - Máy tính bàn 
 - Máy in Epson Bộ 1 

    148,325,000 103,827,500 Đang sử dụng 
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31 
Máy X quang kỹ thuật số Anthem-
Vivix Bộ 1 

    2,997,780,000 2,698,002,000 Đang sử dụng 
    

32 Bàn mổ đa năng ST-08 Bộ 1     105,000,000 13,125,000 Đang sử dụng     
33 Đèn mổ-MyLight Bộ 1     149,000,000 18,625,000 Đang sử dụng     
34 Giường bệnh nhân cấp cứu  Cái 4     58,369,608 29,184,804 Đang sử dụng     

35 
Máy phát điện-Cummins 
LEGALG275C Cái 1 

    780,000,000 546,000,000 Đang sử dụng 
    

36 

Máy phân tích huyết học tự động 
Sysmex 
- Máy vi tính để bàn  
- Máy in HP Bộ 1 

    301,539,000 50,256,500 Đang sử dụng 

    
37 Hệ thống xử lý nước thải  Bộ 1     4,926,900,000 2,956,140,000 Đang sử dụng     

38 
Máy X quang 1 sóng Hyundai 
(máy+bộ điều khiển Xquang) Bộ 1 

    270,000,000   Đang sử dụng 
    

39 

Hệ thống nội soi dạ dày tá tràng -
SOS 134585EC 
 - Máy vi tính để bàn  Bộ 1 

    1,250,000,000 625,000,000 Đang sử dụng 
    

40 Bồn rửa tay tiệt trùng  Bộ 1     52,000,000 6,500,000 Đang sử dụng     

41 

Hệ thống xử lý rác thải (máy tiệt 
trùng+máy cắt)-
Sintion1.1+B250ED Bộ 1 

    5,748,943,000 2,299,577,200 Đang sử dụng 
    

II 
Máy móc thiết bị hư hỏng không 
sử dụng đươc     

    71,200,000 9,280,000   
    

1 
Máy đo nồng độ oxy trong máu 900 

Bộ 1 
    48,000,000   

Hư hỏng, chờ 
thanh lý     

2 
Máy vi tính bàn  

Cái  2 
    23,200,000 9,280,000 

Hư hỏng chờ 
thanh lý     

 
IX. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TP HỒ CHÍ MINH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi 
tiết theo từng loại tài 

sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ kế 
toán (đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 
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Bệnh viện Giao thông vận tải 
TP Hồ Chí Minh 

    
    48,255,614,896 29,273,237,972   

Thay đổi cơ 
quan quản 
lý   

A NHÀ, ĐẤT (03 cơ sở)           21,476,926,524     18,485,780,128         

I 
Cơ sở 1: 72/3 Trần Quốc Toản, 
Phường 8, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

            4,901,808,203       3,973,080,231       

Phương án sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất được phê 
duyệt là tiếp tục tạm 
quản lý, sử dụng tại  
văn bản số 
10745/BTC-QLCS 
ngày 16/08/2010 của 
Bộ Tài chính, Văn bản 
số 6006/BGTVT-TC 
ngày 31/08/2010 của 
Bộ GTVT 

1 Đất m2 513.2     
       

2,101,500,000    
        

2,101,500,000   
Đang sử dụng 

    

2 
Nhà điều trị BN cấp 2 (72/3 
TQT Q.3 TPHCM) 

cái 1 
   

316.5    
  

1,642   
       

2,800,308,203    
        

1,871,580,231   
Đang sử dụng 

    

II 
Cơ sở 2: 72/5 Trần Quốc Toản, 
Phường 8, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

            1,187,721,000   
        

969,275,800    
  

  

Phương án sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất được phê 
duyệt là tiếp tục tạm 
quản lý, sử dụng tại  
văn bản số 
10745/BTC-QLCS 
ngày 16/08/2010 của 
Bộ Tài chính, Văn bản 
số 195/BGTVT-TC 
ngày 10/01/2012 của 
Bộ GTVT 

1 Đất  m2 400     
          

756,000,000    
           

756,000,000   
Đang sử dụng 

    

2 
Nhà làm việc cấp 2 (72/5 TQT 
Q.3 TPHCM) 

cái 1 720 
     

350    
          

431,721,000    
           

213,275,800   

Đang sử dụng; có 
hộ gia đình 

nguyên cán bộ 
hưu trí sống trên 

lầu 2     
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III 

Cơ sở 3: 136 đường Cách 
Mạng tháng 8, phường 10, 
quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

          15,387,397,321     13,543,424,097     

  

Phương án sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất được phê 
duyệt là tiếp tục tạm 
quản lý, sử dụng tại  
văn bản số 
10745/BTC-QLCS 
ngày 16/08/2010 của 
Bộ Tài chính, Văn bản 
số 195/BGTVT-TC 
ngày 10/01/2012 của 
Bộ GTVT 

1 Đất m2 282     
       

2,216,160,000    
        

2,216,160,000   
 Đang sử dụng  

    

2 
Nhà làm việc phòng khám 136 
CMT8 

Cái 1 233 1,071 
     

13,171,237,321    
      

11,327,264,097   
Đang sử dụng 

    

B XE Ô TÔ (I + II)                991,873,500   
        

394,359,572   
  

    

I Xe ô tô chuyên dùng                656,281,500   
        

394,359,572   
  

    

1 Xe ô tô cứu thương Chiếc 1     
          

656,281,500    
           

394,359,572   
Đang sử dụng 

    

II 
Xe ô tô phục vụ công tác 
chung 

               335,592,000   
                           

-           

2 Xe ô tô 4 chỗ Chiếc 1     
          

335,592,000    
                           

-     

Đã hết hạn khẩu 
hao, không sử 

dụng được, chờ 
thanh lý     

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT 
BỊ (I+II)           25,716,814,872     10,375,598,272     

    

I 
Máy móc, thiết bị còn sử dụng 
được 

          24,577,458,572     10,364,058,272     

    

1 
Hệ thống chụp X Quang kỹ 
thuật số Model HF 525 
plus/Atal - 9/Drystar 5302 

Hệ 
thống 

1     
       

1,897,760,000   
        

1,138,656,000   
Đang sử dụng 

    

2 
Máy chụp X Quang thường quy 
1000MA - Shimazu  

Chiếc 1     
       

1,614,333,125   
           

322,866,623   
Đang sử dụng 
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3 
Máy làm HBA1C - 
POCKETCHEM 

Chiếc 1     
          

149,768,617   
           

104,838,031   
Đang sử dụng 

    

4 Máy phân tích điện giải tự động Chiếc 1     
          

401,670,000   
           

361,503,000   
Đang sử dụng 

    

5 
Máy phân tích huyết học tự 
động MEK-6510K 

Chiếc 1     
          

677,194,103   
           

474,035,873   
Đang sử dụng 

    

6 Máy phân tích miễn dịch Chiếc 1     
          

199,993,500   
             

64,997,887   
Đang sử dụng 

    

7 
Máy phân tích sinh hóa tự động 
Model PKL PPC 300 

Chiếc 1     
          

679,500,000   
           

390,712,500   
Đang sử dụng 

    

8 
Máy rửa phim tự động - Ecomat 
21 HF 525 Plus 

Chiếc 1     
          

203,846,545   
             

40,769,307   
Đang sử dụng 

    

9 Máy siêu âm màu 4D Chiếc 1     
       

1,928,870,536   
           

507,181,319   
Đang sử dụng 

    

10 
Máy siêu âm màu xách tay 
ARIETTA PROLOGUE 

Chiếc 1     
          

968,905,000   
           

726,678,750   
Đang sử dụng 

    

11 
Máy X Quang cao tần thường 
quy 

Chiếc 1     
          

769,710,150   
             

41,692,633   
Hỏng đầu đèn  

    

12 
Máy xét nghiệm huyết học bán 
tự động 18 thông số Mythic 18 

Chiếc 1     
          

281,868,137   
           

281,868,137   
Đang sử dụng 

    

13 
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự 
động Microlab 300 

Chiếc 1     
          

217,502,846   
           

217,502,846   
Đang sử dụng 

    

14 Máy lạnh LG 1HP Chiếc 1     
            

10,770,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

15 
Máy lạnh REETECH 2HP - 
Kho dược 

Chiếc 1     
            

11,880,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

16 
Máy điện tim 6 kênh có phân 
tích kết quả Model AsCard 
Grey  

Chiếc 1     
            

71,436,244   
             

71,436,244   
Đang sử dụng 

    

17 
Kính sinh hiển mắt SL-G2-
Topcom 

Chiếc 1     
          

261,600,000   
           

112,270,000   
Đang sử dụng 

    

18 Máy cạo vôi răng Chiếc 1     
            

11,490,000   
  Đang sử dụng 

    

19 
Máy chữa răng BILMORE 
ASEPSIS 

Chiếc 1     
          

423,950,000   
             

84,790,000   
Đang sử dụng 

    

20 Máy đo khúc xạ mắt KR-800 Chiếc 1     
          

321,600,000   
           

138,020,000   
Đang sử dụng 

    

21 Máy lạnh LG 1HP Chiếc 1     
            

10,770,000   
                           

-     
Đang sử dụng 
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22 
May đo chức năng hô hấp 
Model BTL-08 Spiro Pro 
BTL/Anh 

Chiếc 1     
          

288,952,154   
           

202,266,509   
Đang sử dụng 

    

23 
Máy đo điện não Model EEG - 
1200K 

Chiếc 1     
       

1,174,415,138   
           

822,090,596   
Đang sử dụng 

    

24 Máy đo thính lực Bell Plus Chiếc 1     
          

119,799,850   
               

6,489,159   
Đang sử dụng 

    

25 Thiết bị phẫu thuật Laser CO2 Chiếc 1     
          

118,000,000   
  Đang sử dụng 

    

26 
Máy đánh giá khả năng chịu 
sóng 

Chiếc 1     
          

599,970,000   
           

194,990,250   
Đang sử dụng 

    

27 
Máy điện tim 3 kênh MODEL: 
BTL-08 SD3 ECG 

Chiếc 1     
            

66,191,905   
             

46,334,332   
Đang sử dụng 

    

28 Máy điện tim ECG 300G  Chiếc 1     
            

22,500,000   
               

7,078,125   
Đang sử dụng 

    

29 
Máy kéo dãn cổ cột sóng Model 
IM300 2F 

Chiếc 1     
            

67,900,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

30 
Máy kích thích dòng thoa 
Model IF-7P 

Chiếc 1     
            

21,540,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

31 Máy kích thích thần kinh cơ Chiếc 1     
            

26,800,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

32 
Máy siêu âm điều trị Model 
US700 

Chiếc 1     
            

47,900,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

33 
Máy lạnh samsung AS18ULN - 
P. Mổ 

Chiếc 1     
            

12,960,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

34 Bàn mổ Model EL - OT 200 Chiếc 1     
          

334,785,909   
           

334,785,909   
Đang sử dụng 

    

35 Bàn mổ tổng hợp 3008A Chiếc 1     
            

54,499,999   
             

13,170,833   
Đang sử dụng 

    

36 
Bộ dụng cụ cắt u xơ tiền liệt 
tuyến và lưỡi cắt đốt Chiếc 1     

          
224,400,000   

             
44,880,000   

Đang sử dụng 
    

37 
Bộ dụng cụ đặt Nội khí quản. 
Đèn đặt Nội khí quản-Medel 
Optima-SX 2015 CD-2800 

Chiếc 1     
            

47,236,000   
             

15,351,700   
Đang sử dụng 

    

38 
Dao điện (dao mổ điện) ZEUS 
200S 

Chiếc 1     
            

50,047,203   
             

35,033,043   
Đang sử dụng 

    

39 Đèn mổ 4 bóng Model L734-II Chiếc 1     
            

12,499,999   
               

3,020,833   
Đang sử dụng 

    

40 Đèn mổ di động LED ECO 90 Chiếc 1            264,588,864         264,588,864   Đang sử dụng     
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41 
Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ 
bụng, tiêu hóa 

Chiếc 1     
       

1,199,960,000   
           

119,996,000   
Đang sử dụng 

    

42 
Máy bơm tiêm tự động 
(Luthuania) 

Chiếc 1     
            

15,000,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

43 
Máy đốt điện lưỡng cực cao tần 
(DT400, Meditom) 

Chiếc 1     
            

82,000,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

44 
Máy đốt điện lưỡng cực cao tần 
Model: DT-400S 

Chiếc 1     
          

268,615,178   
           

241,753,660   
Đang sử dụng 

    

45 
Máy gây mê kèm thở tự động 
Infinium - Mỹ ADS II 

Chiếc 1     
          

658,900,000   
           

131,780,000   
Đang sử dụng 

    

46 
Máy hút dịch áp lực cao SHIN-
EL Model CD 2800-SX 2015 

Chiếc 1     
            

65,326,500   
             

21,231,111   
Đang sử dụng 

    

47 Máy Monitor 5 thông số Chiếc 1     
          

283,869,904   
           

255,482,914   
Đang sử dụng 

    

48 
Máy Monitorinh theo dõi bệnh 
nhân 7 thông số 

Chiếc 1     
          

231,156,000   
             

75,125,700   
Đang sử dụng 

    

49 Máy phun sương khử trùng Chiếc 1     
            

73,800,000   
             

66,420,000   
Đang sử dụng 

    

50 Máy siêu âm xách tay (Bionet) Chiếc 1     
          

183,540,000   
             

59,650,500   
Đang sử dụng 

    

51 
Máy thở hồi sức hoàn toàn tự 
động (Omeda S5 Aespire) Chiếc 1     

          
472,450,000   

                           
-     

Đang sử dụng 
    

52 
Nồi hấp sấy tiệt trùng tự động 
Model HS 408 

Chiếc 1     
          

672,507,918   
           

605,257,126   
Đang sử dụng 

    

53 Nồi hấp ướt LAC-5100SD Chiếc 1     
          

199,000,000   
             

39,800,000   
Đang sử dụng 

    

54 Nồi hấp ướt tiệt trùng TC-459 Chiếc 1     
          

179,699,859   
           

125,789,901   
Đang sử dụng 

    

55 Tủ sấy điện LDO-100E Chiếc 1     
            

90,631,992   
             

63,442,395   
Đang sử dụng 

    

56 
Máy lạnh Panasonic 1 HP (Kế 
toán) 

Chiếc 1     
            

10,180,338   
                  

742,501   
Đang sử dụng 

    

57 
Máy lạnh Panasonic 2HP - Khu 
khám bệnh 

Chiếc 1     
            

14,980,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

58 
Máy lạnh Reetech 2HP - Khu 
khám bệnh 

Chiếc 1     
            

11,880,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

59 Máy vi tính (Máy chủ) Chiếc 1     
            

23,446,500   
                           

-     
Đang sử dụng 
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60 Máy vi tính (Máy chủ) Chiếc 1     
            

23,446,500   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

61 Máy điện tim ECG 300G Chiếc 1     
            

22,500,000   
               

7,078,125   
Đang sử dụng 

    

62 Máy đo BENZEN MultiRAE  Chiếc 1     
          

113,187,035   
             

79,230,923   
Đang sử dụng 

    

63 
Máy đo chức năng hô hấp 
SPIRO USB 

Chiếc 1     
            

64,000,000   
             

34,800,000   
Đang sử dụng 

    

64 Máy đo điếc hoàn chỉnh Chiếc 1     
          

667,800,000   
           

217,035,000   
Đang sử dụng 

    

65 
Máy đo điện từ trường cao tần 
và thấp ME 395 

Chiếc 1     
          

128,236,500   
             

41,676,863   
Đang sử dụng 

    

66 Máy đo gió Chiếc 1     
            

30,028,322   
             

21,019,826   
Đang sử dụng 

    

67 
Máy đo hơi khí độc đầu dò Lưu 
Huỳnh MX6 RAE  Chiếc 1     

            
84,341,444   

             
59,039,012   

Đang sử dụng 
    

68 
Máy đo khí độc môi trường 
MX2100 - Oldham 

Chiếc 1     
            

37,779,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

69 Máy đo lực kéo thân Chiếc 1     
            

25,000,000   
               

9,687,500   
Đang sử dụng 

    

70 
Máy đo nồng độ bụi môi trường 
EC-GB 8520 

Chiếc 1     
            

87,990,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

71 Máy đo ồn tần số 6238 ACO Chiếc 1     
          

194,015,743   
           

135,811,021   
Đang sử dụng 

    

72 Máy đo rung 3116 ACO Chiếc 1     
            

69,433,634   
             

48,603,545   
Đang sử dụng 

    

73 Máy đo vi khí hậu Kestrel 5500 Chiếc 1     
            

24,505,989   
             

17,154,192   
Đang sử dụng 

    

74 
Máy siêu âm màu xách tay 
(Sanoace R3) 

Chiếc 1     
          

309,950,000   
             

16,788,958   
Đang sử dụng 

    

75 Mô hình bán thân tự động Chiếc 1     
            

29,000,000   
               

9,122,917   
Đang sử dụng 

    

76 Thùng cách âm đo điếc Chiếc 1     
            

20,000,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

77 Máy tính xách tay ASUS Chiếc 1     
            

11,200,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

78 Máy tính xách tay Dell Chiếc 1     
            

16,280,000   
               

4,477,000   
Đang sử dụng 

    

79 Máy tính xách tay Dell Chiếc 1              16,280,000              4,477,000   Đang sử dụng     



69 

 

 
 

80 Máy lạnh Samsung 1HP Chiếc 1     
            

10,000,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

81 
Máy tính xách tay Dell 3543 
đen (BS Đô) Chiếc 1     

            
16,872,000   

                           
-     

Đang sử dụng 
    

82 Bàn gỗ Chiếc 1     
            

11,481,372   
               

1,435,170   
Đang sử dụng 

    

83 
Thiết bị ghi hình di động 
(Camera) 

Chiếc 1     
            

14,190,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

84 Máy chiếu Prosechtor Chiếc 1     
            

31,047,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

85 
Máy lạnh Panasonic 1.5HP (Hội 
trường) Chiếc 1     

            
18,200,000   

               
6,066,667   

Đang sử dụng 
    

86 
Máy lạnh Panasonic 1.5HP (Hội 
trường) Chiếc 1     

            
18,200,000   

               
6,066,667   

Đang sử dụng 
    

87 
Máy lạnh Panasonic 1.5HP (Hội 
trường) Chiếc 1     

            
18,200,000   

               
6,066,667   

Đang sử dụng 
    

88 
Máy lạnh Panasonic 1.5HP (Hội 
trường) Chiếc 1     

            
18,200,000   

               
6,066,666   

Đang sử dụng 
    

89 Máy lạnh SamSung 1HP Chiếc 1     
            

10,000,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

90 
Máy lạnh Sanyo 2HP (Phòng 
bác Kền) Chiếc 1     

            
14,800,000   

                           
-     

Đang sử dụng 
    

91 
Máy lạnh Sanyo SAP-KC 
18AM (Máy phòng Bác Hân) 

Chiếc 1     
            

17,980,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

92 
Máy giặt TOSHIBA 15 Kg - 
DG 1600WV 

Chiếc 1     
            

14,490,000   
               

5,796,000   
Đang sử dụng 

    

93 
Máy giặt Toshiba AW-
SD130SV 

Chiếc 1     
            

12,490,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

94 
Hệ thống thiết bị xử lý nước 
thải tại Bv 

Chiếc 1     
       

1,618,245,318   
           

527,546,728   
Đang sử dụng 

    

95 Hệ thống xử lý nước thải tại PK Chiếc 1     
          

880,703,571   
           

176,140,714   
Đang sử dụng 

    

96 
Máy phát điện công nghiệp 3 
pha 

Chiếc 1     
          

300,000,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

97 Máy Photocoppy Konika 287 Chiếc 1     
            

62,000,000   
             

46,500,000   
Đang sử dụng 

    

98 Máy tính xách tay HP Chiếc 1     
            

11,200,000   
                           

-     
Đang sử dụng 
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99 Tổng đài điện thoại Chiếc 1     
            

14,131,700   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

100 Tủ gỗ Chiếc 1     
            

28,703,431   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

101 Máy lạnh Samsung 1HP Chiếc 1     
            

10,000,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

102 
Máy lạnh Samsung 1HP - P Say 
sóng 

Chiếc 1     
            

10,000,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

103 Giường inox y tế Chiếc 1     
            

35,000,000   
                           

-     
Đang sử dụng 

    

II 
Máy móc, thiết bị hỏng không 
sử dụng được 

            1,139,356,300   
          

11,540,000   
  

    

1 
Máy X Quang lưu động Huyn 
HD-30-100C 

Chiếc 1     
          

136,850,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

2 
Máy phân tích nước tiểu 11 
thông số 

Chiếc 1     
            

26,000,000   
               

5,200,000   
Hỏng, chờ thanh 

lý     

3 Máy soi cổ tử cung IDJ 1-3 Chiếc 1     
            

40,425,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

4 
Máy nội soi tai mũi họng 
HAWK 

Chiếc 1     
            

56,805,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

5 
Máy siêu âm màu Model SA-
X6 

Chiếc 1     
          

359,500,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

6 
Máy điện từ trường cao áp 
BIOS 900 

Chiếc 1     
            

34,500,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

7 Máy điều trị vi sóng Chiếc 1     
            

38,700,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

8 Bàn mổ tổng hợp 3008A Chiếc 1     
            

32,000,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

9 Bồn rửa tay tiệt trùng Chiếc 1     
            

30,000,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

10 Đèn mổ L735 Chiếc 1     
            

18,799,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

11 
Máy Monitoring theo dõi bệnh 
nhân 5 thông số (INFINIUM) 
5000 TQ 

Chiếc 1     
          

146,000,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý 
    

12 Máy sốc tim Model HD-9000A Chiếc 1     
            

78,000,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

13 
Máy tính xách tay Dell 3543 
đen (Bác Kền) Chiếc 1     

            
16,872,000   

                           
-     

Hỏng, chờ thanh 
lý     
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14 
Máy photocopy Ricoh 
Gestetner MP2001L-CH3 

Chiếc 1     
            

50,720,000   
               

6,340,000   
Hỏng, chờ thanh 

lý     

15 Máy vi tính HP (TCHC) Chiếc 1     
            

18,181,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

16 Giường sắt y tế Chiếc 1     
            

22,000,000   
                           

-     
Hỏng, chờ thanh 

lý     

17 Hệ thống Camera Chiếc 1     
            

34,004,300   
  

Hỏng, chờ thanh 
lý     

D TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC         
          

70,000,000   
          

17,500,000   
  

    

1 
Phần mềm quản lý viện phí tại 
phòng khám 

Chiếc 1     
            

70,000,000   
             

17,500,000   
Đang sử dụng 

    

 
 
X. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH BẮC GIANG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ kế 
toán (đồng) 

Tình trạng 
Lý do điều 

chuyển 
Ghi 
chú 

  
Phòng khám đa khoa Giao 
thông vận tải Bắc Giang     

    20,524,989,800 14,312,985,409   Thay đổi cơ 
quan quản lý   

A 

NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại số 11 
đường Xương Giang, phường 
Ngô Quyền, thành phố Bắc 
Giang, tỉnh Bắc Giang   

      63,528,000 10,246,900   

    

1 Nhà làm việc tầng 1+2+3 m2 1 248.2 479.7 60,605,000 9,775,049 Đang sử dụng     

2 Công trình phụ, kho, hội trường m2 1 24.7 74 2,923,000 471,851 Đang sử dụng     

B XE Ô TÔ         574,833,000 102,428,032       

I Xe ô tô chuyên dùng         574,833,000 102,428,032       

1 Ô tô cứu thường Mitsubishi Chiếc 1     574,833,000 102,428,032 Đang sử dụng     

II Xe ô tô hoạt động chung         0 0       
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C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ 
(I+II)     

    19,886,628,800 14,200,310,477   
    

I 
Máy móc thiết bị còn sử dụng 
được     

    19,831,628,800 14,184,237,239   
    

1 Đầu in máy siêu âm Chiếc 1     26,280,000 2,620,595 Đang sử dụng     

2 Máy răng nha khoa Chiếc 1     150,000,000 23,353,311 Đang sử dụng     

3 Kinh hiển vi Olympus 2 mắt Chiếc 1     17,800,000 3,910,109 Đang sử dụng     

4 
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự 
động Chiếc 1 

    80,000,000 19,769,851 Đang sử dụng 
    

5 Máy X quang cố  định Hyundai Chiếc 1     275,000,000 75,510,366 Đang sử dụng     

6 Máy siêu âm đen trắng Chiếc 1     268,500,000 53,082,541 Đang sử dụng     

7 Máy X quang cố  định Hyundai Chiếc 1     295,000,000 89,102,597 Đang sử dụng     

8 Kính hiển vi sinh học 02 mắt Chiếc 1     15,750,000 4,415,706 Đang sử dụng     

9 Máy siêu âm đen trắng Chiếc 1     350,000,000 106,782,571 Đang sử dụng     

10 
Máy huyết học tự động 18 thông 
số Chiếc 1 

    178,500,000 60,509,970 Đang sử dụng 
    

11 
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự 
động Chiếc 1 

    78,000,000 29,379,246 Đang sử dụng 
    

12 Máy điện tim 3 cần Chiếc 1     43,500,000 14,746,011 Đang sử dụng     

13 Tủ sấy tiệt trùng 53 lít Chiếc 1     20,000,000 6,779,973 Đang sử dụng     

14 Ghế máy nha khoa Chiếc 1     201,500,000 75,896,663 Đang sử dụng     

15 Máy li tâm Chiếc 1     118,000,000 49,384,155 Đang sử dụng     

16 Hệ thống nội soi tai mũi họng Bộ 1     350,000,000 162,753,806 Đang sử dụng     

17 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Chiếc 1     870,000,000 449,510,512 Đang sử dụng     

18 Máy siêu âm màu Chiếc 1     1,167,000,000 602,964,101 Đang sử dụng     

19 Máy đo điện não đồ Chiếc 1     816,000,000 520,506,000 Đang sử dụng     

20 Máy điện tim 3 cần Chiếc 1     80,000,000 51,030,000 Đang sử dụng     

21 Máy siêu âm điều trị  Chiếc 1     250,000,000 159,468,750 Đang sử dụng     

22 Máy điện xung đa năng Chiếc 1     250,000,000 161,240,625 Đang sử dụng     

23 Máy laser điều trị Chiếc 1     250,000,000 159,468,750 Đang sử dụng     

24 Giường kéo dãn cột sống  Chiếc 1     200,000,000 127,575,000 Đang sử dụng     
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25 
Máy phân tích nước tiểu 10 thông 
số Chiếc 1 

    80,000,000 43,942,500 Đang sử dụng 
    

26 

Máy xét nghiệm tổng phân tích tế 
bào máu bằng máy đếm tự động 
18 thông số Chiếc 1 

    500,000,000 318,937,500 Đang sử dụng 
    

27 Máy rửa phim tự động Chiếc 1     500,000,000 318,937,500 Đang sử dụng     

28 Tủ sấy điện 75 lít Chiếc 1     80,000,000 51,030,000 Đang sử dụng     

29 Máy đo độ loãng xương Chiếc 1     210,000,000 133,953,750 Đang sử dụng     

30 Tủ sấy điện 75 lít Chiếc 1     80,000,000 51,030,000 Đang sử dụng     

31 Máy đo thị trường tự động Chiếc 1     485,000,000 353,565,000 Đang sử dụng     

32 Máy đo lưu huyết não Chiếc 1     590,000,000 430,110,000 Đang sử dụng     

33 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Chiếc 1     1,170,000,000 852,930,000 Đang sử dụng     

34 
Máy điện xung trị liệu đa năng 
(VN) Chiếc 7 

    46,200,000 33,679,800 Đang sử dụng 
    

35 
Máy siêu âm màu 4D Acuson 
NX3 Chiếc 1 

    1,774,000,000 1,436,940,000 Đang sử dụng 
    

36 Máy + ghế khám điều trị răng Bộ 2     1,455,000,000 1,178,550,000 Đang sử dụng     

37 Đầu dò Convex 3,5 MH2 Chiếc 1     37,500,000 30,375,000 Đang sử dụng     

38 
Bộ chuyển đổi X.quang cao tần 
sang X.quang kỹ thuật số Chiếc 1 

    1,500,000,000 1,350,000,000 Đang sử dụng 
    

39 Máy phân tích nước tiểu Chiếc 1     100,000,000 90,000,000 Đang sử dụng     

40 Máy ly tâm  Chiếc 1     180,000,000 162,000,000 Đang sử dụng     

41 Máy nội soi tai mũi họng   Chiếc 1     450,000,000 405,000,000 Đang sử dụng     

42 Giường kéo giãn cột sống  Chiếc 1     250,000,000 225,000,000 Đang sử dụng     

43 Máy siêu âm điều trị  Chiếc 1     250,000,000 225,000,000 Đang sử dụng     

44 Máy Laze điều trị   Chiếc 1     250,000,000 225,000,000 Đang sử dụng     

45 

Nâng cấp máy  X.Quang thường 
quy thành máy X.Quang kỹ thuật 
số Chiếc 1 

    1,425,400,000 1,425,400,000 Đang sử dụng 
    

46 Giường cấp cứu Chiếc 1     70,000,000 70,000,000 Đang sử dụng     

47 Xe đẩy bệnh nhân LAMA Chiếc 1     30,000,000 30,000,000 Đang sử dụng     

48 Bàn tiểu phẫu HIRO Chiếc 1     350,000,000 350,000,000 Đang sử dụng     

49 Đèn mổ 1 bóng YD01-5 LED Chiếc 1     50,000,000 50,000,000 Đang sử dụng     
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50 Đèn soi đáy mắt Professional Chiếc 1     48,000,000 48,000,000 Đang sử dụng     

51 Máy xoa bóp Lymph 12 Pro Chiếc 1     350,000,000 350,000,000 Đang sử dụng     

52 
Máy đo điện tim 3 cần BTL 08 
SD6 Chiếc 

1     79,750,000 79,750,000 Đang sử dụng 
    

53 Máy điện phân EMS970 Chiếc 1     150,000,000 150,000,000 Đang sử dụng     

54 Máy điện xung đa năng EMS 970 Chiếc 1     250,000,000 250,000,000 Đang sử dụng     

55 Bo mạch điều khiển bơm hóa chất  Chiếc 1     27,500,000 27,500,000 Đang sử dụng     

56 
Xy lanh bơm hút hóa chất bệnh 
phẩm Chiếc 

1     16,000,000 16,000,000 Đang sử dụng 
    

57 
IC mạch tín hiệu HV máy siêu âm 
F37 Chiếc 

3     36,300,000 36,300,000 Đang sử dụng 
    

58 
Mạch vi xử lý máy huyết học 
PCE210 Chiếc 

1     25,300,000 25,300,000 Đang sử dụng 
    

59 
Máy tính xách tay Chiếc 

1 
    

                
19,642,000    

Đang sử dụng 
    

60 Ổn áp lioa- Việt Nam Chiếc 1     15,634,000 3,506,303 Đang sử dụng     

61 Máy điều hòa nhiệt độ Chiếc 1     15,690,000 4,752,101 Đang sử dụng     

62 Máy điều hòa nhiệt độ Chiếc 1     15,900,000 8,155,251 Đang sử dụng     

63 Máy vi tính để bàn Chiếc 2     23,100,000 8,357,888 Đang sử dụng     

64 Máy điều hòa nhiệt độ Chiếc 1     11,500,000 5,713,874 Đang sử dụng     

65 Máy điều hòa nhiệt độ Chiếc 2     27,000,000 15,256,729 Đang sử dụng     

66 Máy điều hòa nhiệt độ Chiếc 2     23,000,000 12,920,421 Đang sử dụng     

67 Máy tính để bàn Chiếc 1     16,332,800 6,578,417 Đang sử dụng     

68 Máy phát điện Honđa Chiếc 1     26,000,000 15,081,965 Đang sử dụng     

69 
Máy photocopy Chiếc 

1 
    

                
59,200,000    

Đang sử dụng 
    

70 Máy phát điện Honđa Chiếc 1     26,000,000 19,906,250 Đang sử dụng     

71 Máy vi tính FPT Chiếc 6     66,000,000 42,240,000 Đang sử dụng     

72 Điều hòa Gree 12.000BTU Chiếc 5     59,450,000 45,516,406 Đang sử dụng     

73 Điều hòa Gree 18.000BTU Chiếc 5     77,400,000 59,259,375 Đang sử dụng     

74 Máy tính FPT Chiếc 5     59,500,000 59,500,000 Đang sử dụng     

75 Máy tính xách tay I5 Chiếc 1     18,500,000 18,500,000 Đang sử dụng     
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76 Điều hòa 9000 BTU Chiếc 2     25,000,000 25,000,000 Đang sử dụng     

II 
Máy móc, thiết bị hư hỏng, 
không sử dụng được   

      55,000,000 16,073,238   
    

1 
Máy xét nghiệm nước tiểu 10 
thông số Chiếc 

1     28,000,000 6,919,987 
Đã hỏng, chờ 

thanh lý     

2 
Máy xét nghiệm sinh hóa nước 
tiểu 10 thông số Chiếc 

1     27,000,000 9,153,251 
Đã hỏng, chờ 

thanh lý     

 

XI. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH THANH HÓA QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ kế 
toán (đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  

Phòng khám đa khoa Giao thông 
vận tải Thanh Hóa 

    
    113,324,183,578 100,835,898,552   

Thay đổi 
cơ quan 
quản lý   

A NHÀ, ĐẤT (02 Cở sở) 

    

    98,631,458,022 92,530,117,631 

Chưa thực hiện 
sắp xếp xong 
theo quy định tại 
Nghị định 
167/2017/NĐ-
CP 

  

Tiếp tục chuyển 
về UBND tỉnh 
Thanh Hóa thực 
hiện sắp xếp theo 
quy định tại Nghị 
định 
167/2017/NĐ-CP 

I 

Cơ sở 1: Lô B,C Khu đô thị Bắc 
Cầu Hạc, Phường Đông Thọ, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa     

    89,455,263,330 83,848,027,766   

    

1 Đất  m2 8,606     68,844,000,000 68,844,000,000 Đang sử dụng     

2 Phòng khám chữa bệnh Cái 1 500 1560 15,624,646,408 12,668,215,409 Đang sử dụng     

3 Nhà thường trực Cái 1 16 16 102,315,711 66,958,484 Đang sử dụng     

4 Phòng xét nghiệm  Cái 1 32 32 623,846,000 561,461,400 Đang sử dụng     
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5 Hệ thống Đường nội bộ HT 1     789,736,241 17,439,372 Đang sử dụng     

6 Ga ra ô tô + Nhà để xe Cái 1     498,173,446 148,894,580 Đang sử dụng     

7 Trạm bơm Cái 1     142,067,287 14,206,729 Đang sử dụng     

8 Hệ thống cấp điện ngoài nhà HT 1     263,794,154 163,552,375 Đang sử dụng     

9 Hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà HT 1     134,312,226 83,273,580 Đang sử dụng     

10 Hệ thống cấp  nước ngoài nhà HT 1     170,803,819 105,898,368 Đang sử dụng     

11 Hệ thống Cổng và hàng rào HT 1     974,541,901 645,637,759 Đang sử dụng     

12 Hệ thống Vườn hoa cây cảnh HT 1     603,063,303 241,225,319 Đang sử dụng     

13 Trạm biến áp Cái 1     683,962,834 287,264,390 Đang sử dụng     

II 
Cơ sở 2: số 02 Hạc Thành, Phường 
Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, 
tỉnh Thanh Hóa     

    9,176,194,692 8,682,089,866   
    

1 Đất m2 720     8,208,000,000 8,208,000,000 Đang sử dụng     

2 Nhà số 1 Cái 1 105 105 310,772,846 154,842,933 Đang sử dụng     

3 Nhà số 2 Cái 1 150 150 310,772,846 154,842,933 Đang sử dụng     

4 Nhà số 3 Cái 1 130 130 14,855,000 4,645,000 Đang sử dụng     

5 Nhà số 4 Cái 1 110 110 11,884,000 3,344,000 Đang sử dụng     

6 Nhà số 5 Cái 1 62 62 45,260,000 19,215,000 Đang sử dụng     

7 Nhà số 6 Cái 1 15 15 1,650,000 700,000 Đang sử dụng     

8 Nhà số 7 Cái 1 98 98 273,000,000 136,500,000 Đang sử dụng     

B XE Ô TÔ (I+II)         494,833,000 21,033,400       

I Xe ô tô chuyên dùng         494,833,000 21,033,400       

1 

Xe ô tô cứu thương Mitsubishi ( 
biển kiểm soát: 36A00627) Cái 1 

    494,833,000 21,033,400 Đang sử dụng 
    

II Xe ô tô dùng chung                   

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ 
(I+II)     

    14,197,892,556 8,284,747,521   
    

I Máy móc thiết bị đang sử dụng         12,692,079,556 8,090,025,521       

1  Máy siêu âm màu Cái 1     1,199,800,000 359,940,000 Đang sử dụng     

2 

 Máy Xquang cố định cao tần  
Shimazu Cái 1 

    2,522,717,607 1,342,945,846 Đang sử dụng 
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3 Máy xét nghiệm sinh hoá tự động Cái 1     870,000,000 435,000,000 Đang sử dụng     

4 Máy ghé răng  Cái 1     135,000,000 13,500,000 Đang sử dụng     

5 Máy đốt cao tần Cái 1     18,304,449 9,152,224 Đang sử dụng     

6 Máy nội soi Tai Mũi Họng Cái 1     149,730,000 14,973,000 Đang sử dụng     

7 Kính hiển vi hai mắt Cái 1     27,060,000 10,824,000 Đang sử dụng     

8 Đèn mổ di động  Cái 1     120,000,000 60,000,000 Đang sử dụng     

9 Máy XN huyết học Cái 1     370,400,000 185,200,000 Đang sử dụng     

10 Máy đốt laze CO2 Cái 1     263,450,000 191,127,000 Đang sử dụng     

11 Kính sinh hiển vi  khám Mắt Cái 1     150,000,000 105,000,000 Đang sử dụng     

12 Máy kéo giãn cột sống Cái 1     250,000,000 175,000,000 Đang sử dụng     

13 Máy khúc xạ kế Cái 1     160,000,000 112,000,000 Đang sử dụng     

14 Máy siêu âm màu Hitachi Cái 1     1,173,611,000 827,249,900 Đang sử dụng     

15 
Máy sắc thuốc tự động kèm tính 
năng đảo thuốc tự động Cái 1 

    110,000,000 88,000,000 Đang sử dụng 
    

16 Máy nội soi Tai Mũi Họng Bộ 1     360,000,000 288,000,000 Đang sử dụng     

17 Hệ thống nội soi dạ dày ống mềm HT 1     700,000,000 560,000,000 Đang sử dụng     

18 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Cái 1     870,000,000 696,000,000 Đang sử dụng     

19 Máy huyết học 18 thông số Cái 1     280,000,000 224,000,000 Đang sử dụng     

20 Máy điện tim  6 cần  Cái 1     150,000,000 120,000,000 Đang sử dụng     

21 Máy đo lưu huyết não Cái 1     650,000,000 520,000,000 Đang sử dụng     

22 Máy kích thích điện Cái 1     98,000,000 78,400,000 Đang sử dụng     

23 Máy kích thích thần kinh cơ Cái 1     110,000,000 88,000,000 Đang sử dụng     

24 Giường cấp cứu đa năng Cái 4     80,000,000 64,000,000 Đang sử dụng     

25 Máy xoa bóp Cái 2     165,000,000 132,000,000 Đang sử dụng     

26 Máy điều trị siêu cao tần Cái 1     150,000,000 120,000,000 Đang sử dụng     

27 Máy siêu âm điều trị Cái 1     175,000,000 140,000,000 Đang sử dụng     

28 Máy điện phân Cái 2     155,500,000 124,400,000 Đang sử dụng     

29 Máy kéo lắng Cái 1     95,000,000 76,000,000 Đang sử dụng     

30 Máy xét nghiệm nước tiểu  Cái 1     34,000,000 27,200,000 Đang sử dụng     
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31 Máy ly tâm Cái 1     35,000,000 28,000,000 Đang sử dụng     

32 Máy châm cứu điện Cái 4     20,000,000 16,000,000 Đang sử dụng     

33 Máy NS hậu môn trực tràng Cái 1     272,100,000 244,890,000 Đang sử dụng     

34 Máy soi cổ tử cung Cái 1     242,050,000 217,845,000 Đang sử dụng     

35 Máy ghế răng  Cái 1     371,303,500 334,173,150 Đang sử dụng     

36 Máy phát điện cái 1     31,029,000 6,205,800 Đang sử dụng     

37 Bàn ghế đồng kỵ cái 1     37,900,000 18,950,000 Đang sử dụng     

38 Máy tính xách tay cái 1     10,900,000 4,360,000 Đang sử dụng     

39 Máy điều hoà cái 1     13,740,000 5,496,000 Đang sử dụng     

40 Máy điều hoà cái 1     13,740,000 5,496,000 Đang sử dụng     

41 Máy điều hoà cái 1     13,720,000 5,488,000 Đang sử dụng     

42 Máy điều hoà Panasonic 9.000 IU cái 1     12,674,000 5,069,600 Đang sử dụng     

43 Máy điều hoà Panasonic 9.000 IU cái 1     12,674,000 5,069,600 Đang sử dụng     

44 Máy điều hoà Panasonic 9.000 IU cái 1     12,676,000 5,070,400 Đang sử dụng     

II 
Máy móc thiết bị không sử dụng 
được     

    1,505,813,000 194,722,000   
    

1 

Máy siêu âm ALOKA 

Cái 1 
    268,500,000 0 

Hỏng không sử 
dụng được     

2 

Máy chụp X-quang cố định 

Cái 1 
    297,000,000 0 

Hỏng không sử 
dụng được     

3 

Máy XN  NT 11 TS 

Cái 1 
    20,943,000 0 

Hỏng không sử 
dụng được     

4 

Máy nội soi dạ dày 

Cái 1 
    296,000,000 0 

Hỏng không sử 
dụng được     

5 

Máy XN huyết học  
Cái 1 

    155,580,000 15,558,000 
Hỏng không sử 

dụng được     

6 

Máy XN  NT 11 TS 

Cái 1 
    25,000,000 7,500,000 

Hỏng không sử 
dụng được     

7 

Máy xét nghiệm sinh hóa 

Cái 1 
    135,000,000 54,000,000 

Hỏng không sử 
dụng được     

8 

Máy điện tim 3 cần  
Cái 1 

    31,500,000 12,600,000 
Hỏng không sử 

dụng được     
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9 

Máy xét nghiệm NT 11 TS 

Cái 1 
    17,500,000 3,500,000 

Hỏng không sử 
dụng được     

10 

Máy rửa phim tự động 

Cái 1 
    100,000,000 50,000,000 

Hỏng không sử 
dụng được     

11 Máy điện não Cái 1 
    88,500,000 44,250,000 

Hỏng không sử 
dụng được     

12 Máy phô tô cái 1 
    33,720,000 0 

Hỏng không sử 
dụng được     

13 Máy tính xách tay cái 1 
    12,190,000 2,438,000 

Hỏng không sử 
dụng được     

14 Máy tính xách tay cái 1 
    12,190,000 2,438,000 

Hỏng không sử 
dụng được     

15 Máy tính xách tay cái 1 
    12,190,000 2,438,000 

Hỏng không sử 
dụng được     

 

XII. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH HÀ TĨNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết theo từng loại 

tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ 

kế toán 
(đồng) 

Tình 
trạng 

Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  Trung tâm PHCN-BNN Giao thông 4         5,841,808,240 2,604,906,876   
Thay đổi 
cơ quan 
quản lý 
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A 
NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại xã Xuân Thành, huyện 
Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 

    

    5,745,937,240 2,604,906,876   

  

Phương án sắp 
xếp lại, xử lý 
nhà, đất được 
phê duyệt là 
tiếp tục quản lý, 
sử dụng tại  văn 
bản số 
8040/BTC-
QLCS ngày 
17/06/2015 của 
Bộ Tài chính, 
Quyết định số 
2324/QĐ-
BGTVT ngày 
30/06/2015 của 
Bộ GTVT 

1 Đất m2 4,079.2     2,080,506,240 2,080,506,240 
Đang sử 

dụng     

2 Nhà Điều dưỡng Xuân Thành ( Ngôi 10 ) Ngôi  1 452.4 1,087 3,510,075,000 524,400,636 

Đã hư 
hỏng 

không sử 
dụng được      

3 Nhà ăn Cơ sở Xuân Thành ( Ngôi 11) Ngôi  1 140 140 124,322,000 0 

Đã hư 
hỏng 

không sử 
dụng được      

4 Nhà bếp Cơ sở Xuân Thành ( Ngôi 12 ) Ngôi  1 19 19 31,034,000 0 

Đã hư 
hỏng 

không sử 
dụng được      

  Tài sản hư hỏng chờ thanh lý          95,871,000 0   
    

5 
Khu tập thể Nhà Điều dưỡng Xuân Thành ( Ngôi 
13) 

Ngôi  1 150 150 95,871,000 0 

Đã hư 
hỏng 

không sử 
dụng được 
( chờ thanh 

lý )      
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XIII. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH HƯNG YÊN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ kế 
toán (đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  
Trung tâm Y tế đường bộ 2 

    
    61,385,387,230 47,335,541,551   

Thay đổi 
cơ quan 
quản lý   

A 
NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại xã Cửu 
Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng 
Yên 

    

    45,030,517,083 40,629,671,263 

Chưa thực hiện 
sắp xếp xong 
theo quy định tại 
Nghị định 
167/2017/NĐ-
CP 

  

Tiếp tục chuyển về 
UBND tỉnh Hưng 
Yên thực hiện sắp 
xếp theo quy định 
tại Nghị định 
167/2017/NĐ-CP 

1 Đất  m2 10,689     29,238,300,000 29,238,300,000 Đang sử dụng     

2 Nhà số 1 (Khu nhà hành chính) Cái 1 
       

580  
        

290  
1,451,555,632 863,580,883 Đang sử dụng 

    

3 Nhà số 2 (Khu nhà điều trị) Cái 1 
       

630  
        

210  
6,123,784,899 4,610,264,181 Đang sử dụng 

    

4 Nhà số 3 (Khu nhà phòng khám) Cái 1 
    

577.0  
     

288.5  
2,724,217,000 1,889,094,480 Đang sử dụng 

    

5 Nhà số 4  Cái 1 
    

173.2  
86.6 58,281,800 0 

Xuống cấp, 
không sử dụng     

6 Nhà số 5 (Nhà điều trị) Cái 1 
       

161  
161 984,258,709 913,231,253 Đang sử dụng 

    

7 Nhà số 6 Cái 1 
       

161  
161 5,377,400 0 

Xuống cấp, 
không sử dụng     

8 Nhà số 7 Cái 1 
       

160  
160 70,240,000 0 

Xuống cấp, 
không sử dụng     

9 Nhà số 8 Cái 1 
       

161  
161 5,377,400 0 

Xuống cấp, 
không sử dụng     
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10 Nhà số 9 Cái 1 
       

119  
119 3,974,600 0 

Xuống cấp, 
không sử dụng     

11 Nhà số 10 Cái 1 
       

136  
136 4,542,400 0 

Xuống cấp, 
không sử dụng     

12 Nhà số 11 Cái 1 
       

210  
210 7,014,000 0 

Xuống cấp, 
không sử dụng     

13 Phòng khám răng, phòng X-Quang Cái 1 
    

22.59  
22.59 1,637,628,000 1,506,977,760 Đang sử dụng 

    

14 Giếng khoan công nghiệp Cái 1     197,822,393 0 Đang sử dụng     

15 Trạm biến áp điện lực Hưng Yên Cái 1     366,336,000 0 Đang sử dụng     

16 Hệ thống xử lý nước thải y tế Cái 1     2,151,806,850 1,608,222,706 Đang sử dụng     

B XE Ô TÔ         681,000,000 68,031,900       

I Xe ô tô chuyên dùng         681,000,000 68,031,900       

1 Ô tô cứu thương BKS 89A-000.32 Cái 1     681,000,000 68,031,900 Đang sử dụng     

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ 
(I + II) 

        15,662,870,147 6,629,038,388   
    

I 
Máy móc, thiết bị còn sử dụng 
được 

        15,065,890,147 6,629,038,388   
    

1 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

2 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

3 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

4 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

5 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

6 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

7 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

8 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
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9 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

10 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

11 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,954 8,551,847 Đang sử dụng 
    

12 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 
12.000Btu/h 

cái 1     13,682,953 8,551,846 Đang sử dụng 
    

13 Máy điều hòa nhiệt độ cái 1     13,840,000 0 Đang sử dụng     

14 Máy điều hòa nhiệt độ cái 1     13,840,000 0 Đang sử dụng     

15 Máy điều hòa nhiệt độ cái 1     13,840,000 0 Đang sử dụng     

16 Máy điều hòa nhiệt độ cái 1     13,840,000 0 Đang sử dụng     

17 Máy điều hòa nhiệt độ cái 1     13,840,000 0 Đang sử dụng     

18 
Máy điều hòa nhiệt độ 1 chiều 
18.000Btu/h 

cái 1     12,000,000 10500000 Đang sử dụng 
    

19 Bàn ghế gỗ gụ bộ 1     24,000,000 0 Đang sử dụng     

20 Bàn làm việc Cái 1     15,000,000 0 Đang sử dụng     

21 Ti vi Samsung Cái 1     11,500,000 0 Đang sử dụng     

22 Tủ nhôm trưng bày thuốc Cái 1     12,757,500 0 Đang sử dụng     

23 Bàn mổ thủy lực  cái 1     435,000,000 
             

195,750,000  
Đang sử dụng 

    

24 Bơm tiêm điện cái 1     29,485,571 26537014 Đang sử dụng     

25 Bơm tiêm điện cái 1     29,485,571 26537014 Đang sử dụng     

26 Ghế răng cái 1     135,000,000 0 Đang sử dụng     

27 Giường cấp cứu đa năng  cái 1     57,239,000 45791200 Đang sử dụng     

28 Giường cấp cứu đa năng cái 2     100,000,000 45,000,000 Đang sử dụng     

29 Giường cấp cứu đa năng  cái 1     57,239,000 45,791,200 Đang sử dụng     

30 Giường cấp cứu đa năng  cái 1     57,239,000 45,791,200 Đang sử dụng     

31 Giường cấp cứu đa năng  cái 1     57,239,000 45,791,200 Đang sử dụng     

32 Giường cấp cứu đa năng cái 2     110,837,566 63,731,599 Đang sử dụng     

33 Giường kéo dãn cột sống lưng ngực cái 1     164,000,000 114800000 Đang sử dụng     

34 Hệ thống sắc thuốc đông y  bộ 1     250,000,000 112,500,000 Đang sử dụng     
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35 Hệ thống số hóa máy XQuang  bộ 1     1,370,000,000 274,000,000 Đang sử dụng     

36 Máy Điện não đồ cái 1     214,035,000 69,561,375 Đang sử dụng     

37 Máy điện sung cái 1     16,793,000 13,434,400 Đang sử dụng     

38 Máy điện sung cái 1     26,311,635 23,680,471 Đang sử dụng     

39 Máy điện sung cái 1     26,311,635 23,680,471 Đang sử dụng     

40 Máy điện tim cái 1     54,600,000 4,095,000 Đang sử dụng     

41 Máy Điện tim 3 cần cái 1     76,900,000 61,520,000 Đang sử dụng     
42 Máy điện tim 6 cần cái 1     59,117,164 41,382,016 Đang sử dụng     
43 Máy đo loãng xương cái 1     181,370,562 104,288,074 Đang sử dụng     
44 Máy đo loãng xương cái 1     158,875,964 111,213,176 Đang sử dụng     
45 Máy hút điện  cái 1     93,488,000 74,790,400 Đang sử dụng     
46 Máy hút điện  cái 1     93,488,000 74,790,400 Đang sử dụng     
47 Máy huyết học cái 1     453,426,404 260,720,183 Đang sử dụng     
48 Máy in phim Xquang cái 1     245,535,000 79,798,875 Đang sử dụng     
49 Máy kéo dãn cột sống cổ lưng ngực cái 1     149,460,000 48,574,500 Đang sử dụng     
50 Máy kích thích điện cái 1     121,269,247 69,729,816 Đang sử dụng     
51 Máy ly tâm Hettich ROTOFIX 32A cái 1     65,900,000 21,417,500 Đang sử dụng     
52 Máy ly tâm máu 12 lỗ cái 1     78,513,793 54,959,656 Đang sử dụng     
53 Máy nội soi dạ dày cái 1     646,587,934 482,611,555 Đang sử dụng     
54 Máy nội soi trực tràng ống mềm cái 1     947,515,801 852,764,221 Đang sử dụng     
55 Máy nội soi cổ tử cung cái 1     151,586,559 87,162,271 Đang sử dụng     
56 Máy nội soi tai mũi họng cái 1     251,903,557 144,844,544 Đang sử dụng     
57 Máy phân tích sinh hóa tự động cái 1     854,535,000 277,723,875 Đang sử dụng     
58 Máy rửa phim tự động cái 1     292,000,000 0 Đang sử dụng     
59 Máy siêu âm 4D cái 1     957,233,518 550,409,272 Đang sử dụng     
60 Máy siêu âm đen trắng xách tay cái 1     224,535,000 72,973,875 Đang sử dụng     
61 Máy siêu âm điều trị cái 1     202,745,000 162,196,000 Đang sử dụng     
62 Máy siêu âm đông y (đa tần) cái 1     150,000,000 67,500,000 Đang sử dụng     
63 Máy siêu âm mầu cái 1     1,395,400,000 0 Đang sử dụng     
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64 Máy số tim cái 1     125,951,778 72422272 Đang sử dụng     
65 Máy sóng ngắn trị liệu cái 1     80,000,000 56,000,000 Đang sử dụng     
66 Máy sóng ngắn trị liệu cái 1     73,895,939 51,727,157 Đang sử dụng     
67 Máy tạo ô xy cái 1     88,930,781 51,135,199 Đang sử dụng     
68 Máy tạo Oxy di động cái 1     93,693,000 74,954,400 Đang sử dụng     
69 Máy tạo Oxy di động cái 1     93,693,000 74,954,400 Đang sử dụng     
70 Máy xét nghiệm 18 thông số  cái 1     268,000,000 32,600,000 Đang sử dụng     
71 Máy xét nghiệm sinh hóa cái 1     18,480,000 0 Đang sử dụng     

72 
Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự 
động 

cái 1     149,800,000 0 Đang sử dụng     
73 Máy xét nghiệm sinh hóa nước tiểu cái 1     36,380,774 20,918,946 Đang sử dụng     
74 Máy XQuang răng cái 1     151,586,559 87,162,271 Đang sử dụng     
75 Máy XQuang thường quy cao tần cái 1     982,000,000 73650000 Đang sử dụng     

76 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 
thông số 

cái 1     250,000,000 112,500,000 Đang sử dụng     

77 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 
thông số 

cái 1     503,807,115 289,689,090 Đang sử dụng     
78 Nồi hấp 75 lít cái 1     64,659,206 45,261,443 Đang sử dụng     
79 Nồi hấp 75 lít cái 1     248,269,287 223442358 Đang sử dụng     

80 
Nồi hấp tiệt trùng dung tích lớn 
200L 

cái 1     317,426,000 253,940,800 Đang sử dụng     
81 Tủ sấy cái 1     75,793,280 43581136 Đang sử dụng     
82 Tủ sấy dụng cụ cái 1     92,668,000 74,134,400 Đang sử dụng     

II 
Máy móc, thiết bị hỏng không 
còn sử dụng được 

        618,980,000 17,600,000       

1 Máy nội soi tai mũi họng cái 1     356,400,000 0 
Hỏng chờ thanh 

lý     

2 Ghế răng  cái 1     28,000,000 0 
Hỏng chờ thanh 

lý     

3 Máy tạo Ô xy cái 1     45,000,000 0 
Hỏng chờ thanh 

lý     

4 Máy xét nghiệm 18 thông số cái 1     167,580,000 0 
Hỏng chờ thanh 

lý     
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D TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC         11,000,000 8,800,000       
1 Phần mềm kế toán Misa Bộ 1     11,000,000 8,800,000 Đang sử dụng     

 

XIV. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỂU CHUYỂN VỀ UBND TỈNH LÂM ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ kế 
toán (đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  

Trung tâm Điều dưỡng phục 
hồi chức năng - Bệnh nghề 
nghiệp Đà Lạt     

    48,585,452,778 44,777,487,041   
Thay đổi cơ 
quan quản 
lý   

A 
NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại Số 01 
Quang Trung, Phường 9, TP 
Đà Lạt, Lâm Đồng 

        48,538,652,778 44,770,887,041 

Chưa thực hiện 
sắp xếp xong 
theo quy định tại 
Nghị định 
167/2017/NĐ-
CP   

Tiếp tục chuyển về 
UBND tỉnh Lâm 
Đồng thực hiện sắp 
xếp theo quy định 
tại Nghị định 
167/2017/NĐ-CP 

1 Đất  m2 6,349.5     41,611,920,000 41,611,920,000 Đang sử dụng     

2 Biệt thự 15A Cái 1 290 290 1,181,883,741 542,765,635 Đang sử dụng     

3 Biệt thự 15B Cái 1 885 885 3,913,064,050 1,855,309,104 Đang sử dụng 
    

4 Gara xe, nhà ăn Cái 1 202 202 666,589,178 544,864,751 Đang sử dụng     

5 
Kè đá, mương nước, hệ thống 
đường,sân, cổng, hàng rào 

HT 1     1,165,195,809 216,027,551 Đang sử dụng 
    

B XE Ô TÔ         0 0       

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT 
BỊ 

        46,800,000 6,600,000   
    

1 Máy vi tính Cái 1     10,800,000 0 Đang sử dụng     

2 Máy giặt LG Cái 1     16,500,000 6,600,000 Đang sử dụng     



87 

 

 
 

3 Bộ salon gỗ Bộ 1     19,500,000 0 Đang sử dụng     

XV. DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHUYỂN VỀ UBND TP HÀ NỘI QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết 

theo từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Diện 
tích  
xây 

dựng 
(m2) 

Diện 
tích 
sử 

dụng 
(m2) 

Nguyên giá 
(đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ 

kế toán 
(đồng) 

Tình trạng 
Lý do 
điều 

chuyển 
Ghi chú 

  Bệnh viện Nam Thăng Long 
    

    98,646,552,544 72,473,684,317   
Thay đổi cơ 
quan quản 
lý   

A 
NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại 38 Tân 
Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận 
Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

    

    48,420,503,046 40,468,325,512   

  

Phương án sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất được phê 
duyệt là tiếp tục quản 
lý, sử dụng tại  văn bản 
số 6398/BTC-QLCS 
ngày 12/05/2016 của 
Bộ Tài chính, Quyết 
định số 1678/QĐ-
BGTVT ngày 
31/05/2016 của Bộ 
GTVT 

1 Đất m2 1,791     33,503,652,000 33,503,652,000 

Đang sử dụng; 
Hiện có khoảng 
60 m² tại tầng 1 
và tầng 2 nhà 2 
tầng (tiếp giáp 
với khu tập thể 
đã bàn giao cho 
địa phương) do 
các hộ gia đình 
lấn chiếm sử 

dụng chưa thực 
hiện di dời được 
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2 Nhà điều dưỡng ( Nhà A ) m2 1 151.5 606 1,110,572,400 521,969,028 Đang sử dụng     

3 Nhà 4 tầng ( Nhà B ) m2 1 362.3 1,449 2,495,828,522 1,528,523,301 Đang sử dụng     

4 Nhà C8 cải tạo (Nhà D ) m2 1 320 960 890,679,600 222,669,900 Đang sử dụng     

5 Lối đi nhà 4 tầng ( Nhà C ) m2 1 144 432 251,685,000 39,401,287 Đang sử dụng     

6 Nhà đón tiếp bệnh nhân - cơ sở 1 m2 1 24 24 98,850,000 66,432,967 Đang sử dụng     

7 
Hệ thống cấp thoát nước ngoài 
nhà 

HT 1     39,515,553 0 Đang sử dụng 
    

8 Hệ thống điện ngoài nhà HT 1     115,886,392 0 Đang sử dụng     

9 Sân bê tông m2 1 132 132 16,500,000 0 Đang sử dụng     

10 Mái che sân Bệnh viện m2 1 156 156 120,659,000 47,258,108 Đang sử dụng     

11 Hệ thống xử lý nước thải HT 1     7,250,828,716 2,719,060,768 Đang sử dụng     

12 Nhà để xe 2 tầng m2 1 85 170 461,383,000 322,968,100 Đang sử dụng     

13 Nhà vệ sinh 4 tầng m2 1 24.45 97.8 1,094,542,863 880,194,886 Đang sử dụng     

14 
Hệ thống kiến trúc mặt tiền bệnh 
viện 

HT 1     944,420,000 598,132,667 Đang sử dụng 
    

15 Giếng khoan công nghiệp D110 chiếc 1     25,500,000 18,062,500 Đang sử dụng     

B XE Ô TÔ (I+II)         1,724,588,053 34,221,750       

I Xe ô tô chuyên dùng         515,000,000 34,221,750       

1 
Xe cứu thương HUYNDAI 
STAREX chiếc 

1     515,000,000 34,221,750 Đang sử dụng 
    

II Xe ô tô phục vụ công tác chung         1,209,588,053 0       

1 Xe ô tô 4 chỗ Camry chiếc 1     714,755,053 0 Đang sử dụng     

2 
Xe cứu thương Mitsubishi 
(Pajero) chiếc 

1     494,833,000 0 Đang sử dụng 
    

C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT 
BỊ (I+II)         48,501,461,445 31,971,137,055   

    

I Máy móc, thiết bị đang sử dụng         48,501,461,445 31,971,137,055       

1 Bộ bàn ghế phòng họp Bộ 1     78,550,000 22,910,417 Đang sử dụng     

2 
Bộ bàn ghế họp vân gỗ (01 bàn 
dài và 20 ghế) Bộ 1     51,590,000 32,781,146 Đang sử dụng 

    

3 Bộ lưu điện APC 2200 VA Bộ 1     22,803,000 14,251,875 Đang sử dụng     

4 Bộ rào chắn Barier BS 306 Bộ 1     15,730,000 7,045,729 Đang sử dụng     
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5 
Điều hoà tủ 2 chiều Funiki 
45000BTU 

chiếc 2     63,866,000 0 Đang sử dụng 
    

6 
Điều hoà 2 chiều Funiki 
18000BTU 

chiếc 1     10,212,400 0 Đang sử dụng 
    

7 Điều hoà Funiki SPH 18000 BTU chiếc 1     11,015,000 0 Đang sử dụng     

8 
Điều hoà Panasonic 18000BTU 2 
chiều 

chiếc 1     13,200,000 0 Đang sử dụng 
    

9 
Điều hoà Funiki 18000BTU 2 
chiều 

chiếc 1     12,751,200 0 Đang sử dụng 
    

10 
Điều hoà Funiki SBH 12000BTU 
phòng CT 

chiếc 1     14,620,000 913,750 Đang sử dụng 
    

11 
Điều hoà Funiki SBC 24 phòng 
SA CSII 

chiếc 1     10,500,000 656,250 Đang sử dụng 
    

12 Máy điều hoà nhiệt độ chiếc 1     16,500,000 0 Đang sử dụng     

13 Điều hoà LG 18000 BTU 1 chiều chiếc 1     14,999,875 3,593,721 Đang sử dụng     

14 Điều hoà LG 18000 BTU 1 chiều chiếc 1     14,999,875 3,593,721 Đang sử dụng     

15 
Máy điều hoà Funiki 12000 BTU 
2 chiều Khoa thận NT 

chiếc 1     11,016,134 2,639,281 Đang sử dụng 
    

16 
Điều hoà Funiki 2 chiều 
18000BTU 

chiếc 1     13,843,133 3,316,583 Đang sử dụng 
    

17 
Điều hoà Funiki 12000BTU 1 
chiều PK TMH 

chiếc 1     10,487,400 2,621,850 Đang sử dụng 
    

18 
Điều hoà LG 12000BTU 1 chiều 
Phòng đón tiếp 

chiếc 1     10,164,000 2,541,000 Đang sử dụng 
    

19 
Điều hoà Media 18000BTU 1 
chiều ( Phòng tiếp đón CSI ) chiếc 1     10,956,000 3,081,375 Đang sử dụng 

    

20 
Điều hoà Media 18000BTU 1 
chiều ( Phòng khám Nhi ) chiếc 1     13,979,900 3,931,847 Đang sử dụng 

    

21 
Điều hoà LG 18000BTU 1 chiều 
Phòng KHTH 

chiếc 1     13,530,000 4,087,187 Đang sử dụng 
    

22 
Điều hoà Panasonic 12000BTU 1 
chiều phòng đón tiếp - CSI 

chiếc 1     12,388,750 4,774,831 Đang sử dụng 
    

23 
Điều hoà Panasonic 12000BTU 1 
chiều phòng đón tiếp - CSI 

chiếc 1     12,388,750 4,774,831 Đang sử dụng 
    

24 
Điều hoà LG 18000BTU 2 chiều 
TT HSCC 

chiếc 1     18,777,000 7,432,563 Đang sử dụng 
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25 
Điều hoà LG 12000BTU 2 chiều 
phòng yêu cầu D208 

chiếc 1     13,014,100 5,558,104 Đang sử dụng 
    

26 
Điều hoà Gree 18000BTU, 2 
chiều 

chiếc 1     11,964,283 6,662,127 Đang sử dụng 
    

27 
Điều hoà Gree 18000BTU, 2 
chiều 

chiếc 1     11,964,283 6,662,127 Đang sử dụng 
    

28 
Điều hoà treo tường Gree 
GWH18QD - 2 chiều ( Khoa nhi ) chiếc 1     13,599,000 7,791,094 Đang sử dụng 

    

29 
Điều hoà Casper 18000BTU 1 
chiều ( Phòng giám đốc ) chiếc 1     11,440,000 7,269,167 Đang sử dụng 

    

30 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 

chiếc 1     10,720,500 6,700,313 Đang sử dụng 
    

31 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 

chiếc 1     10,720,500 6,700,313 Đang sử dụng 
    

32 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 

chiếc 1     10,720,500 6,700,313 Đang sử dụng 
    

33 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 

chiếc 1     10,720,500 6,700,313 Đang sử dụng 
    

34 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 

chiếc 1     10,720,500 6,700,313 Đang sử dụng 
    

35 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 

chiếc 1     10,720,500 6,700,313 Đang sử dụng 
    

36 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 

chiếc 1     11,530,400 7,206,500 Đang sử dụng 
    

37 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 
(Phòng cấp cứu ngoại CS2) 

chiếc 1     11,530,400 7,206,500 Đang sử dụng 
    

38 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 
(Phòng XQ, CS2) 

chiếc 1     11,530,400 7,206,500 Đang sử dụng 
    

39 
Điều hoà Gree 1 chiều 12000BTU 
( Model:GWC12QC-K3NNC2H 
(Phòng cấp thuốc BHYT, CS2) 

chiếc 1     11,530,400 7,206,500 Đang sử dụng 
    

40 Máy tính xách tay HP 2760P chiếc 1     13,050,000 0 Đang sử dụng     

41 Máy vi tính chiếc 1     12,540,000 0 Đang sử dụng     

42 Máy vi tính phòng siêu âm chiếc 1     14,050,000 0 Đang sử dụng     
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43 Máy vi tính chiếc 1     12,348,000 0 Đang sử dụng     

44 Máy vi tính phòng TC-HC chiếc 1     10,939,000 0 Đang sử dụng     

45 Bộ máy vi tính + máy in Bộ 1     11,900,000 0 Đang sử dụng     

46 Máy vi tính + máy in + Loa Bộ 1     13,050,000 0 Đang sử dụng     

47 
Máy vi tính + Máy in Phòng Phó 
Giám đốc 

Bộ 1     12,950,000 0 Đang sử dụng 
    

48 Máy vi tính HP Elite 8200 Core i5 chiếc 1     11,500,000 0 Đang sử dụng     

49 
Máy vi tinhsDell 9010 i5 Phòng 
KH-TH 

chiếc 1     11,800,000 0 Đang sử dụng 
    

50 
04 bộ máy tính HP, màn hình 
LCD 17 in ( Nhận từ Cục y tế ) chiếc 4     87,920,000 0 Đang sử dụng 

    

51 
03 bộ máy tính HP, màn hình 
LCD 17 in ( Nhận từ Cục y tế ) chiếc 3     65,340,000 0 Đang sử dụng 

    

52 Máy chủ HP DL60 Gen 9 chiếc 1     59,400,000 7,425,000 Đang sử dụng     

53 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

54 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

55 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

56 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

57 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

58 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

59 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

60 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

61 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

62 Máy vi tính để bàn FPT chiếc 1     10,000,000 2,833,333 Đang sử dụng     

63 Máy vi tính chiếc 1     11,460,000 0 Đang sử dụng     

64 
Máy vi tính lắp ráp kèm màn hình 
17 in ( nhận từ Cục y tế ) chiếc 1     11,919,600 0 Đang sử dụng 

    

65 
02 Máy vi tính kèm màn hình 
LCD 17 in ( nhận từ Cục y tế ) chiếc 2     20,548,000 0 Đang sử dụng 

    

66 
Máy chủ Dell Power Edge Dell 
R430 (CS2) 

chiếc 1     87,736,000 35,094,402 Đang sử dụng 
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67 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 

chiếc 1     12,298,000 7,814,354 Đang sử dụng 
    

68 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 

chiếc 1     12,298,000 7,814,354 Đang sử dụng 
    

69 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 

chiếc 1     12,298,000 7,814,354 Đang sử dụng 
    

70 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 

chiếc 1     12,298,000 7,814,354 Đang sử dụng 
    

71 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 (CS2) 

chiếc 1     12,298,000 4,919,200 Đang sử dụng 
    

72 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 (CS2) 

chiếc 1     12,298,000 4,919,200 Đang sử dụng 
    

73 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 (CS2) 

chiếc 1     12,298,000 4,919,200 Đang sử dụng 
    

74 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 (CS2) 

chiếc 1     12,298,000 4,919,200 Đang sử dụng 
    

75 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 (CS2) 

chiếc 1     12,298,000 4,919,200 Đang sử dụng 
    

76 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 (CS2) 

chiếc 1     12,298,000 4,919,200 Đang sử dụng 
    

77 
Máy tính để bàn Dell Optiplex 
3050 (CS2) 

chiếc 1     12,298,000 4,919,200 Đang sử dụng 
    

78 Bàn ghế làm việc chiếc 1     36,000,000 0 Đang sử dụng     

79 Bộ Sa lon gỗ + Kính Bộ 1     13,068,000 0 Đang sử dụng     

80 Bồn nước cái 1     16,932,000 0 Đang sử dụng     

81 
Hệ thống bàn quầy phòng đón 
tiếp 

HT 1     13,450,000 3,362,500 Đang sử dụng 
    

82 Tủ lãnh đạo ( Phòng Giám đốc ) chiếc 1     10,065,000 4,193,750 Đang sử dụng     

83 
máy tính để bàn Dell Vostro 
3470-ST ( Kho Đông y CS 2 ) chiếc 1     11,943,800 8,086,948 Đang sử dụng 

    

84 
máy tính để bàn Dell Vostro 
3470-ST ( Tổ công tác xã hội ) chiếc 1     11,943,800 8,086,948 Đang sử dụng 

    

85 
máy tính để bàn Dell Vostro 
3470-ST ( Phòng khám mắt CS 2) chiếc 1     11,943,800 8,086,948 Đang sử dụng 

    

86 
máy tính để bàn Dell Vostro 
3470-ST ( Phòng Siêu âm CS 2 ) 

chiếc 1     11,943,800 8,086,948 Đang sử dụng 
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87 
máy tính để bàn Dell Vostro 
3470-ST ( Phòng Tiêm chủng ) chiếc 1     11,943,800 8,086,948 Đang sử dụng 

    

88 Bộ bàn ghế Sofa ( Phòng PGĐ ) Bộ 1     15,906,000 10,338,900 Đang sử dụng     

89 
Điều hoà Casper 18000BTU ( 
Khoa xét nghiệm ) chiếc 1     12,497,500 9,763,672 Đang sử dụng 

    

90 
Máy vi tính + màn hình Dell 
INS3470ST i3 9100 (CS2) 

chiếc 1     12,226,500 9,551,953 Đang sử dụng 
    

91 
Máy vi tính + màn hình Dell 
INS3470ST i3 9100 (CS2) 

chiếc 1     12,226,500 9,551,953 Đang sử dụng 
    

92 
Máy vi tính + màn hình Dell 
INS3470ST i3 9100 (LCK) 

chiếc 1     12,226,500 9,551,953 Đang sử dụng 
    

93 
Máy tính xách tay Dell Inspiron 
3480 14HD i5 (Tổ CTXH) chiếc 1     15,713,500 12,276,172 Đang sử dụng 

    

94 
Bộ lưu điện USP 3KVA (Khoa 
xét nghiệm) Bộ 1     17,380,000 14,121,250 Đang sử dụng 

    

95 
Bộ lưu điện USP 3KVA (Khoa 
xét nghiệm) Bộ 1     17,380,000 14,121,250 Đang sử dụng 

    

96 
Bộ lưu điện USP 3KVA (Khoa 
xét nghiệm) Bộ 1     17,380,000 14,121,250 Đang sử dụng 

    

97 
Bộ lưu điện USP 2KVA (Khoa 
CĐHA - máy CT) 

Bộ 1     13,750,000 11,171,875 Đang sử dụng 
    

98 
Cây máy tính Dell Vos ( Phòng 
tài chính Kế toán ) cây 1     13,871,000 11,703,656 Đang sử dụng 

    

99 
Cây máy tính Dell Vos + Màn 
hình LCD Dell 15.8 inh (Phòng 
KHTH) 

bộ 1     15,917,000 13,429,969 Đang sử dụng 
    

100 
Cây máy tính Dell Vos + Màn 
hình LCD Dell 15.8 inh (Khoa 
YHCT) 

Bộ 1     15,917,000 13,429,969 Đang sử dụng 
    

101 
Cây máy tính Dell Vos + Màn 
hình LCD Dell 15.8 inh (Khoa 
LCK) 

Bộ 1     15,917,000 13,429,969 Đang sử dụng 
    

102 Ipad chiếc 1     28,270,000 27,975,521 Đang sử dụng     

103 Máy bơm nước chiếc 1     14,300,000 0 Đang sử dụng     

104 Máy phát điện chiếc 1     37,000,000 0 Đang sử dụng     

105 Máy chiếu Epson EB-965 chiếc 1     46,200,000 0 Đang sử dụng     
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106 
Hệ thống camera phòng tiếp đón 
+ khu cấp cứu 

HT 1     14,811,830 1,542,898 Đang sử dụng 
    

107 Máy giặt LG WF-D2017HD chiếc 1     17,790,000 8,524,375 Đang sử dụng     

108 Máy giặt LG chiếc 1     17,490,000 8,380,625 Đang sử dụng     

109 Hệ thống camera giám sát cơ sở 2 HT 1     37,528,425 14,385,896 Đang sử dụng     

110 Hệ thống máy lọc nước HT 1     82,940,000 40,087,667 Đang sử dụng     

111 
Thang máy chở khách 4 điểm 
dừng 

chiếc 1     856,618,808 428,309,404 Đang sử dụng 
    

112 Máy sấy công nghiệp chiếc 1     216,700,000 119,185,000 Đang sử dụng     

113 Máy giặt LG 21Kg chiếc 1     18,490,000 10,477,667 Đang sử dụng     

114 Bộ lưu điện 3KVA Bộ 1     14,300,000 9,533,333 Đang sử dụng     

115 Máy giặt Toshiba 16kg chiếc 1     12,990,000 11,041,500 Đang sử dụng     

116 Máy XQ cả sóng chiếc 1     400,000,000 0 Đang sử dụng     

117 
Hệ thống lọc nước RO đã nâng 
cấp cải tạo 

HT 1     603,392,000 379,064,125 Đang sử dụng 
    

118 Bàn mổ đa năng 3008B chiếc 1     22,208,760 0 Đang sử dụng     

119 Bàn mổ đa năng ST5C chiếc 1     38,206,079 0 Đang sử dụng     

120 Đèn mổ 9 bóng L739 chiếc 1     12,812,940 0 Đang sử dụng     

121 Tủ hấp ướt 120 chiếc 1     48,000,000 0 Đang sử dụng     

122 Máy bơm tiêm điện chiếc 1     17,010,000 0 Đang sử dụng     

123 Ghế răng chiếc 1     97,782,120 0 Đang sử dụng     

124 Bồn rửa tay vô trùng chiếc 1     22,200,000 0 Đang sử dụng     

125 Bộ dụng cụ đóng đinh nội tuỷ chiếc 1     18,900,000 0 Đang sử dụng     

126 Máy hút dịch 2 bình liên tục (Mỹ) chiếc 1     17,850,000 0 Đang sử dụng     

127 Máy khoan đa năng chiếc 1     16,800,000 0 Đang sử dụng     

128 Ghế răng chiếc 1     86,950,000 0 Đang sử dụng     

129 
Máy siêu âm đen trắng LOGIC 
200 

chiếc 1     178,500,000 0 Đang sử dụng 
    

130 Giường cấp cứu 3 chức năng chiếc 1     15,000,000 0 Đang sử dụng     

131 Giường cấp cứu 3 chức năng chiếc 1     15,000,000 0 Đang sử dụng     

132 Giường cấp cứu 3 chức năng chiếc 1     15,000,000 0 Đang sử dụng     
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133 Giường cấp cứu 3 chức năng chiếc 1     21,000,000 0 Đang sử dụng     

134 Giường cấp cứu 3 chức năng chiếc 1     21,000,000 0 Đang sử dụng     

135 Bàn mổ thuỷ lực 3008B TQ chiếc 1     60,000,000 0 Đang sử dụng     

136 Nồi hấp tiệt trùng chiếc 1     60,000,000 0 Đang sử dụng     

137 Máy dopple tim thai chiếc 1     28,980,000 0 Đang sử dụng     

138 Máy Monitor sản khoa chiếc 1     44,940,000 0 Đang sử dụng     

139 
Máy xét nghiệm đông máu bán tự 
động 

chiếc 1     99,750,000 6,234,375 Đang sử dụng 
    

140 Monitor 5 thông số chiếc 1     54,830,000 3,426,875 Đang sử dụng     

141 Máy gây mê kèm thở chiếc 1     800,000,000 150,000,000 Đang sử dụng     

142 Máy điện tim 3 kênh Nhật Bản chiếc 1     45,900,000 8,606,250 Đang sử dụng     

143 Cân sức khoẻ điện tử có thước đo chiếc 2     11,800,000 2,704,166 Đang sử dụng     

144 Bàn kéo nắn cột sống, đốt sống cổ chiếc 1     28,500,000 6,828,125 Đang sử dụng     

145 Bàn kéo nắn cột sống, đốt sống cổ chiếc 1     28,500,000 6,828,125 Đang sử dụng     

146 
Mornitor theo dõi bệnh nhân BM3 
Hàn Quốc 

chiếc 1     59,000,000 14,750,000 Đang sử dụng 
    

147 
Monitor theo dõi bệnh nhân 
Model BM3 Hãng Bionet - Hàn 
Quốc 

chiếc 1     59,000,000 15,979,167 Đang sử dụng 
    

148 
Monitor theo dõi bệnh nhân 
Model BM3 Hãng Bionet - Hàn 
Quốc 

chiếc 1     59,000,000 17,822,917 Đang sử dụng 
    

149 
Dao mổ điện Medel 970B - Hãng 
sản xuất ST - Tây Ban Nha 

chiếc 1     48,500,000 15,156,250 Đang sử dụng 
    

150 
Monitor theo dõi bệnh nhân 
Model BM3 Hãng Bionet - Hàn 
Quốc 

chiếc 1     59,000,000 18,437,500 Đang sử dụng 
    

151 
Máy Dopler tim thai Baby Care - 
Bionet - Hàn Quốc 

chiếc 1     13,600,000 4,250,000 Đang sử dụng 
    

152 Máy nội soi cổ tử cung chiếc 1     38,000,000 11,875,000 Đang sử dụng     

153 Máy in nhiệt đen trắng Sony Nhật chiếc 1     15,500,000 4,843,750 Đang sử dụng     

154 Máy điện tim 3 kênh Trung Quốc chiếc 1     13,650,000 4,692,187 Đang sử dụng     

155 Máy điện não 18 kênh chiếc 1     78,500,000 27,802,083 Đang sử dụng     
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156 Dao mổ điện ITC-400P ( TQ ) chiếc 1     59,500,000 22,932,292 Đang sử dụng     

157 
Máy siêu âm điều trị phục hồi 
chức năng 

chiếc 1     72,300,000 30,878,125 Đang sử dụng 
    

158 Máy điện xung chiếc 1     10,000,000 4,270,833 Đang sử dụng     

159 
05 giường bệnh nhân đa năng 1 
tay quay ( Đài Loan ) chiếc 1     83,000,000 35,447,917 Đang sử dụng 

    

160 Máy sắc thuốc đóng túi 01 nồi chiếc 1     76,200,000 33,337,500 Đang sử dụng     

161 
05 giường bệnh nhân đa năng 1 
tay quay ( Đài Loan ) chiếc 1     83,000,000 36,312,500 Đang sử dụng 

    

162 Monitor theo dõi bệnh nhân chiếc 1     59,000,000 27,656,250 Đang sử dụng     

163 
05 Giường bệnh đa năng 1 quay 
tay Đài Loan 

chiếc 1     83,000,000 38,906,250 Đang sử dụng 
    

164 
Máy xét nghiệm sinh hoá tự động 
Biolis 50i 

chiếc 1     2,499,000,000 1,197,437,500 Đang sử dụng 
    

165 
Hệ thống máy chính phục vụ phẫu 
thuật nội soi chiếc 1     1,700,000,000 814,583,333 Đang sử dụng 

    

166 Monitor theo dõi bệnh nhân chiếc 1     59,000,000 27,656,250 Đang sử dụng     

167 
Monitor theo dõi bệnh nhân Hàn 
Quốc 

chiếc 1     59,000,000 28,270,833 Đang sử dụng 
    

168 Máy sắc thuốc 16 bếp (Việt nam) chiếc 1     67,500,000 32,343,750 Đang sử dụng     

169 Máy điều trị sóng ngắn ( TQ ) chiếc 1     30,000,000 14,375,000 Đang sử dụng     

170 Máy điện tim 6 cần (Nhật bản) chiếc 1     68,125,000 32,643,230 Đang sử dụng     

171 
05 Giường bệnh đa năng 1 quay 
tay Đài Loan 

chiếc 1     83,000,000 39,770,833 Đang sử dụng 
    

172 Hệ thống xếp hàng tự động HT 1     85,085,000 40,769,896 Đang sử dụng     

173 
Máy hút dịch áp lực thấp (Nhật 
Bản) chiếc 1     23,000,000 11,260,417 Đang sử dụng 

    

174 Dao mổ điện cao tần ( Italya ) chiếc 1     96,000,000 47,000,000 Đang sử dụng     

175 Hệ thống xử lý ảnh máy XQ chiếc 1     294,000,000 156,187,500 Đang sử dụng     

176 Máy chụp XQ răng chiếc 1     96,000,000 51,500,000 Đang sử dụng     

177 Máy sinh hiển vi khám mắt chiếc 1     242,000,000 131,083,333 Đang sử dụng     

178 Máy nén khí ( Dùng cho máy thở) chiếc 1     70,000,000 38,645,833 Đang sử dụng     

179 Máy xét nghiệm điện giải chiếc 1     157,500,000 86,953,125 Đang sử dụng     
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180 Máy xét nghiệm miễn dịch chiếc 1     2,100,000,000 1,159,375,000 Đang sử dụng     

181 Máy thở nội khoa chiếc 1     945,000,000 531,562,500 Đang sử dụng     

182 
Máy phá rung tim ( Đồng bộ 2 
pha có tạo nhịp ) 

chiếc 1     263,000,000 150,677,083 Đang sử dụng 
    

183 Máy đo độ loãng xương chiếc 1     249,900,000 143,171,875 Đang sử dụng     

184 
Giường bệnh nhân đa năng điều 
khiển bằng 01 tay quay (Đài 
Loan) 

chiếc 80     1,352,000,000 816,833,333 Đang sử dụng 
    

185 
10 máy chạy thận nhân tạo 
SURDIAL 55 Plus Nhật bản 

chiếc 10     5,100,000,000 3,134,375,000 Đang sử dụng 
    

186 
Máy siêu âm Doppler màu 4 đầu 
dò (Hàn Quốc) chiếc 1     910,000,000 559,270,833 Đang sử dụng 

    

187 
Hệ thống nội soi tiêu hoá 
Olympus Nhật Bản 

HT 1     1,900,000,000 1,187,500,000 Đang sử dụng 
    

188 
Hệ thống nội soi tiêu hoá 
Olympus Nhật Bản 

HT 1     776,000,000 485,000,000 Đang sử dụng 
    

189 Xe đẩy dụng cụ cấp cứu chiếc 1     26,000,000 16,250,000 Đang sử dụng     

190 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 
thông số - Khoa Nhi 

chiếc 1     70,000,000 43,750,000 Đang sử dụng 
    

191 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 
thông số - Khoa Ngoại TH 

chiếc 1     70,000,000 44,479,167 Đang sử dụng 
    

192 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 
thông số - Khoa Nội TH 

chiếc 1     70,000,000 44,479,167 Đang sử dụng 
    

193 
05 giường bệnh nhân 1 tay quay - 
Khoa Nội TH 

chiếc 5     83,000,000 52,739,583 Đang sử dụng 
    

194 
Monitor theo dõi bệnh nhân 5 
thông số - Khoa PK CS2 

chiếc 1     70,000,000 44,479,167 Đang sử dụng 
    

195 
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi tiết 
niệu - Khoa GM-HSCC 

bộ 1     495,000,000 330,000,000 Đang sử dụng 
    

196 
Máy Laser CO2 45W - Khoa 
khám bệnh 

chiếc 1     98,000,000 67,375,000 Đang sử dụng 
    

197 
Thiết bị hút khói, khử mùi - Khoa 
khám bệnh 

chiếc 1     19,000,000 13,062,500 Đang sử dụng 
    

198 
Giường sưởi sơ sinh tích hợp  đèn 
chiếu vàng da - Khoa Nhi 

chiếc 1     85,000,000 58,437,500 Đang sử dụng 
    

199 Lồng ấp sơ sinh - Khoa Nhi chiếc 1     98,000,000 67,375,000 Đang sử dụng     
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200 Bơm tiêm điện - Khoa GM.HSCC chiếc 1     35,000,000 24,062,500 Đang sử dụng     

201 Bơm tiêm điện - Khoa Nhi chiếc 1     34,986,000 24,052,875 Đang sử dụng     

202 Bơm tiêm điện - Khoa GM.HSCC chiếc 1     34,986,000 24,052,875 Đang sử dụng     

203 Hệ thống o xy trung tâm HT 1     774,280,000 548,448,333 Đang sử dụng     

204 
Monitor theo dõi bệnh nhân đa 
thông số 

chiếc 1     70,000,000 48,854,167 Đang sử dụng 
    

205 
Giường bệnh nhân một tay quay 
(Đài Loan) chiếc 5     83,000,000 61,385,417 Đang sử dụng 

    

206 Đèn mổ treo trần 2 nhánh chiếc 1     599,689,000 443,519,990 Đang sử dụng     

207 
Giường bệnh nhân một tay quay 
(Đài Loan) chiếc 5     83,000,000 61,385,417 Đang sử dụng 

    

208 
Giường bệnh nhân một tay quay 
(Đài Loan) chiếc 5     83,000,000 62,250,000 Đang sử dụng 

    

209 
Đầu dò 3Sc-RS dùng cho máy 
siêu âm Voluson F8 

chiếc 1     95,000,000 71,250,000 Đang sử dụng 
    

210 Máy xét nghiệm huyết học  Anh) chiếc 2     634,200,000 482,256,250 Đang sử dụng     

211 
Giường bệnh nhân một tay quay 
(Đài Loan) chiếc 5     83,000,000 63,114,583 Đang sử dụng 

    

212 
Giường bệnh nhân một tay quay 
(Đài Loan) chiếc 5     83,000,000 63,979,167 Đang sử dụng 

    

213 
Giường bệnh nhân một tay quay 
(Đài Loan) chiếc 3     49,800,000 38,387,500 Đang sử dụng 

    

214 
Máy xét nghiệm sinh hoá tự động 
Monarch 300 

chiếc 1     1,246,350,000 999,676,563 Đang sử dụng 
    

215 
Máy chụp cắt lớp điện toán 32 lát 
cắt Siemens 

chiếc 1     8,238,494,000 6,693,776,375 Đang sử dụng 
    

216 
Monitor theo dỗi bệnh nhân sơ 
sinh 

chiếc 1     38,800,000 31,525,000 Đang sử dụng 
    

217 Máy điện tim 3 kênh chiếc 1     19,800,000 16,087,500 Đang sử dụng     

218 
Hệ thống chuông báo buồng bệnh 
nhân 

HT 1     99,385,000 80,750,313 Đang sử dụng 
    

219 05 giường BN đa năng (Khoa sản) chiếc 5     83,000,000 67,437,500 Đang sử dụng     

220 
Máy in HP M706N (máy in A3 
phục vụ KSK CSII) chiếc 1     19,525,000 17,236,914 Đang sử dụng 
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221 03 giường BN đa năng (Khoa sản) chiếc 3     49,800,000 42,018,750 Đang sử dụng     

222 02 giường BN đa năng (Khoa sản) chiếc 2     33,200,000 29,050,000 Đang sử dụng     

223 
03 giường BN đa năng (Khoa 
đông y) 

chiếc 3     49,800,000 45,131,250 Đang sử dụng 
    

224 
02 giường đa năng một tay quay 
(Khoa đông y) chiếc 2     33,200,000 30,433,333 Đang sử dụng 

    

225 Máy điện tim 3 kênh chiếc 1     18,900,000 17,325,000 Đang sử dụng     

226 
Monitor theo dõi bệnh nhân BM3 
( Hàn Quốc) chiếc 1     59,000,000 55,312,500 Đang sử dụng 

    

227 
Máy kéo giãn cột sống lưng 
ET800 ( Đài Loan) chiếc 1     138,800,000 130,125,000 Đang sử dụng 

    

228 
Máy siêu âm kết hợp điện xung 
Mixing 2 ( Ý ) 

chiếc 1     138,500,000 129,843,750 Đang sử dụng 
    

229 
02 máy điện xung kết hợp điện 
phân thuốc Master 2 ( Ý ) chiếc 2     194,000,000 181,875,000 Đang sử dụng 

    

230 
Máy sóng ngán trị liệu dùng trong 
y tế DX 500 ( Ý ) chiếc 1     348,000,000 326,250,000 Đang sử dụng 

    

231 
Bộ nội soi Tai mũi họng Medtech 
( Hàn Quốc ) bộ 1     99,800,000 93,562,500 Đang sử dụng 

    

232 
Monitor theo dõi bệnh nhân  BM3 
( Hàn Quốc ) chiếc 1     59,000,000 55,312,500 Đang sử dụng 

    

233 
Máy xét nghiệm sinh hoá tự động 
240 test/ giờ MONARCH 240 
(Anh) 

chiếc 1     950,025,000 890,648,438 Đang sử dụng 
    

234 
Máy phân tích điện giải tự động 
EasyLyte EXPAND (Mỹ) chiếc 1     215,250,000 201,796,875 Đang sử dụng 

    

235 
Máy miễn dịch Huỳnh quang 
FS113 (Trung Quốc) chiếc 1     48,825,000 45,773,438 Đang sử dụng 

    

236 Máy gây mê kèm thở Leon (Đức) chiếc 1     998,602,500 936,189,844 Đang sử dụng     

237 
Monitor theo dõi bệnh nhân  BM3 
( Hàn Quốc ) chiếc 1     59,000,000 55,312,500 Đang sử dụng 

    

238 
03 máy lọc máu Surdial 55 Plus 
(Nhật Bản) chiếc 1     1,557,000,000 1,459,687,500 Đang sử dụng 

    

239 04 máy thận nhân tạo chiếc 4     1,916,000,000 1,856,125,000 Đang sử dụng     

240 
Dao đốt điện siêu cao tần AB 
Medical Group 

chiếc 1     49,500,000 47,953,125 Đang sử dụng 
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241 
Máy soi cổ  tử cung Kỹ thuật số  
Gold Care GC3000F 

chiếc 1     92,800,000 89,900,000 Đang sử dụng 
    

242 
Bơm tiêm cản quang 1 nòng dùng 
cho chụp cắt lớp CT (Úc) chiếc 1     462,500,000 457,682,292 Đang sử dụng 

    

243 
Hệ thống siêu âm tim Doppler 
màu (Nhật Bản ) chiếc 1     992,500,000 982,161,458 Đang sử dụng 

    

244 Điều hoà Funiki 18000BTU chiếc 1     11,497,200 0 Đang sử dụng     

  
Phòng khám đa khoa GTVT 
Gia Lâm 

    

    37,174,957,117 30,386,974,219   
Thay đổi cơ 
quan quản 
lý   

A 
NHÀ, ĐẤT: 01 cơ sở tại 481 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

    

    23,466,339,659 21,346,174,839   

  

Phương án sắp xếp lại, 
xử lý nhà, đất được phê 
duyệt là tiếp tục quản 
lý, sử dụng tại  văn bản 
số 14606/BTC-QLCS 
ngày 19/10/2015 của 
Bộ Tài chính 

1 Đất  m2 877     17,832,489,675 17,832,489,675 Đang sử dụng     

2 Nhà số 1 – Cấp hạng  3, 03 tầng Ngôi 1 270 811 2,757,488,797 1,653,874,962 Đang sử dụng     

3 Nhà số 2 – Cấp hạng  3, 04 tầng Ngôi 1 50 230 1,779,407,965 1,067,644,779 Đang sử dụng     

4 Nhà số 3 – Cấp hạng  4, 01 tầng Ngôi 1 80 80 106,361,087 35,418,242 Đang sử dụng     

5 Nhà số 4 – Cấp hạng 4, 01 tầng Ngôi 1 10 10 13,295,135 4,427,280 Đang sử dụng     

6 Tường rào HT 1 50 50 177,297,000 59,039,901 Đang sử dụng     

7 Ki ốt – Cấp hạng 4, 1 tầng Ngôi 1 54.8 54.8 710,000,000 615,286,000 Đang sử dụng     

8 Nhà kho Ngôi 1 15 15 90,000,000 77,994,000 Đang sử dụng     

B XE Ô TÔ         640,000,000 0 Đang sử dụng     

I Xe ô tô chuyên dùng         640,000,000 0       

1 
Xe ô tô cứu thương Toyota - 
Landcrúie 

1       640,000,000 0 Đang sử dụng 
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C 
MÁY MÓC, TRANG THIẾT 
BỊ (I+II)         12,769,239,000 8,781,358,008   

    

I 
Máy móc , thiết bị còn sử dụng 
được 

        12,630,926,000 8,781,358,008   
    

1 Giường Inox KT 80x160x40 Cái 15     39,480,000 0 Đang sử dụng     

2 Ghế chờ 3 chỗ Cái 20     22,800,000 0 Đang sử dụng     

3 Kính sinh hiển vi Nipon Cái 1     147,000,000 44,100,000 Đang sử dụng     

4 Máy nội soi tiêu hoá Bộ 1     999,000,000 299,700,000 Đang sử dụng     

5 Máy điện tim Suzuken Cái 1     68,000,000 27,200,000 Đang sử dụng     

6 Máy đo thính lực Bộ 1     69,000,000 27,600,000 Đang sử dụng     

7 Máy Xquang Bộ 1     900,000,000 360,000,000 Đang sử dụng     

8 Máy kéo dãn cột sống Cái 1     250,000,000 125,000,000 Đang sử dụng     

9 Máy đo độ loãng xương Cái 1     228,000,000 114,000,000 Đang sử dụng     

10 
Máy XN huyết học Nihon 
Kohden 

Cái 1     798,000,000 478,800,000 Đang sử dụng 
    

11 Máy XN nước tiểu CombiScan Cái 1     199,500,000 119,700,000 Đang sử dụng     

12 
Máy siêu âm3D / 4D  Acuson 
NX2 

Bộ 1     1,500,000,000 1,050,000,000 Đang sử dụng 
    

13 
Máy XN sinh hoá tự động BS-
200E 

Bộ 1     650,056,117 455,039,282 Đang sử dụng 
    

14 Máy ghế răng  IND-8000 Bộ 1     299,635,241 209,744,669 Đang sử dụng     

15 Máy rửa phim tự động JP-33 Cái 1     304,713,805 213,299,662 Đang sử dụng     

16 Máy đo khúc xạ tự động GR-2200 Bộ 1     294,556,678 206,189,675 Đang sử dụng     

17 Máy XN HBA1C   TMA1C-0114 Cái 1     101,571,268 71,099,888 Đang sử dụng     

18 Máy chiếu thị lực GV-900 Cái 1     98,524,130 68,966,891 Đang sử dụng     

19 Kính Volka  90D Cái 1     10,157,127 7,109,989 Đang sử dụng     

20 
Máy vật lý trị liệu đa năng 
Theraoic 2000 

Cái 1     50,785,634 40,628,507 Đang sử dụng 
    

21 Máy nội soi TMH INV 250L Bộ 1     498,193,980 398,555,184 Đang sử dụng     

22 
Máy đo tốc độ máu lắng tự động 
Monitor 20 

Cái 1     249,096,990 199,277,592 Đang sử dụng 
    

23 Máy XN điện giải đồ SE-1520 Cái 1     401,605,351 321,284,281 Đang sử dụng     
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24 Máy Ly Tâm Varispin Cái 1     50,836,120 40,668,896 Đang sử dụng     

25 Kính hiển vi 2 mắt MBL2000 Cái 1     20,334,448 18,301,003 Đang sử dụng     

26 Máy điện phân Therapic 9400 Cái 1     198,260,870 158,608,696 Đang sử dụng     

27 Máy điện Xung Cái 1     101,672,241 81,337,793 Đang sử dụng     

28 
Bộ chuyển đổi Xquang cao tần 
sang KTX 

Bộ 1     1,500,000,000 1,200,000,000 Đang sử dụng 
    

29 Máy siêu âm sách tay P3 Cái 1     500,000,000 450,000,000 Đang sử dụng     

30 Máy nội soi cổ tử cung DVC-200 Bộ 1     255,102,041 229,591,837 Đang sử dụng     

31 
Máy đo thị trường tự động PTS 
920 

Bộ 1     594,897,959 535,408,163 Đang sử dụng 
    

32 
Máy phân tích nước tiểu Urican 
Optima 

Cái 1     30,159,925 30,159,925 Đang sử dụng 
    

33 
Máy phân tích huyết học BC-
3600 

Cái 1     170,990,075 170,990,075 Đang sử dụng 
    

34 
Máy điện não đồ Neuron - 
Spectrum 4/P 

Cái 1     499,302,717 499,302,717 Đang sử dụng 
    

35 Nồi hấp ướt LAC-5060SD Cái 2     397,473,926 397,473,926 Đang sử dụng     

36 Máy điện tim 6 cần BTL 08SD6 Cái 1     96,729,703 96,729,703 Đang sử dụng     

37 Máy đo nồng độ cồn Cái 1     16,266,091 16,266,091 Đang sử dụng     

38 Đèn mổ 4 bóng Cái 1     19,223,563 19,223,563 Đang sử dụng     

II Thiết bị quản lý         138,313,000 0       

1 Máy vi tính Samsung+máy in HP Cái 1     11,936,000 0 Đang sử dụng     

2 Máy điều hoà 1 chiều L.G Cái 2     20,172,000 0 Đang sử dụng     

3 Máy điều hoà 12 BTU Gree Cái 1     10,657,000 0 Đang sử dụng     

4 Máy điều hoà L.G Cái 1     19,470,000 0 Đang sử dụng     

5 Điều hoà LG (hai chiều) Cái 1     16,148,000 0 Đang sử dụng     

6 
Máy vi tính LG 18.5 inch + máy 
in 

Cái 1     13,750,000 0 Đang sử dụng 
    

7 ổn áp Lioa 30.000VA Cái 1     32,230,000 0 Đang sử dụng     

8 Điều hoà nhiệt độ LG 18.000BTU  Cái 1     13,950,000 0 Đang sử dụng     

D TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC         299,378,458 259,441,372 Đang sử dụng     
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1 Hệ thống xử lý nước thải Hệ 
thống 

1     299,378,458 259,441,372 Đang sử dụng 
    

  
Trung tâm Y tế Đường bộ 2 

    
    1,490,308,000 1,490,308,000   

Thay đổi cơ 
quan quản 
lý   

A 
NHÀ, ĐẤT: 01  cơ sở tại xã Kiêu 
Kỵ, huyện Gia Lâm, thành phố 
Hà Nội 

    

    1,490,308,000 1,490,308,000 

Chưa thực hiện 
sắp xếp xong 
theo quy định tại 
Nghị định 
167/2017/NĐ-
CP   

Tiếp tục chuyển về 
UBND tỉnh Thanh Hóa 
thực hiện sắp xếp theo 
quy định tại Nghị định 
167/2017/NĐ-CP 

1 Đất m2 4,742     1,490,308,000 1,490,308,000 Đang sử dụng 
    

 

XVI. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHUYỂN VỀ ĐỊA PHƯƠNG CẦN TIẾP TỤC XỬ LÝ 

STT 
Danh mục tài sản (chi tiết theo 

từng loại tài sản) 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Nguyên 
giá (đồng) 

Giá trị còn 
lại theo sổ 

kế toán 
(đồng) 

Tình 
trạng 

Nội dung cần 
tiếp tục xử lý 

Ghi chú 

I Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh           
 

  

1 
Đất khu tập thể tại Khối Trung Nghĩa, 
Phường Đông Vĩnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ 
An (Được giao: 2.986,1 m2) 

m2 2,986.1 6,412,000,000 6,412,000,000 
Đang sử 
dụng UBND tỉnh Nghệ 

An thực hiện 
phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà, 
đất đã được phê 

duyệt 

Đã được sắp xếp, sử dụng nhà, đất 
tại Quyết định số 4204/QĐ-BGTVT 
ngày 06/11/2014, trong đó phương 
án được phê duyệt là chuyển giao về 
UBND tỉnh Nghệ An quản lý, sử 
dụng.Tuy nhiên đến thời điểm bàn 
giao chưa thực hiện được phương 
án.  Hiện khu đất chưa được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. 

2 
Đất khu tập thể tại tại Khối 10, Phường 
Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An 
(613,6m2) 

m2 613.6 3,681,600,000 3,681,600,000 
Đang sử 
dụng 
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II 
Bệnh viện Giao thông vận tải Vĩnh 
Phúc 

          
 

  

1 
Diện tích đất làm nhà ở cho cán bộ (xã 
Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 
Phúc) 

m2 3,600 3,600,000,000 3,600,000,000 
Đang sử 

dụng 

UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc thực hiện 
phương án sắp 

xếp lại, xử lý nhà, 
đất đã được phê 

duyệt 

Đã được sắp xếp, sử dụng nhà, đất 
tại Quyết định số 360/QĐ-BGTVT 
ngày 09/02/2017, trong đó phương 
án được phê duyệt là chuyển giao về 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc quản lý, sử 
dụng.Tuy nhiên đến thời điểm bàn 
giao chưa thực hiện được phương 
án.  Hiện khu đất chưa được cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 


